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2 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 

AE.88160 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC {20 X 10 X 60)cm 
Đơn. vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường thẳng gạch bê 
tông khí chung áp AAC 
20xỉ0x60cm 
Chiều dày 20cm 
Chiều cao <=4m 

AE.8S1613 - Vữa XM mác 50 1.215.064 í 97.956 6.058 
AE.8S1614 - Vữa XM mác 75 m3 1.231.030 197.956 6.058 
AE.88Í6I5 - Vữa XM mác 100 m1 ! .248.995 197,956 6.058 

ChĩỀu cao <=16m 
AE.881Ổ23 - Vữa XM mác 50 m3 1.215,064 234.142 2L293 
AE,881624 - Vữa XM mác 75 m3 1.231.030 234 142 21.293 
AE.881625 - Vữa XM mác 100 m3 1.248 995 234.142 21.293 

Chiều cao <=50m 
AE.881633 - Vữa XM mác 50 m3 L215.064 259.684 95.231 
AE.8S 1634 - Vữa XM mác 75 m3 1.231.03D 259.684 95.231 
AE.8S1635 - Vữa XM mác 100 m* 1,248.995 259.684 95.231 

ChiẺii cao >50m 
AE.881643 - Vữa XM mác 50 m3 1.215.064 270.327 127.972 
AE.881644 - Vữa XM mác 75 m3 1.231.030 270,327 127.972 
AE.881Ó45 - Vữa XM mác 100 m3 ! .248.995 270.327 127.972 

Chiều ílày lOcrn 
Chiều cao <=4m 

AE.881653 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.831 229.884 3,495 
AE.881654 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 229.884 3.495 
AE.881655 - Vữa XM mác 100 m3 1.274.624 229.884 3.495 

Chiều cao <=l6rn 
AE.881663 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.831 251,170 í 8.717 
AE-8816Ó4 - Vữa XM mác 75 mJ 1.264.144 251,170 18.717 
AE-8S1665 - Vữa XM mác 100 mJ 1.274.624 251,170 18.717 

Chiều cao <=50m 
AE.8S ] 673 - Vữa XM mác 50 Ĩ\Ỷ 1.254.831 276.713 92.655 
AE.881674 - Vữa XM mác 75 ra3 1.264,144 276.713 92.655 
AE.881675 - Vữa XM mác 100 ra3 1.274 624 276.713 92.655 

ChiỀu cao >5tìm 
AE.881683 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.83 ỉ 287.356 125.396 
AE.88IÓS4 - Vữa XM mác 75 m5 1.264.144 287.356 125.396 
AE.8816S5 - Vữa XM mác 100 m3 1.274.624 287.356 125.396 
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AE.88170 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (25 X 10 X Ó0)cm 
Đơn vị tính: đông/m* 

Mă hiệu Danh tnục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhâti công Máy 

Xây tirímg thắng gạch bê 
tông khí chuTig áp AAC 
25xlQxữ0cm 
Chiều dày 25cm 
Chiều CHO <=Mm 

AE.881713 - Vữa XM mác 50 nr* ] .207.872 í 89.442 6,058 
AE.881714 - Vữa XM mác 75 ÍÌ11 1.223.932 189.442 6.058 
AE.881715 - VũaXM mác 100 m1 ] 242 004 189.442 6.058 

Chièu cao <=lóm 
AE.881723 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.872 195,828 21,293 
AE 881724 - Vữa XM mác 75 m3 ỉ 222.932 195.828 21.293 
AE881725 -Vữa XM mác 100 m3 1.242.004 195 828 21.293 

Chiều cao <=50m 
AE.881733 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.872 214.985 95.231 
AE.881734 - Vữa XM mác 75 m3 1.223.932 214.985 95.231 
AE.881735 -VữaXM mác 100 m* 1.242.004 214.985 95.231 

Chiều cao >50jĩi 

AE.881743 - Vữa XM mác 50 m3 ] .207-872 223,499 ] 27,972 
AE.881744 - Vữa XM mác 75 m5 ! ,223.932 223.499 127,972 
AE.S81745 - Vữa XM mác 100 mJ 1 242 004 223499 127.972 

ChiẺu dày 10cm 
ChiẺu cao <=4m 

AE.8817S3 - Vữa XM mác 50 m3 L258.380 221370 3,495 
AR881754 -Vữa XM mác 75 ms 1.266.268 221.370 3.495 
AR881755 -Vữa XM mác 100 ms 1.275.144 221.370 3.495 

Chiều cao <=16m 
AE.8817Ó3 - Vữa XM mác 50 m3 1.258.380 240,527 18.717 
AE.8817Ó4 - Vừa XM mác 75 mJ ] .266.268 240.527 18,717 
AE.8817Ó5 - Vừa XM mác 100 mJ 1.275.144 240,527 18,717 

Chiều cao <=50]I1 

AE.881773 - Vữa XM mác 50 riỶ L258-380 266-070 92.655 
AES81774 - Vữa XM mác 75 m3 1.266.268 266.070 92,655 
AE.881775 - Vữa XM mác 100 ra3 1.275.144 266 070 92,655 

ChiẺu cao >50m 
AE.881783 - Vữa XM mác 50 m3 1.258.380 276.713 125.396 
AE.881784 - Vữa XM mác 75 m3 1.266.268 276.713 125.396 
AE.881785 -Vữa XM mác 100 m3 1.275.144 276.713 125,396 
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AE.88210 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (7,5 X 20 X 6fl)cm 
Đơn vị tính; đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật Hệu Nhâti công Máy 

Xây tưíyng thằng gacfi bê 
tÔỀig khí chưng áp AAC 
7?5x2tìx60cm 
Chiều dày 7,5cm 
ChỉỀu cao <=4m 

AE.882113 - Vữa XM mác 50 mJ 1.243.295 227,756 3,495 
AE.882114 - Vữa XM mốc 75 m3 1.252.608 227,756 3,495 
AE.882115 - Vữa XM mác 100 m1 1,263-088 227,756 3,495 

ChiẺu cao <=I6m 
AE.8S2123 - Vừa XM mác 50 m3 1.243.295 249.042 18.717 
AE.882124 - Vữa XM mác 75 m3 1.252.608 249 042 18 717 
AE.882125 - Vữa XM mác 100 m3 ì .263.088 249 042 18717 

Chiều cao <=5Ọm 
AE.8S2133 - Vữa XM mác 50 m3 1.243.295 272.456 92.655 
AE.882134 - Vữa XM mác 75 m3 1.252.608 272.456 92,655 
AE.8S2135 - Vữa XM mác ! 00 m* 1.263.088 272,456 92.655 

ChỉẺu cao >50m 
AE.882143 - Vữa XM mác 50 m3 ] .243.295 285.227 125.396 
AE.882144 - Vữa XM mác 75 mJ ! .252.608 285.227 125.396 
AE.882145 - Vừa XM mác 100 mJ 1.263.088 285,227 125.396 

CtiiẺtì dày 20cm 
ChiẺn cao <=4m 

AE.882153 - Vữa XM mác 50 m3 u79.008 195.828 7.921 
AE.882Ĩ54 - Vừa XM mác 75 m3 1.199.537 195.828 7 921 
AE.8S2Ỉ55 - Vữa XM mác 100 m3 1.222.634 195.828 7.921 

Chiều cao <=16tii 
AE.8821Ố3 - Vữa XM mác 50 m5 1.179.008 202,213 23.165 
AE.8821Ó4 - Vữa XM mác 75 m3 ] .199-537 202,213 23,165 
AE.8821Ó5 - Vữa XM mác 100 mJ 1,222.634 202,213 23.165 

ChỉẺu cao <=50m 
AE.KS2173 - Vữa XM mác 50 tìiJ u 79.008 221.370 97,103 
AE-882174 - Vữa XM mác 75 m3 L 199.537 221.370 97,103 
AE.882175 - Vữa XM mác 100 ra3 1.222.634 22 ỉ 370 97.103 

CtiiẺu cao >50m 
AE.8821S3 - Vữa XM mác 50 m3 1.179.008 232.013 129.844 
AE.882184 - Vữa XM mác 75 m3 1.199.537 232.013 129.844 
AE.8S21S5 - Vữa XM mác 100 m3 1.222.634 232.013 129.844 
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AE.88220 XẢY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (10 X 20 X 60)cm 
Đơn vị tính: đổng/ni* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn VỊ Vật liệu Nhàn công Máy 
Xây tirừnịỉ tháng gạch bê 
tỏng khí chirng úp AAC 
lơxlOxóOcm 
ChìỀu dày lOcm 
Chiều cao <=4m 

AE.882213 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.831 219.242 3.495 
AE.8822I4 - VữaXM mác 75 m3 1.264.144 219.242 3.495 
AE.882215 - VữaXM mác 100 m3 1.274.624 219.242 3.495 

ChìẺu cao <=16m 
AE.8S2223 - VữaXM mác 50 m3 1,254.83 í 238.399 18.717 
AE.882224 - Vữa XM mác 75 m3 ! ,264.144 238.399 18.717 
AE.882225 -VữaXM mác 100 m3 ] ,274.624 238,399 18.717 

Chièu cao <=50m 
AE.882233 - Vữa XM mủc 50 m3 L254.831 263-941 92.655 
AE.882234 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 263 941 92,655 
AE.8S2235 -VữaXM mác 100 m3 1.274.624 263.941 92,655 

Chièu cao >5íhTi 
AE.882243 - VữaXM mác 50 m3 1.254.831 274.584 125.396 
AE.882244 - VữaXM mác 75 ms 1.264.144 274.584 125.396 
AE.882245 - VữaXM mác 100 mJ 1.274.624 274.584 125.396 

ChỉỀu dày 2ftcm 
Chiều cao <=4m 

AE.882253 - Vữa XM mác 50 ] .215-064 189.442 6.058 
AE.882254 - Vữa XM mác 75 m3 1.231.030 189.442 6.058 
AE.882255 - Vữa XM mác 100 mJ ] .248.995 189442 6.058 

ChiẺu cao <=16m 
AE.882263 - Vữa XM mác 50 ra3 L215.064 195.828 21,293 
AE.882264 - Vữa XM mác 75 ra3 L231.030 195 828 21.293 
AE.S82265 - Vữa XM mác 100 ms 1.248.995 195.828 21,293 

Chiều cao <=50m 
AE.882273 - VữaXM mác 50 m3 1.215.064 214.985 95.231 
AE.882274 - Vữa XM mác 75 m3 1.231.030 214.985 95.231 
AE.8S2275 - Vữa XM mác 100 m3 ] ,248.995 214.985 95.231 

Chiều cao >50m 
AE.882283 - Vữa XM mác 50 m3 L215.064 223,499 127,972 
AE.882284 - Vữa XM mác 75 m1 ] .231.030 223.499 127.972 
AE.8S2285 - Vữa XM mủc 100 m3 ] .248.995 223499 127.972 
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AE.88230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC {12,5 X 20 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/mỉ 

Mà hiệu Danh mục đan giả Đem vị Vật liệu Nhân công Máy 
Xây tường thang bê 
tông khí chưng áp ÀÀC 
12,5\20\60cm 
ChiỄu dày 12,5cm 
ChiẺu cao <=4m 

AE.882313 - Vữa XM mác 50 m3 1.247.106 210.727 3.495 
AE.882314 - Vữa XM mác 75 m3 1.256.419 210.727 3.495 
AE.882315 - Vữa XM mác 100 m3 1.266.898 210.727 3.495 

Chiều cao <=l6m 
AE.882323 - Vữa XM mác 50 mJ 1.247.106 217.113 18,717 
AE.882324 - Vữa XM mác 75 m3 ] .256.419 217,113 18,717 
AE.882325 - Vữa XM mác 100 m3 ] .266.898 217,113 18.717 

Chiều cao <=50m 
AE.882333 - Vữa XM mác 50 m3 1.247.106 238,399 92.655 
AE 882334 - Vữa XM mác 75 m3 1.256.4! 9 238.399 92,655 
AR 88233 5 -VữaXM mác 100 m3 1 -266.898 238.399 92.655 

Chiều cao >50tn 
AE.882343 - Vữa XM mác 50 m3 1.247.106 249.042 125.396 
AE. 882344 - Vữa XM mác 75 m3 1.256.419 249.042 125.396 
AE.882345 - Vữa XM mác 100 m3 1.266.898 249,042 125.396 

Chìỏu dày 2ỪCI11 
Chiều cao <=4m 

AE.882353 - Vữa XM mác 50 m3 1.231.488 180,928 5.126 
AE.882354 - Vữa XM mác 75 m3 1.244.888 180,928 5.126 
ÀE.882355 - Vữa XM mác 100 m3 ] .259.965 180,928 5.126 

ChiẺu cao <=16m 
AE.S82363 - VữaXM mác 50 ra3 1.231,488 187,313 20.356 
AE 882364 - Vừa XM mác 75 mJ 1.244.888 187.313 20.356 
AE.882365 - Vữa XM mác 100 m3 1.259.965 187.313 20.356 

Chiều cao <=50 
AE.882373 - Vữa XM mác 50 m3 1.231.488 204.342 94.294 
AE.882374 - Vừa XM mác 75 m3 1.244.888 204.342 94.294 
AE.882375 - Vữa XM mác 100 m3 1.259.965 204.342 94,294 

Chiều cao >50m 
AE.882383 - Vữa XM mác 50 m1 ] ,231.488 212,856 127.035 
AE.882384 - Vũa XM mác 75 m3 1.244.888 212.856 127.035 
AE 882385 - Vữa XM mác 100 ra3 ] .259.965 212.856 127,035 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 7 

AE.88240 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (15 X 20 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục dơii gìả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Xây tưửng Ihang gạch bê 
tỏnỊỊ khí chưng ủp AAC 
15x20x60cm 
ChiẺu dày 15cm 
Chiều cao <=4m 

AR882413 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.859 202.213 3.495 
AE.S82414 - Vừa XM mác 75 ms 1.264.172 202.213 3.495 
AE.S824Í5 - Vữa XM mác 100 m3 1.274.65 i 202,213 3.495 

Chiều cao <=16m 
AE.S82423 - Vữa XM mác 50 m? 1.254.859 208,599 18,717 
AE.882424 - Vừa XM mác 75 TìỶ 1.264.172 208.599 18,717 
AEM2425 - Vừa XM mác 100 ttr ! ,274.651 208.599 18,717 

ChiẺu cao <=50m 
AE.882433 - Vữa XM mác 50 m3 ] .254.859 227.756 92.655 
AE 882434 - Vừa XM mác 75 ra3 1.264.172 227 756 92,655 
AE 882435 - Vừa XM mác ] 00 m3 1.274.65] 227.756 92,655 

Chiều cao >50m 
AE. 882443 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.859 238.399 125.396 
AE, 882444 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.172 238.399 125.396 
AE.S82445 - Vừa XM mác 100 m3 1.274.651 238.399 í 25.396 

Chiều dày 20cm 
Chiều cao <=4 

AE.882453 - Vữa XM mác 50 m3 1.244.526 174,542 4,427 
AE.882454 - Vữa XM mác 75 mì 1.256.120 174.542 4 427 
AE.882455 - Vữa XM mác 100 m- 1.269.107 174.542 4.427 

ChiẺu cao <=16m 
AE.882463 - Vữa XM mác 50 m3 1.244.526 178.799 19.654 
AR 882464 - Vữa XM mác 75 m5 1.256.120 178.799 19.654 
AK 882465 - Vữa XM mác ] 00 m5 1.269.167 178.799 19.654 

Chiều cao <=50m 
AE.S82473 - Vữa XM mác 50 m3 1.244.526 197.956 93,592 
AE, 882474 - Vữa XM mác 75 TìÝ 1.256.120 197.956 93.592 
AE.882475 - Vừa XM mác 100 m3 1.269.167 197.956 93,592 

Chiều CHO >50m 
AH.882483 - Vữa XM mác 50 m3 1.244.526 206.470 126,333 
AE882484 - Vữa XM mác 75 m3 1.256.120 206,470 126.333 
AE.882485 - Vừa XM mác 100 L269-1Ó7 206 470 126 333 
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AE.88250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC <17,5 X 20 X 60)cm 
Đơn vị tính: dồng/in3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân củng Máy 
Xây tuừng thăng gạch bô 
tâng khí chưng ảp AÀC 
17,5x2Ox60cm 
ChiẾu dày 17,5cm 
Chiều cao <=4m 

AE.882513 - Vữa XM mác 50 m' 1.239.425 193.699 3.495 
AE.882514 -VữaXM mác 75 mĩ 1.248.738 193.699 3.495 
AE.882515 - Vữa XM mác 100 ms 1.259.217 193.699 3.495 

Chiều cao <=16ra 
AE.882523 - Vừa XM mác 50 mJ 1.239.425 200.085 18,717 
AE.882524 - Vừa XM mác 75 m5 1.248.738 200.085 18.717 
AE.8S2525 - Vừa XM mác 100 mJ 1.259.217 200.085 18.717 

ChiẺu cao <=50m 
AE.882533 - Vữa XM mác 50 m3 1,239.425 219.242 92.655 
AE.8S2S34 -VữaXM mác 75 ra? 1248 738 219 242 92,655 
AE.882535 -VữaXM mác 100 ra3 1259.217 219.242 92.655 

Cliiều cao >5í)m 
AE.882543 - Vữa XM mác 50 ms 1.239.425 221.156 125.396 
AE.882544 -Vữa XM mác 75 m3 1.248.738 227.156 125.396 
AE.882545 - Vừa XM mác 100 m! 1.259.217 227.756 125.396 

Chiều dày 20cm 
Chiều cao <=4m 

AE.882553 - Vữa XM mác 50 m5 1.244.757 166.028 3.961 
AE.8S2554 - Vữa XM mác 75 m1 1,255.020 166,028 3.961 
AE.8S2555 - Vữa XM mác 100 m3 1.266.570 166.028 3.961 

ChiẺu cao <=16m 
AE.882563 - VữaXM mác 50 ra3 ! .244.757 170.285 19.185 
AE.882564 - Vữa XM mác 75 mì 1.255.020 170 285 19 185 
AE.8825Ó5 - Vữa XM mác 100 m3 L266.57Ữ 170.285 19.185 

Cliiền cao <=50in 
AE.882573 - Vữa XM mác 50 m3 1.244.757 187.313 93.123 
AE.882574 - Vừa XM mác 75 ni® 1.255.020 187.313 93,123 
AE.882575 - Vừa XM mác 100 m? 1.266.570 187,313 93.123 

Chiều cao >50m 
AE.8S25S3 - Vữa XM mác 50 mJ 1.244.757 195.828 125.864 
AE.8825S4 - Vữa XM mác 75 m-' 1-255-020 195.828 125.864 
AE.882585 - Vữa XM mác 100 m3 1.266,570 195 828 125,864 
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AE.88260 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (20 X 20 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Xây tường thẳng ỊỊạeh bỄ 
tông khí chưng áp AAC 
20x20xó0cm 
Chiều dày 2<km 
Chicu cao <=4m 

AE.882613 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.831 185.185 3.495 
AE.882614 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 185.185 3.495 
AE.882615 - Vữa XM mác ] 00 m3 1.274.624 185.185 3.495 

ChỉềiL cao <=16m 
AE.882Ớ23 -Vữa XM mác 50 m3 1.254.83] 191,570 18.717 
AE,882624 - Vữa XM mác 7 5 m5 1,264.144 191.570 18,717 
AE,882625 - Vữa XM mác 100 m3 ! .274.624 191.570 18,717 

ChìỀu cao <=50m 
AE.882633 - Vữa XM mác 50 m3 L254.831 208.599 92,655 
AE.882634 -VữaXM mác 75 m3 1.264.144 208.599 92,655 
AE.882635 -Vữa XM mác 100 m3 1.274.624 208.599 92.655 

Chiều cao >50m 
AE.882643 -Vữa XM mác 50 m3 1.254.831 219.242 125.396 
AE.882644 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 219.242 125,396 
AE.882645 -Vữa XM mác 100 m5 1.274.624 219,242 125.396 
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AE.88270 XÂY TƯỜNG THANG GẠCH AAC (25 X 20 X 60)cm 

Dơn vị tính: đong/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đom vị Vật liệu Nhân ctìng Máy 
Xây tuửng thắng gạch bê 
tông khi cliưníỊ áp AAC 
25x20x60cm 
Chiều dày 2Scm 
Chiền cao <=4m 

AE.882713 - Vữa XM mác 50 raJ 1.247-139 153,256 3.495 
AE.8S2714 - Vữa XM mác 75 m3 1.256.452 153.256 3495 
AE.882715 -Vữa XMmác 100 ra3 1 266 93 ỉ 153.256 3 495 

Chíèu cao <=16m 
AE.882723 -VữaXM mác 50 ra3 1.247.139 157-513 18.717 
AE.882724 -Vữa XM mác 75 mJ 1256.452 157.513 18.717 
AE.882725 -VữaXM mác 100 mĩ 1.266.931 157.513 18.717 

CliỉẺu cao 
AE.882733 - Vữa XM mác 50 m1 1.247.139 172.413 92.655 
AE.8S2734 - Vữa XM mác 75 mJ i.256.452 172.413 92.655 
AE.882735 -Vữa XMmác 100 m1 1-266-931 172.413 92.655 

ChỉẾu cao >50m 
AE.882743 - Vữa XM mác 50 m* 1.247,139 180.928 125.396 
AE.8S2744 - Vữa XM mác 75 ra3 ! 256 452 180.928 125 396 
AE.882745 -VữaXM mác 100 m3 1.266.931 1S0.92S 125.396 

Chiều đày 2(km 
Chiều cao <-4m 

AE.882753 - Vữa XM mác 50 mĩ 1.239.141 178.799 3.495 
AE.882754 - Vữa XM mác 75 1.247.029 178.799 3.495 
AE.882755 - Vữa XM mác 100 1.255.905 178.799 3,495 

Chiều cao <=l6m 
AE.8827Ó3 - Vữa XM mác 50 mJ 1.239.141 185,185 18,717 
AE.882764 - Vữa XM mác 75 mJ 1.247.029 185.185 18.717 
AE.882765 -Vữa XMmáo 100 ra3 ĩ 255.905 185,185 18,717 

ChĩỀu cao <=50m 
AE.882773 - Vữa XM mác 50 1.239.141 202.213 92.655 
AE.882774 - Vữa XM mác 75 m* 1.247.029 202.213 92.655 
AE.8B2775 - Vữa XM mác 100 m1 1.255.905 202.213 92.655 

Chiều cao >50m 
AE.882783 - Vữa XM mác 50 ms 1.239.141 210.727 125.396 
AE.8S27S4 - Vữa XM mác 75 TìÝ 1.247.029 210,727 125.396 
AE.882785 -Vữa XMmảc 100 m3 1.255.905 210.727 [25.396 
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AE.88310 XÂY TƯỞNG THANG GẠCH AAC {7,5 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đông/m* 

Mà hiệu Danh mục đom giả Đem VỊ Vật liệu Nhàn củng Máy 
Xây tường IhầnỊỊ gạch bê 
tông khí chưng áp AAC 
7,5x30i60cm 
Chỉều dày 7,5cm 
Chiều cao <=4m 

AE. 8831 13 - Vữa XM mác 50 m3 1.270.400 200.085 3.495 
AE.883I14 - Vữa XM mác 75 m3 1.277.338 200.085 3.495 
AE.883I15 - Vữa XM mác 100 m3 1.285.144 200.085 3.495 

Chiều cao <=16m 
AE.883123 - Vữa XM mác 50 m3 1.270.400 217.113 18,717 
AE.883124 - Vữa XM mác 75 m? ! .277.338 217,113 18,717 
AE.883125 - Vữa XM mác 100 m3 L285.I44 217J 13 18.717 

ChíẺu cao <=50m 
AE.883133 - Vữa XM mác 50 m3 1.270.400 240,527 92.655 
AE 883134 - Vữa XM mác 75 m3 1.277.338 240527 92,655 
AR883135 -VữaXM mác 100 m3 1.285.144 240,527 92.655 

Chiều cao >50m 
AE.883143 - Vữa XM mác 50 m3 1.270.400 251.170 125.396 
AE. 883144 - Vữa XM mác 75 ms 1.277.338 251.170 125.396 
AE.883145 -VữaXM mác 100 m3 1.285.144 251.170 125.396 

Chiều dày 30cm 
ChíẺu cao <=^4m 

AE.883153 - Vữa XM mác 50 mJ 1.173.194 172,413 7,92! 
AE.883154 - Vữa XM mốc 75 m3 1.193.723 172.413 7,921 
AE.S83155 - Vữa XM mác 100 mJ L216.820 172.413 7.921 

ChiẺu cao <=16m 
AE.883163 - Vừa XM mác 50 ra3 u 73.194 176,670 23.165 
AE 883164 - Vữa XM mác 75 ra3 L 193.723 176 670 23.165 
AE.883165 - Vữa XM mác 100 ms 1.216.820 176.670 23.165 

Chiều cao <=50m 
AE, 8 83173 - Vừa XM mác 50 m3 1.173.194 195.828 97.103 
AE.883174 - Vữa XM mác 75 m3 1.193.723 195,828 97.103 
AE.883175 - Vừa XM mác 100 m3 1.216.820 195.828 97,103 

ChỉẺu cao >50m 
AE.883183 - Vữa XM mác 50 m1 u 73.194 204,342 129,844 
AE.883184 - Vữa XM mác 75 m1 1.193.723 204.342 129,844 
AE 883185 - Vữa XM mác 100 m3 1.216.820 204 342 129 844 
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AE.88320 XÂY TƯỞNG THẢNG GẠCH ÀAC (10 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/mỉ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vỊ Vật liệu Nhàn công Máy 
Xây tườnỵ thẳng sạch bẽ 
tông khí chung áp AÀC 
lOx3€xó0cm 
ChíỀu dày lOcm 
Chiều cao <=4m 

AE.883213 - Vừa XM mác 50 m3 1.265.188 191.570 3.495 
AE.883214 - Vữa XM mác 75 m3 1.272.220 191.570 3.495 
AE.883215 - Vữa XM mác 100 m3 1.280.134 191.570 3.495 

Chiều cao <=16m 
AE.883223 - Vữa XM raác 50 m3 1.265.188 208.599 18,717 
AE.883224 - VữaXM mác 75 m* ] .272.220 208-599 18.717 
AE.S83225 -VữaXM mác 100 m3 L280.134 208,599 18.717 

ChíẺu cao <=50m 
AE,8S3233 - Vữa XM mác 50 m3 1.265.1S8 229-884 92.655 
AE 883234 - Vữa XM mác 75 m3 ỉ 272.220 229884 92,655 
AE.88323S -VừaXM mác 100 ra3 L280.134 229.884 91655 

Chiều cao >50m 
AE.883243 - Vữa XM mác 50 m3 1.265.188 240.527 125.396 
AE.883244 - Vữa XM mác 75 m3 1.272.220 240.527 125.396 
AE.B83245 - Vữa XM raác 100 m3 1.280.134 240.527 125.396 

Chiều dày 30cm 
Chiều tao <=4m 

AE.883253 - Vữa XM mác 50 mJ ] .200.204 163,899 6.291 
AE.883254 -Vữa XM mác 75 m3 1216.264 163.899 6.29] 
AE.883255 - Vữa XM mác 100 mJ ] .234.336 163.899 6 291 

ChiỀu cao <=16m 
AJE,8S3263 - Vữa XM mác 50 ra3 1 -200.204 168,156 21,527 
AE 883264 - Vữa XM mác 75 ra3 ỉ 216.264 168.156 21.527 
AE.8832Ó5 - Vừa XM mác 100 ms 1.234.336 168.156 21.527 

Chiều cao <=50m 
AE.883273 - Vữa XM mác 50 m3 1.200.204 185.185 95.465 
AE.8S3274 - Vữa XM mác 75 m3 1.216.264 185.185 95.465 
ÁE.883275 -VữaXM mác 100 m3 1.234.336 185.185 95.465 

ChiẺu cao >50m 
ÁE.S83283 - Vữa XM máo 50 rti1 ] .200.204 193,699 128.206 
AE.883284 - Vữa XM mác 75 m1 1.216.264 193.699 128,206 
AE 883285 -Vữa XM mác 100 m3 1.234.336 193^699 128.206 
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AE.88330 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (12,5 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính; đồng/m* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đem VỊ Vật liệu Nhân công Máy 
Xây turỉmg thăn" gạch bê 
tông khí chunj; áp AAC 
12f5x30s60cm 
ChiẺu dày 12,5cm 
ChiẺu cao <=4m 

AR883313 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.603 183.056 3.495 
AE.883314 - Vữa XM mác 75 m3 1.260.635 183.056 3.495 
AE.883315 - Vữa XM mác 100 m3 1.268.549 183.056 3.495 

Chiều cao <=16m 
AE.883323 - Vữa XM mác 50 m5 1.253.603 189.442 18,717 
AE.883324 - Vữa XM mác 75 m3 ] ,260.635 189,442 18,717 
AE.883325 -Vữa XM mác 100 m3 ] .268.549 189,442 18.717 

Chiều cao <=5(1111 
AE.883333 - Vữa XM mảc 50 m3 L253.603 206,470 92.655 
AE 883334 - Vữa XM mác 75 m3 1.260.635 206470 92.655 
AE.883335 - Vữa XM mác 100 m3 1.268.549 206.470 92.655 

Chiều cao >50m 
AE.883343 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.603 214.985 125.396 
AE.883344 - Vựa XM mác 75 ms 1.260.635 214.985 125.396 
AE.883345 -VũaXM mác 100 m3 1.268.549 214.985 125.396 

Chiều dày 3()cm 
ctìieu cao <=4m 

AE.883353 - Vữa XM mác 50 m1 ] .231 -509 157,513 5.126 
AE.883354 - Vữa XM mác 75 m3 1.244.910 157,513 5.126 
AE,883355 - Vữa XM mác 100 m3 ] 259 986 157.513 5.126 

ChiẺu cao <=16m 
AE.8833Ó3 - Vữa XM mác 50 m3 1.231,509 161,771 20.356 
AE883364 - Vữa XM mác 75 m3 i .244.910 161.771 20.356 
AE883365 - Vữa XM mác 100 ms 1.259.986 161.771 20.356 

Chiều cao <=5tìm 
AE.883373 - Vữa XM mác 50 m3 1.231.509 178.799 94.294 
AE.883374 - Vữa XM mác 75 m3 1.244.910 178.799 94.294 
AE.883375 -Vữa XM mác 100 m3 1.259.986 178.799 94.294 

Chiều cao >50jĩi 

AE,883383 - Vữa XM mác 50 m3 ] .231.509 185,185 127,035 
AR883384 - Vữa XM mác 75 m3 1.244.910 185.185 127.035 
AE883385 - Vữa XM mác 100 ra3 1 259 986 185,185 127,035 
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AE.88340 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH ÀAC (15 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đông/m* 

Mà hiệu Danh mục (lơn giả Đem vị Vật liệu Nhàn công Máy 
Xâv tirỜLì" thanịí gạch bí1 

tỏng khí churng áp AAC 
15x30xỐ0cm 
ChiỀu dày 15cm 
ChiỀu cao <=4m 

AE.883413 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.588 176.670 3.495 
AE.883414 - Vữa XM mác 75 m3 1.260.620 176.670 3.495 
AE.883415 -Vữa XM mác 100 m3 1.268.534 176.670 3.495 

Chiều cao <=l6m 
AE.883423 - Vừa XM mác 50 mJ 1.253.588 1B0.928 18,717 
AE.883424 - Vữa XM mác 75 m3 ] .260.620 1 »0,928 18,717 
AE.883425 - VữaXM mác 100 m3 ] .268.534 180,928 18.717 

Chiều cao <=50m 
AE.S83433 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.588 200.085 92,655 
AE 883434 - VữaXM mác 75 m3 1.260.620 200 085 92,655 
AB 883435 - VữaXM mác 100 m3 L268.S34 200.085 92.655 

Chiều cao 
AE.883443 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.588 208.599 125.396 
AE.883444 -Vữa XM mác 75 m3 1.260.620 208.599 125.396 
AE-883445 -VữaXM mác 100 m3 1.268.534 208.599 125.396 

C1ÚẺU dày 3&CIÌI 
ChiỂu cao <=4m 

AE.883453 - Vữa XM mác 50 m3 1.243.425 151,128 4,427 
AE.883454 - VữaXM mác 75 m3 1.254.829 151,128 4,427 
AE.883455 - Vữa XM mác 100 m3 ] .267.660 151.128 4427 

Chiều cao <=ltìm 
AE.S83463 - Vữa XM mác 50 ra3 1.243.425 155,385 19.654 
AE 883464 - Vữa XM mác 75 m' 1.254.829 155.385 19 654 
AE.883465 -VữaXM mác 100 m3 1.267.660 155.385 19.654 

CliiẺu cao <=50in 
AE.883473 - Vữa XM mác 50 m3 1.243.425 170.285 93.592 
AE.883474 - Vừa XM mác 75 m3 1.254.829 170.285 93,592 
AE.S83475 - Vừa XM mác 100 m3 ] .267.660 170.285 93,592 

Chiều cao >50m 
AE.883483 -VữaXM mác 50 m3 1.243.425 178,799 126,333 
ẢE.883484 -Vữa XM mác 75 m3 ] .254.829 178.799 126.333 
AE 883485 - VữaXM mác 100 m3 ] 261.660 178,799 126,333 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 15 

AE.88350 XÂY TƯỜNG THANG GẠCH AAC {17,5 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/mỉ 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Xay tơỉrag thăng gạch bê 
tônjỊ khí chunịỊ áp ẢAC 
17,5x30x(i0cm 
ChiẺu dày 17,5cm 
Ciiiểu cao <=4m 

AR883513 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.609 170.285 3.495 
AE.883514 - Vừa XM mác 75 ms 1.260.641 170.285 3.495 
AE.883515 - Vừa XM mác 100 m3 1.268.555 170.285 3.495 

Chiều cao <=I6m 
AE.883523 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.609 174.542 18,717 
AE.883524 - Vữa XM mác 75 mJ 1.260.641 174.542 18.717 
AE.8 83525 - Vữa XM mác 100 tn1 1.268.555 174,542 18.717 

ChiẺu cao <=50m 
AE.883533 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.609 191-570 92.655 
AE883534 - Vữa XM mác 75 rá1 1260.641 191-570 92.655 
AE.883535 - Vữa XM mác i 00 m3 L268.555 191.570 92.655 

Chiều cao >50m 
AE.883543 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.609 200.085 125.396 
AE.883544 - Vữa XM mác 75 m? 1.260.641 200.085 125.396 
AE.883545 - Vừa XM mác 100 in1 1.268.555 200.085 125.396 

Chiều dày 30cm 
Chiều cao <=4m 

AE.883553 - Vữa XM mác 50 m5 1.231.266 146.871 3.961 
AE.883554 - Vữa XM mác 75 mJ 1.241.529 146.871 3.961 
AE.8 83555 - Vũa XM mác 100 m- 1.253.079 146.871 3.96 ] 

ChiỀu cao <=16m 
AC.883563 - Vữa XM mác 50 m.3 1.231.266 151.128 19.185 
AE 883564 - Vữa XM mác 75 m.5 1.241.529 151.128 19.185 
AE.883565 - Vữa XM mác 1 oa m3 1.253.079 151.128 19.185 

Chiều cao <=50m 
AE.883573 - Vữa XM mác 50 m! 1.231.266 166.028 93,123 
AE.883574 - Vữa XM mác 75 mJ 1.241.529 166.028 93.123 
AE.883575 - Vữa XM mác 100 mJ 1.253.079 166.028 93.123 

Chiều cao >50m 
AE.883583 - Vữa XM mác 50 m5 1.231266 172,413 125.864 
AE.883584 - Vữa XM mác 75 m3 1 241,529 172,413 125.864 
AE.883585 - Vữa XM mác 100 m3 1.253.079 172,413 125 864 
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AE.88360 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (20 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 
Xây tường thẳng gạch bê 
tông khí chung áp AAC 
20x30x64cm 
Chiều dày 20em 
Chiều cao <=4m 

AE.883Ó13 - Vữa XM mác 50 mJ 1.242.034 163.899 3,495 
AE.883Ó14 - Vữa XVI mác 75 ni1 ] .249.066 163.899 3.495 
AE.883615 - Vữa XM mảủ 100 mJ 1,256-980 163.899 3.495 

ChiẺu cao <=16m 
AE.883623 - Vữa XM mác 50 m3 ] .242.034 168.156 18.717 
AE.883624 - Vữa XM mác 75 m3 1 -249.066 168.156 18,717 
AE883625 - Vữa XM mác 100 ra3 1.256.980 168.156 18.717 

Chiều cao <=5ơm 
AE.883633 - Vữa XM mác 50 ms 1.242.034 185.185 92.655 
AE.883634 - Vữa XM mác 75 m3 1.249.066 185.185 92.655 
AE.883Ó35 - Vữa XM mác 100 m3 1,256.980 1S5.185 92.655 

CLiiẺu cao >50m 
AE.883643 - Vữa XM mác 50 m3 1.242.034 193.699 125.396 
AE.883Ố44 - Vữa XM mác 75 m5 ! .249.066 193.699 125,396 
AE8S3645 - Vữa XM mảc 100 m3 ] 256.no 193 699 125.396 

Chiều đày 30cm 
Chiều cao <=4m 

AE.883653 - Vữa XM mác 50 ra3 L254.831 140.485 3.495 
AE883654 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 140.485 3.495 
AE.883655 - Vữa XM mác 100 ms 1.274.624 140.485 3.495 

Chiều cao <=16m 
AE.883663 - Vữa XM mác 50 m3 1.254.831 144.742 18.717 
AE.883Ó64 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 144.742 18,717 
AE.883Ó65 - Vữa XM mác 100 m3 1.274.624 144.742 18.717 

Chiều cao <=50m 
AE.883673 - Vữa XM mảc 50 mJ 1,254.83] 159-642 92.655 
AE 883674 - Vữa XM mảc 75 ra3 1 264144 159,642 92655 
AJE,883675 - Vữa XM mác 100 m3 ] .274.624 159.642 92,655 

Chiều cao >50rn 
AE.883683 - Yữa XM mác 50 ra3 1.254.831 166.028 125,396 
AE.883684 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.144 166.028 125.396 
AE.883685 - Vữa XM mác 100 ms 1.274.624 166.028 125.396 
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AE.88370 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (25 X 30 X 60)cm 

Đon vị tinh: dỏng/ni* 
Mă hiệu Darih mục đơn giá £)ơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưừng thắng gach bô 
tông khí chvng áp AAC 
25x3ftx6í)cm 
Chiều dày 25cm 
Chiều cao <=4m 

AE.8S3713 - Vữa XM mác 50 mJ 1.253.603 157.513 3,495 
AE.883714 - Vữa XM mác 75 m3 ] .260.635 157,513 3.495 
AE.883715 - Vữa XM mác 100 mJ 1,268.549 157.513 3.495 

ChìỀu cao <=16m 
AE.883723 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.603 161.771 18,717 
AE.883724 - Vữa XM mác 75 m3 ỉ 260.635 161.771 18.717 
AE.883725 -Vữa XM mác 100 m3 1.268.549 161.771 18.717 

Chiều cao <=50m 
AE.883733 -Vữa XM mác 50 m3 1.253.603 178.799 92.655 
AE.883734 - Vữa XM mác 75 m3 1.260.635 178.799 92.655 
ÁE.8S3735 -VữaXM mác 100 m* ] ,268.549 ] 78.799 92.655 

Chiều cao >50m 
AE.8S3743 - Vữa XM mác 50 m3 1.253.603 185.185 125.396 
AE.883744 - Vữa XM mác 75 m3 ! .260.635 185.185 125.396 
AE.883745 -Vữa XMmác 100 m3 ] .268.549 185.185 125,396 

Chiều dày 3ữcm 
ChìỀu cao <=4 

AE.883753 - Vữa XM mác 50 ra3 1.258.402 136.228 3.495 
AC.883754 - Vữa XM mác 75 m3 1.266.290 136.228 3.495 
A 12.883755 -VữaXM mác 100 m3 1.275.166 136.228 3.495 

Chiều cao <=ltìm 
AE.883763 - Vữa XM mác 50 m3 1.258.402 140.485 18.717 
AE.8837Ố4 - Vữa XM mác 75 m3 ] .266.290 140.485 18,717 
AE.883765 - Vữa XM mác 100 m3 1.275.166 140.485 18,717 

Chiều cao <=50m 
AE.883773 - Vữa XM mác 50 mJ ] .258.402 153.256 92.655 
AE-883774 - Vữa XM mác 75 m3 1.266.290 153.256 92655 
AE.883775 - Vữa XM mác 100 m3 ỉ 275.166 153.256 92,655 

ChìỀu cao >5tìin 
AE.883783 - Vữa XM mác 50 ra3 1.258.402 161.771 125.396 
AE.88-3784 - Vữa XM mác 75 m3 1.266.290 161.771 125.396 
AE.8S3785 - Vữa XM mác 100 m3 1.275.166 161.771 125.396 
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AE.90000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, lắp dựng> tháo dò hệ giáo, trộn vữa gia cóng gạch chịu lừa, xây gạch 

chịu lứa vảo các két cấu đàm bào ycu cầu kỹ thuật, Vận chuyển vật liệu lẽn. cao, xuống sâu 
bằng thủ câng, palấng xícli, tời điện. 
(Vật liệu làm dàn giáo xây đà tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá) 

AE.91000 XÂY ÓNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE 

Đơn vị títìh; đồng/tấn 
Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Xây gạch chịu lửa 
AE.91110 - Xây ống khỏi tân 6.726.652 2.387.056 503.332 
AE.91210 - Xây lò nung clinke tấn 6.522.748 1.821,700 234.135 

AE.91310 - Xây cửa lủ. đáy lò nung, 
cửa ống khói tấn 6.576.203 1.130.711 90.371 

AE.92000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP 

Đơn vị tính: đồng/lấn 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AE.92110 

AE.92210 

AE.92310 

Xây gạch chịu lửa trong 
các kểí cấu thép 
- Xây thân xíclon 
- Xây trong phễu, trong 
ống thép 
- Xây trong cỏn, cút thép 

tẩn 

tẩn 
tấn 

6.652,198 

6.531.674 

6.648.502 

2.261.421 

3.140.863 

3.643.401 

884.392 

801,274 

801.274 

AE.93000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG 
Đan vị tính: đòng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AE.93110 
AE.93120 
AE.93130 
AE.93140 

Xây gạch cliịu lửa lò nung 
- Xây tường lò 
- Xây vòm lò 
- Xây đáy lủ 
- Xây đường khói 

tấn 
tấn 
tấn 
tấn 

6.468,532 
6 232 813 
6.468.532 
6.227.332 

1.884.518 
2135 787 
1.758.883 
2.387,056 

149.371 
172.971 
43,17! 

161.171 

Ghi chủ: Xây gạch chịu lửa các két cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5-
3mm, Trường họp do yêu cẩu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa <lf5rmn thi chi 
phí nhân công được nhân hệ sổ 1.1. Xây gạch c6 chiều dày mạch vữa >3mm thỉ chì phí 
nhân công được nhân với hệ sô 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lừa tương ứng. 
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CHƯƠNG VI 

CÔNG TÁC BÊ TỒNG TẠI CHỎ 

Thuyết minh và hướng dần sử dụng: 

- Đơn giá cổng tác bê tông đổ tại chỗ các két cấu gồm ba nhóm công việc: 

+ Đổ bê tông dược tính đơn giá cho 3 dây chuyển; 

* Vữa bê tông sàn xuẩt bằng máy trộn vật liậu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp 

dụng đối với công trình có chiều cao tối đa iả 16ro, 

* Vữa bc tỏng sàn xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông 

thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao vả đỏ bẳtig hệ thống cần 

* Vữa bẻ tông sản xuất qua day chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông 

thương phầni từ các cơ sở sản xuất tập trung vả đồ bằng máy bơm bẽ tông. 

+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép, 

— Sân xuẩt, ĩ ắp dựng và tháo dỡ ván khuôn. 

- Đơn giá công tác đô bê tông các kct cẩu được tính đíĩti giá theo phương thức sân xuất, 

cung cấp vữa (bẳrig máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tạ í hiện t cường hoặc vữa bc tông 

thucmg phẩm từ các cơ sở sán xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biếu, (bằng tliu 

công, bằng cần cẩu, bằng mảy bơm bê tông) 

- Vữa be tông trong đơn gìả sử dụng vừa xì măng PC40. độ sụt 2 4cm đố ì với đo 

bẩng thủ cũng, độ sụt ỗ •= 8cm khi đổ b;mg càn cẩu và độ sựt 14 + 17cm khi đỏ bàng bơm 

bê tông. 

- Còng việc sản xuất, lẳp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn 

kim loại) được tính cho l,ms diệti tích mặt bê tông từng loại ket cẩu cẩn sử dụng ván 

khuôn. Ván khuôn một sả công tác trượt xilô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván 

khuôn dầm cẩu đúc hẫng được tính cho công tác sán xuất, lắp dựng lần đầu vả di chuyển 1 

lần ticp theo. 

Nếu trên bè mặt kết cấu bc tông có diện tích chồ rỗng <lm2 sẽ không phái trừ đi diện tích 

ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chẽ rỗng. 

Khôi lượng bê tỏng các két cấu là khối lượng hình học được xác định theo Ihiét kế, khi đờ 

Bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bẻ tỏng. 
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BÊ TÔNG ĐÁ DĂM 

ÀR10000 VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐÒ BÀNG THỦ 
CÔNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đỏ và bảo dưỡng bè tòng đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Gia công, lẳp dựng và tháo dờ cẩu công tác. 

AF.11000 BẺ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY 
AR11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG 

Đơn vị tính: dcrig/in3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

1ỈẾ tông [ót móng đá 4\6 
Chiều rộng <250cm 

AF.] 1111 -Vữa mác 100 m3 664.134 277.228 47,209 
AR11112 - Vừa mác 150 m3 682.522 277.228 47,209 

Chiều rộng>25(km 
AR11121 - Vữa mác ] 00 m' 664.134 230.373 47,209 
AR11122 - Vữa mác 150 m3 682,522 230.373 47,209 

Ghi chú: Sử dụng cấp phổi vữa xi măng PC3G đối với công việc sàn xuất bê tông sử dụng 
cap phối vữa xi mãng đá 4x6 Mác 100. 
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AF. 11200 BÊ TÒNG MÓNG 

Đơn vị lính: đỏng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn yiá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông móng đá 1x2 
Chiều rộng<250cm 

AF, 11212 - Vữa mác 150 ra3 761,305 320.179 47,495 
AF 11213 - Vữa mác 200 m3 828 443 320 179 47 495 
AFJ 12)4 - Vữa mác 250 mJ 892.860 320.179 47.495 
AF.11215 - Vữa mác 300 m3 959.144 320 179 47.495 

Chièu rộng >250cni 
AF.11222 - Vữa mác 150 m3 821.796 384.605 47-495 
AF. 11.223 - Vữa mác 200 ms 888.934 384,605 47.495 
AFJ 1224 - Vữa mác 250 m3 953,351 384.605 47,495 
AF. 11225 - Vữa mác 300 m3 1,019.635 384 605 47.495 

Đê tông móng đá 2x4 
Chiều rộng<250cm 

AF.11232 - Vữa mác 150 m3 779.787 320,179 47.495 
AF, 11233 - Vữa mác 200 m3 842.564 320.179 47.495 
AF. 11234 - Vữa mác 250 m3 902.475 320 179 47495 
AF. 11235 - Vữa mác 300 niJ 964,900 320,179 47.495 

Chiều rộng >250cm 
AF, 1 ] 242 - Vữa mác 15Ữ m3 840.278 384,605 47.495 
AF 11243 - Vữa roác 200 ra3 903,055 384.605 47,495 
AF,. 11244 - Vữa mác 250 m3 962.966 384 605 47.495 
AF. 1 ] 245 - Vữa mác 300 ra3 1.025.391 384.605 47.495 

Bê tông mông đá 4x6 
Chiền rỏng<250cm 

AF, 11252 - Vữa mác 150 m3 686.001 320.179 47.495 
AF.11253 - Vữa mác 200 m3 745.515 320 179 47495 
AĨA ì 254 - Vữa raác 250 m3 804,719 320.179 47,495 
AF. 11255 - Vữa mác 300 ms 862 842 320,179 47 495 

Chiều rộng >250cm 
AF.11262 - Vữa mác 150 m3 746.492 384.605 47.495 
AF. 11263 - Vữa mác 200 m3 806.006 384.605 47.495 
AF,11264 - Vữa mác 250 m3 865.209 3B4.605 47.495 
AF.11265 - Vữa mác 300 m* 923.333 384 605 47.495 
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AF.11300 BÊ TÔNG NÈN 
AFJ 141)0 BÊ TÔNG BỆ MÁY 

Đon vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem VỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông nên 
Bê tông nỀn đá 1x2 

AR11312 - Vữa mác ] 50 m3 765.018 308.465 47.209 
AF. 11313 - Vữa mác 200 m3 832,484 30S.465 47.209 
AF. 11314 - Vữa mảc 250 m3 897.215 308 465 47.209 
ARU315 - Vữa mác 300 m3 963.824 308.465 47.209 

BÊ tíing nỀn đá 2x4 
AF.l 1322 - Vữa mác 150 m5 783.590 308,465 47.209 
AFJ 1323 - Vữa tnác 200 m3 846.674 30S.465 47,209 
AR11324 - Vữa mác 250 m3 906 877 308 465 47.209 
AFr 11325 - Vữa mác 300 m3 969.607 308.465 47.209 

Bê tông nền đá 4x6 
AFJ 1332 -Vừa mác 150 m3 689.347 308.465 47.209 
AFJ 1333 - Vữa mác 200 ra3 749.15 ỉ 308.465 47-209 
AF. 11334 - Vữa mảc 250 m3 808 644 308.465 47.209 
AF.] 1335 - Vữa mác 300 m5 867.052 308.465 47.209 

Bê tỏng bệ máy 
Bê tông bệ máy đá 1x2 

AP.l 1412 - Vữa mác 150 ra3 761,305 470.507 47,495 
AF.11413 - Vữa mác 200 m3 828.443 470507 47.495 
AFJ 1414 - Vữa mác 250 m1 892,860 470.507 47.495 
AF 11415 - Vữa mảc 300 m3 959 144 470.507 47.495 

lỉê tông bệ máy đá 2x4 
AFJ 1422 - Vữa mác ] 50 m3 779.787 470,507 47.495 
AR1 1423 - Vữa mác 200 ni" 842.564 470.507 47.495 
AF.l 1424 - Vữa mác 250 ra3 902,475 470.507 47,495 
AF. 11425 - Vữa mác 300 m3 964.900 470507 47.495 

Bê tông bê máy đa 4x6 
AF.l 1432 - Vữa mác 150 m3 686.001 470.507 47.495 
AR11433 - Vữa mác 200 mJ 745.515 470.507 47.495 
AR11434 - Vữa mác 250 m3 804.719 470.507 47-495 
AF. 11435 - Vừa mác 300 m3 862.842 470.507 47.495 
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AF.12000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT 

AK12100 BÊ TÔNG TƯỜNG 

Đon vị tính; dồng/ro3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhãn củng Máy 

Bê tông tưỉmg đá 1x2 
Chiều dày <45cm, cao <4m 

AF. 12112 - Vữa mác 150 m3 963.770 757.767 68.040 
AFJ21 ] 3 -Vữa mác 200 m3 1.031.574 757.767 68.040 
AF 12114 - Vữa mác 250 ms 1.096.629 757.767 68.040 
AF. 12115 - Vữa mác 300 

Chiều dày <45cm, cao 
<ltìm 

mJ 1.163.569 757,767 68.040 

AF. 12122 -Vữa mác 150 m3 963.770 898.252 109.644 
AR12123 -Vữa mác 200 m3 1.031.574 89S.252 109.644 
AF. 12124 - Vữa mác 250 m3 1.096.629 898,252 109 644 
AK12125 - Vữa mác 300 

Chiều dày >45cm, cao <4m 
m3 u 63.569 898.252 109.644 

AF. 12132 - Vữa mác 150 m3 847,725 700,296 68.040 
AF. 12133 - Vừa mác 200 m3 915.529 700.296 68.040 
AF. 12134 - Vữa mác 250 m3 980 583 700.296 68.040 
AP.I2I35 - Vữa mác 300 

Chiều tlày >45ciĩi, cao 
<ltìm 

m1 1.047-524 700,296 68.040 

AF. 12142 - Vữa mác 150 m3 S47.725 840.781 109.644 
AR12143 - Vữa mác 200 ra3 915.529 840.781 109.644 
AF. 12144 - Vữa mác 250 m5 980.5S3 840.781 109.644 
AR12145 - Vữa mác 300 

Bê tông tirìmg đá 2x4 
Chiền dàv <45cm, eao <4m 

ra3 1.047.524 840.781 109,644 

AF. 12152 - Vữa mác 150 ra5 982.435 757.767 68.040 
AF. 12153 - Vữa mác 200 m3 1.045.835 757,767 68.040 
AR12154 - Vữa mác 250 m3 1.106.339 75X767 68.040 
AF. 12155 - Vữa mác 300 

Chiều dày <45cm, cao 
<lóm 

m3 1.169.382 757 767 68040 

AF. 12162 - Vữa mác 150 ms 982.435 898.252 109.644 
AP.12163 - Vữa mác 200 ni1 1.045.835 898.252 109.644 
AF 12164 - Vữa máo 250 m3 1.106.339 898.252 109.644 
AF 12165 - Vữa mác 300 m3 L.169.382 898.252 109.644 



24 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 

Đơn vị tính: đồng/in3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn. vị Vật liệu Nhân công Máy 
ChiỄu dày >45cm, cao <4m 

AR12172 - Vữa mác 150 m3 866.390 700.296 68.040 
AF.12173 - Vữa mác 200 mJ 929.789 700,296 68.040 
ARI2174 - Vữa mác 250 ra3 990.294 700.296 68.040 
AF.12175 - Vữa mác 300 

Chiều dày >45cm, cao 
<16m 

m5 1.053.337 700,296 68.04Ữ 

AF. 12182 - Vữa mác 150 m3 866.390 840.781 109.644 
AF. 12183 - Vữa mác 200 m3 929.789 840.781 109.644 
AR12184 - Vữa mác 250 ras 990.294 840.781 109-644 
AF.]2185 - Vữa mác 300 1.053.337 840.781 109.644 

AF,12200 BÊ TÔNG CỘT 
Đơn vị tính: đồ]Ịt;/niì 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân oông Máy 

iỉê tông cột đá 1x2 
Tiết diện cột <0,1 m\ cao 
<4m 

AR12212 - Vữa mác 150 m3 B39.414 957.852 68.040 
ARI22B -Vữa mác 200 m3 906.553 957,852 68,040 
AF. 12214 - Vữa mác 250 m3 970.970 957 852 68040 
AK.I2215 - Vữa mác 300 m3 1.037,254 957.852 68,040 

Tiết diện cột <0.1111% cao 
<16m 

AR12222 - Vữa mác 150 m3 839.414 1.025.966 109.644 
AR12223 - Vữa mác 200 m3 906.553 1.025.966 109.644 
AR12224 - Vữa mác 250 m3 970.970 1,025,966 109,644 
AR12225 - Vữa mác 300 ms 1.037.254 1.025 966 109.644 

Tiểt diện cột >0sliu2, cao 
<4m 

AFJ2232 - Vữa mác 150 m3 839,414 862.067 72,555 
AF. 12233 - Vữa mác 200 ms 906 553 862.067 72.555 
AFr 12234 - Vữa mác 250 m3 970-970 862.067 72.555 
AF. 12235 -Vữa mác 300 m3 1.037.254 862.067 72.555 

TiỄI íliện cột >0,1 m1, cao 
<16m 

AF. 12242 - Vữa mác 150 m3 839.414 921,666 114.159 
AF. 12243 - Vữa mác 200 m3 906,553 921,666 114,159 
AF. 12244 - Vữa mác 250 m3 970 970 921,666 114.159 
AR12245 - Vữa mác 300 m3 1.037.254 921.666 114,159 
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Đon vị tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tũng cột đá 2x4 
TiỂl diện cột <0,1 m2, cao 
<4m 

AF 12252 - Vữa mác 150 TÌÝ S57.896 957.852 68.040 
AF„ 12253 - Vữa mác 200 ra3 920.674 957,852 68,040 
AF 12254 - Vữa mác 250 m3 980.585 957.852 68 040 
AR12255 - Vữa mác 300 

Tiết diện cộí <0tl.ms, cao 
<L6m 

ra3 1.043.010 957.852 68,040 

AF. 12262 - Vữa mác 150 ms 857.896 1.025.966 109.644 
AF. 12263 - Vữa mác 20Ữ m3 920.674 1.025.966 109.644 
AF. 12264 - Vữa mác 250 m3 980.SS5 1.025,966 109.644 
AF. 12265 - Vữa mác 300 

Tiết diện cột >0,1111% cao 
<4m 

m5 1.043.010 1.025.966 109.644 

AF. 12272 - Vữa mác 150 mJ 857.896 862.067 72.555 
AF. 12273 - Vữa mác 200 ms 920.674 862.067 72.555 
AF, 12274 - Vữa mác 25Ữ m3 980.585 862,067 72.555 
AF. 12275 - Vữa mác 300 

TĨỂI điện cội >0,lm% cao 
<lớm 

m3 1.043.010 862.067 72.555 

AF,. 12282 - Vữa mác 150 m3 857.896 921.666 114.159 
AR122S3 - Vữa mác 200 m3 920.674 921.666 114,159 
AF. 12284 - Vữa mác 250 m3 980.585 921,666 114.159 
AF. 12285 - Vữa mác 300 m1 1.043.010 921,666 114.159 

AF. 12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ 

Đơn vị Lính: đèng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đê tũng xả dầm, giằng nhả 
đá 1x2 

AR12312 - Vữa mác 150 ra3 761.305 757.767 109.644 
AF. 12313 - Vữa mác 200 mJ 828.443 757,767 109.644 
AR12314 - Vừa mác 250 m3 892.860 757,767 109.644 
AF. 12315 - Vữa mác 300 m3 959.144 757.767 109.644 



26 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 

AF. 12400 BÊ TỒNG SÀN MẢI 
AF. 12500 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIÈN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẮM 
ĐAN, Ô VĂNG 

ÀK.12600 BÊ TÔNG CẦU THANG 
Đơn vị tính: đồiĩg/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tíing sàn mái ilá 1x2 

AF. 12412 - Vữa mác ] 50 m3 761.305 527.883 89.099 

AF.i24i3 - Vữa mác 200 ra3 828,443 527.883 89.099 

AF. 12414 - Vữa mác 250 m3 892.860 527.883 89.099 

AK. 12415 - Vữa mác 300 

BÒ tông lanh tồ, lanh <0 

liền mái hắt, máng nirửc, 

tấm dan, ô văng đá 1x2 

mJ 959,144 527.883 89.099 

AR 12512 - Vữa mác ] 50 m* 761.305 808.853 89.099 

AR12513 - Vữa mác 200 m3 828.443 808.853 89.099 

AF. 12514 - Vữa mác 250 m3 892.860 808.853 89.099 

AF. 12515 - Vữa tnác 300 

Bé tông cầu thang 

thường đá 1x2 

ra3 959.144 80S.S53 89,099 

AJF, 12612 - Vữa mác 150 m3 761,305 617,282 89,099 

AF. 12613 - Vữa mác 200 m3 828.443 617.282 89.099 

AK. 12614 - Vữa tnác 250 ÌXỶ 892,860 617,282 89.099 

AF. 12615 - Vữa mác 300 

Bê tông cầu thang xoáy 

trôn ốc dá 1x2 

ms 959.144 617.282 89.099 

AF. 12622 - Vữa mác ] 50 m3 761.305 653.468 89.099 

AR12Ó23 - Vữa mác 200 m3 828.443 653468 89.099 

AR12624 - Vữa mác 250 m3 892.860 653.468 89-099 

AF. 12625 - Vữa mác 300 m3 959.144 653.468 89.099 
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AFJ3100 BÊ TÔNG GIÉNG NƯỚC, GIÉNG CÁP 
AR13200 BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RẢNH NƯỚC 

Đgn vị tính: đong/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR13112 

Bè tông giếng nuiớc, 
giểng cáp đá 1x2 
- Vữamac 150 rti3 761.305 395,912 27.402 

AF. 13113 - Vữa mác 200 m3 $28.443 395.912 27.402 
AF. 13] 14 - Vữa mác 250 m3 892.860 395,912 27.402 
AK.13115 - Vữa mác 300 

ĐẺ tâng ĩnirưiig cáp, 
rãnh nuức đá 1 \2 

m3 959.144 395.912 27.402 

AF. 13212 - Vữa mác 150 m3 761.305 470.412 27.402 
AFJ3213 - Vữa mác 200 m-1 828.443 470.412 27.402 
AP.13214 - Vữa mác 250 m3 892.860 470.412 27.402 
AF. 13215 - Vữa mác 300 m3 959.144 470.412 27.402 

AF.13300 BẾ TÔNG ÓNG XI PHÔNG, ÓNG PHUr^, ÓNG BUY 
AFJ3400 BÊ TÔNG ỐNG CÓNG 

Dơiĩ vị tính: đồng/ỉn3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản cồng Máy 
BỄ tỏng ốnjỊ xi phỏng, ốnjỊ 
phun, ốn« buy dá 1 \2 
Đưòng kính ống <100cm 

AR13312 - Vữa mác 150 m3 1.178.160 904.638 68.040 
AFJ3313 - Vữa raác 200 ra3 1.246.935 904.638 68,040 
AF. 13314 - Vữa mác 250 m3 1.312.923 904 638 68,040 
AP.13315 - Vữa mác 300 m3 1.380.826 904.638 68.040 

Đường kính ổng <2<)(>cm 
AFJ3322 - Vữa mác 150 m3 L123.256 764,153 68.040 
AR13323 - Vừa mác 200 mJ 1.192.031 764.153 68.040 
AF. 13324 - Vữa mác 250 m3 1.258.020 764.153 68.040 
AR13325 - Vữa raác 300 ra3 1.325,922 764153 68,040 

Đường kính ổng >200cm 
AF, 13332 -Vữa mác 15D m3 1.006.272 727,968 68.040 
AF. 13333 - Vừa mác 200 m3 1.075.047 727.968 68.040 
AF. 13334 - Vữa mác 250 m3 1.141.035 727.968 68.040 
AF. 13335 - Vữa mác 300 m3 ! -208-938 727.968 68.040 

BẺ tông ống cống hình hộp 
đá 1x2 

AF. 13412 - Vữa mác 150 m3 1.006.272 670.496 47.495 
AF. 13413 - Vữa mác 200 m3 1.075.047 670.496 47.495 
AR13414 - Vữa mác 250 m3 1.141.035 670.496 47,495 
AF. 13415 - Vữa mác 300 m3 1.208.938 670.496 47.495 
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AF.I4100 BÊ TÔNG MÓNG MỎ, TRỤ CÀU 
AF. 14200 BÊ TÔNG MŨ MÒ, MŨ TRỤ CẰU 

Đotị vị tính: đồrig/nv* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

I1Ẽ tông móng, Itiố, trụ cầu 
đá 1x2 
TrẾD cạn 

AR14112 - Vữa mác 150 m3 768.842 670,700 134.677 
AF.I4113 - Vữa mác 200 m3 836.646 670,700 134.677 
AF 14114 - Vữa mác 250 m3 901.700 670.700 134.677 
AFr 14115 - Vữa mác 300 

Duớĩ nirứo 
m3 968,641 670,700 134,677 

AP.I4122 - Vữa mác 150 m3 768.842 804.379 595.934 
ÁP. 14123 - Vữa mác 200 m3 836.646 804379 595.934 
AP.14124 - Vữa mác 250 m5 901.700 804,379 595.934 
AFr 14125 - Vữa mác 300 

BÊ tông móng, Itiố, trự cảu 
đá 2x4 
Trên cạn 

m3 968.641 804379 595.934 

AF.!4132 - Vữa mác 150 m3 787.507 670,700 134.677 
AF. 14133 - Vữa mác 200 mJ 850.906 670,700 134,677 
AF.14134 - Vữa mác 250 m1 911.411 670 700 134.677 
AF. 14135 - Vữa mác 300 

Duứì mrứe 
mJ 974.454 670.700 134,677 

AF .14142 - Vữa mác 150 m3 787,507 804.379 595,934 
AP.14143 - Vữa mác 200 m3 850.906 804379 595.934 
AF14144 - Vữa mác 250 mJ 911.411 804 379 595 934 
AF. 14145 - Vữa mác 300 

Bẻ Ếong mìí mổ, mũ trụ 
Cầu đá 1x2 
Trên cạn 

m3 974 454 804379 595934 

Aĩ\ 14212 - Vữa mác 150 m1 768-842 850.475 134.677 
AIU4213 - Vữa mác 200 m3 836 646 850.475 134,677 
AF. 14214 - Vữa mác 250 mJ 901.700 850.475 134,677 
AF 14215 - Vữa mác 300 

Diróĩ mrức 
ra3 968.641 850.475 134 677 

AF. 14222 - Vữa mác 150 m3 768,842 963.411 595,934 
AE14223 - Vữa mác 200 m3 836646 963.41! 595 934 
AF. 14224 - Vữa mác 250 m3 901.700 963.411 595934 
AF 14225 - Vữa mác 300 m3 968 641 963 411 595 934 
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Dari vị tínhL đồng/m^ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu 
đá 2x4 
Trên qui 

AR14232 - Vữa mác 150 m3 787.507 850,475 134.677 
AF. 14233 - Vữa mác 200 mJ S50.906 850.475 134.677 
AR14234 - Vữa tuác 250 m3 911,411 850.475 134.677 
AF,. 14235 - Vữa mác 300 m* 974.454 850.475 134.677 

Dưới nước 
AF. 14242 - Vữa mác 150 m3 787.507 963,411 595.934 
AF. 14243 - Vữa mác 200 m3 850.906 963,41 [ 595.934 
AF„ 14244 -Vữa mác 250 ra3 911,411 963.411 595,934 
AF 14245 - Vữa mác 300 ms 974.454 963.411 595.934 

AF. 14300 BÊ TỒNG MẶT CÀU, LAN CAN, GÒ CHẤN 

Đơn vị tính: đồiijí/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BẺ tông mặt cầu đá 1x2 
AK14312 - Vữa mác 150 m3 783.918 595,997 49.569 
ÀF. 14313 - Vữa mác 200 ra3 853.051 595.997 49.569 
AF,. 14314 - Vữa mác 250 m3 919.381 595397 49.569 
AK.I4315 - Vữa mác 300 ni* 987.634 595.997 49.569 

Đê tồng lan can, ÍỊỜ chắn 
đá 1x2 

AF.14322 - Vữa mác 150 ms 783.918 957.852 33.315 
AF. 14323 - Vữa mác 20Ữ m3 853.051 957.852 33.315 
AF. 14324 - Vữa mác 250 m3 919.381 957.852 33.315 
AF. 14325 - Vữa mác 300 m3 987.634 957.852 33.315 
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BÊ TỎNG BUÒNG XOẮN, CÀU MẢNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KỀNH MƯƠNG 
BÊ tông buồng xoắn, ảng hút, ồng xả bao gồm toàn bộ khối lượng bc tông phần 

buồng máy thủy điện, trạm bơm (trừ khối lượng mống) 

AK15110 BÊ TÔNG BƯÒNG XOẤN 

AP.I5120 BÊ TÔNG CÀU MÁNG THƯỜNG 

AF.15130 BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG 

Đơn vị tính: dong/m3; m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AFJ5113 
lỉê tông buông xoăn đá 1x2 
- Vữa mác 200 m1 896.593 1,025.640 68-040 

AF. 15114 - Vữa mảc 250 ms 961.010 1.025.640 68040 
AR15115 - Vữa mác 300 

IỈÊ tông cầu máng thiròiig 
đá 1x2 

m3 1.027.294 1,025,640 68.040 

AFJ5123 - Vữa mác 200 m3 916.508 818.208 68.040 
AF.15124 - Vữa mác 250 ra5 982.497 818.208 68.040 
AP.15125 - Vữa mác 300 

Bê tông cầu máng vỏ mỏng 
dá 0,5a1 

m3 1.050,399 818.208 68,040 

AF. 15133 - Vữa mác 200 m3 206.861 244.310 18.926 
AP.I5134 - Vữa mác 250 rtr 209.238 244,310 18.926 
AR15135 - Vữa mác 300 m2 211.727 244.310 18.926 

AF, 15200 BÊ TỎNG CÀU CẢNG 

Đợn vị tĩrh: dồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BÊ lông mổi nối ban 
dầm dọc đả 1x2 

AF.15213 - Vữa mác 200 ms B28.443 553.154 305.854 
AF. 15214 - Vữa mác 250 ra3 892,860 553.154 305,854 
AF. 15215 - Vữa mác 300 

Bê tôtig dầm cầu cang 
đá 1x2 

m3 959.144 553.154 305.854 

AR15223 - Vữa mác 200 nÝ 828,443 571.593 305,854 
AR15224 - Vữa mác 250 m3 892.860 571,593 305.854 
AR15225 - Vữa mác 300 m3 959.144 571,593 305.854 
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AF. 15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY <20CM 
Đqn VỊ tính: đồrtpi/m^ 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tũnỊỊ mái bừ kênh mương 
<20cm đá 1x2 

AFJ5313 - Vữa mác 200 m3 828,443 645.347 68.040 
AF 15314 - Vữa mác 250 ms 892.860 645.347 68.040 
AF. 15315 - Vữa mác 300 m3 959.144 645,347 68.040 

ARI5400 BÊ TỒNG MẶT ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, lắp đặt, dinh vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gồ, trộn vừa, đồ bê 

tông, đầm lèn, chèn kbe co dăn bẳtìg nhựa đường, hoàn thiện, bảo đường bê tông theo yêu 
cầu kỹ thuật. 

Đari vị tính: đong/rn* 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AR15413 

BỀ tông mật điròng đá 1x2 
Chiều dày inãt đưùng <25cm 
- Vữa mác 200 m3 945.301 419,475 82,657 

AF. 15414 - Vữa mác 250 m3 1.010.037 419.475 82.657 
AF.I54I5 - Vữa mác 300 m3 1.076,649 419,475 82.657 

AF. 15423 
Chiều dày mặt đường >25cm 
- Vữa mác 200 m3 955,030 375,684 82,657 

AF. 15424 - Vữa mác 250 m3 1.019.765 375.684 82,657 
AF. 15425 - Vữa mác 300 m3 1.086.378 375.684 82.657 

AR15433 

BỄ tũng mặt đưừng đá 2\4 
Chiều dày inãt điròug <25cm 
- Vữa mác 200 m3 959.492 419.475 82.657 

AF. 15434 - Vữa mác 250 m3 1.019.699 419,475 82,657 
AF. 15435 - Vữa mác 300 m3 1.082,434 419,475 82.657 

AF. 15443 
Chiều dày mặt đường >25cm 
- Vữa mác 200 m3 969.220 375,684 82.657 

AF. 15444 - Vữa mác 250 m3 1.029,428 375.684 82.657 
AF. 15445 - Vữa mác 300 m3 1.092,162 375.684 82.657 

AF.15500 BÊ TỎNG GẬCH VỠ 

Đơn vị tính: đơng/m3 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF. 15512 - Bê tông gạch vơ mác 50 nr' 281.970 228.420 

AF.15513 - Bê tỏng gạch vỡ mác 75 m3 330.205 228.420 
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AR16000 BẼ TÔNG BẼ CHỨA 
Đơn vị tính: đồtig/m3 

Mẵ hiệu Danh mục đơn gỉá Đơn vị Vật liệu Nhân cóng Máy 

Ré tỏng hổ chửa đá 1x2 
Dạng thành thẳng 

AF. 16122 - Vữa mảc 150 m3 768.842 1,596.420 68,720 
AR16123 - Vữa mác 200 m3 836.646 1.596420 68.720 
AF. ] 6124 - Vữa mác 250 m3 901.700 1.596.420 68,720 
AR16125 - Vữa mác 300 YÌÝ 968 641 1.596 420 68.720 

Dạng thành cong 
AP.Ì6212 - Vữa mác 150 m3 768.842 2.022.132 50.479 
AR16213 - Vữa mác 200 m3 836.646 2.022,132 50.479 
AF16214 - Vữa mác 250 m3 901.700 2.022.132 50.479 
AF. 16215 - Vữa mác 300 m5 968.641 2.022 132 50479 

AF. 17100 BÊ TỎNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHÓI TRÊN KHU xử LÍ 
(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác) 

Đơn vị tỉnh: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AK17112 

Bê tông máng thu I1UỚC và 
phân pEiối khu xử lý đá 1 \2 
- Vữa mác 150 m3 768.842 906,767 47,495 

AR17113 - Vữa mác 200 m5 336.646 906.767 47.495 
AP.171L4 - Vữa mác 250 m3 901.700 906.767 47.495 
AF. 17115 - Vữa mảc 300 m3 968.641 906.767 47.495 

AF. 17200 BÊ TÔNG HỐ VAN, HÓ GA 

Đơn vị tính: đòng/m3 

Mã hiệu Danh mục dơn £ÌÍÌ Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AK.172I2 
1ỈÉ tông hô van, hô ga đá 1x2 
- Vữa mác 150 m3 761-305 593.868 47.495 

AR17213 - Vữa mác 200 m5 828.443 593.868 47,495 
ÁP,17214 - Vừa mác 250 m3 892,860 593.868 47.495 
AP.172I5 - Vữa mác 300 m3 959.144 593.868 47,495 
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AF,17400 BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO 
Đtm vị tính: đồng/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vậí liệu Nhân công Mảy 

ĐẾ tỏn« tháp ttòn trẽn đáo, 
đả 1x2 
Chiều cao <=25m 

AF,17412 - Vữa mác 150 m3 1,137.817 2300.200 236.206 
AR17413 - Vữa mác 200 m5 1,208.295 2.300.200 236.206 
AF.17414 - Vữa mác 250 m5 1.275.918 2.300.200 236.206 
AF. 17415 - Vữa mác 300 m3 1.345.502 2.300.200 236.206 

Chiều cao >25m 
AF. 17422 - Vữa mác 150 m3 1,137.817 2,544.510 252.678 
AP. 17423 - Vừa mác 200 m3 1,208.295 2,544.510 252.678 
AP. 17424 - Vữa mác 250 m3 1.275.918 2,544.510 252.678 
AF. 17425 - Vữa mác 300 m3 1.345,502 2,544,510 252.678 

Ghi chủ: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xí mãng PC40. độ sụt 2-

AF.18000 BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẮNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyền vật liệu lên vị trí đặt mảy bẳng Ihủ công, 

đo vữa vảo máy phun, phun bê tông vảo ket cấu, hoàri thiện bc mặt bê tòng đảm bảo yẽu 
cầu kỹ thuật. 

Đon VỊ tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Đê tôn« mái thluy hStiỊỊ 
phương pháp phun khỏ dá 
0,5x1 

AJF-18112 - Vữa mác 150 m3 918.383 2.660.700 1.331.265 
AP.18113 - Vừa mác 200 mJ 1.008,166 2,660.700 1.331.265 
AR18Ì14 - Vữa mác 250 m3 1.094.000 2,660.700 1.331,265 
AF. 18115 - Vữa mác 300 m1 1.183.888 2.660.700 1.331.265 
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VỮA BÊ TÔNG SÁN XUẤT QUA DÂY CHUYÊN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN 
TRƯỞNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẲM TỪ CÁC cơ SỞ SẢN XUẤT 
TẬP TRUNG VÀ Đỏ BẢNG MÁY 

AF.20000 ĐÓ BẢNG CẦN CÀU 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bù gia công, lắp dặt, tháo dỡ cầu cổng tác (nếu có), Tháo mờ phễu đổ, đổ vả bảo 
dưỡng bẻ tông theo đúng yêu cẩu kỹ thuật. 

AK21100 BÊ TỎNG LÓT MÓNG 

AK21200 BÊ tông móng 

Đơn vị tinh; đồng/nỵ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

lỉê tông lót móng đá 2x4 
AF .21112 - Vữa mác 150 m3 787.273 126,900 79,310 
AF .21113 - Vữa mác 200 

Bê tông móng đá 1 \2 
ChiẺu rộng móng <250cm 

m5 854 173 126 900 79 310 

AF.2I2I2 -Vừa mác 150 m3 774.507 173.756 79.310 
AR21213 - Vữa mác 200 m3 844,697 173.756 79.310 
AF.21214 - Vữa mác 250 m3 912.310 173756 79 310 
AE.212I5 - Vữa mác 300 

Ciiiều rộng móng >250cm 
m3 982,500 173.756 79.310 

AF,21222 - Vữa mác ] 50 m3 834.998 224.516 79.310 
AR21223 - Vữa mác 200 m3 905.188 224,516 79.310 
AF .21224 - Vữa mác 250 m3 972.801 224.516 79.310 
AR21225 - Vữa mác 300 

Rc tông móng đả 2x4 
Chiều rộng mỏng <25ílcin 

m3 1.042.991 224.516 79-310 

AF .21232 - Vữa mác ] 50 m3 791,286 173.756 79.310 
AF 21233 - Vữa mác 200 m3 858.527 173 756 79 310 
ÀP.21234 - Vữa mác 250 m3 922.2X2 173.756 79.310 
AF 21235 - Vữa mác 300 

Chiều l ông mỏng >250cm 
m5 988 317 173.756 79 310 

AR21242 - Vữa mác 150 m' 851,776 224.516 79.310 
AF.2 J243 - Vữa mác 200 m3 919.018 224.516 79.310 
AP.21244 - Vữa mác 250 m3 982.772 224,516 79.310 
AF .21245 - Vữa mác 300 1.048.808 224.516 79.310 
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AP.2130D BÊ TÔNG NÈN 
AF.21400 BÊ TÔNG BỆ MẢY 

Đơn vi tín i: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỆ tông nền 
Đê tông nen dá 1x2 

AR21312 - Vữa mác 150 m- 778.285 132.757 79.024 
AF.2I3I3 - Vữa mác 200 m3 848.817 132.757 79,024 
AR21314 - Vữa mác 250 m3 916-761 132,757 79,024 
AF.213 15 - Vữa mác 300 m1 987.293 132.757 79.024 

Đẽ tỏng nhn dá 2x4 
AF.21322 - Vừa mác 150 nr1 795.146 132.757 79.024 
AF,2]323 - Vữa mác 200 m3 862,715 132.757 79.024 
AF 21324 - Vữa mác 250 m3 926,781 132,757 79.024 
AF.21325 - Vữa mác 300 m3 993.139 132.757 79.024 

BỂ tồng bệ máy 
HỀ tông bệ máy đá 1*2 

AF.2I4I2 - Vữa mác 150 m3 774.507 324.083 79.310 
AR21413 - Vừa mác 200 m3 844.697 324,083 79,310 
AF 21414 - Vữa mác 250 m3 912.310 324.083 79 310 
AR21415 - Vữa mác 300 m3 982.500 324.083 79.310 

Bê tông bè máy đá 2x4 
AF,21422 - Vữa mác 150 m- 791,286 324.083 79.310 
AF 21423 - Vữa mác 200 ms 858.527 324.083 79.310 
AF.21424 - Vữa mác 250 m3 922,282 324.083 79.310 
AK.21425 - Vữa mác 300 m3 988.317 324.083 79.310 

À F.22000 BÊ TÒNG TƯỜNG, CỘT 
AF.22100BÉ TỔNG TƯỜNG 

Đơn vị tính: đồng/nv 

Mã hiệu Danlì mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bè tông tưửng đá 1 x2 
Chỉều dày <45cm, cao <4iti 

AR22112 - Vữa mác 150 m3 977.104 544.911 121.986 
AF.22113 - Vữa mác 200 m3 1.047.989 544.911 121.986 
AK.22114 - Vữa mác 250 m3 1.116-271 544.911 121.986 
AF.22115 - Vữa mác 300 m3 1.187.156 544.911 121.986 

Chiều dàv <45cm, cao <16ni 
V  ' 1 !  

AR22122 - Vữa mác 150 m3 977,104 685.396 202.521 
AF.22123 - Vữa mác 200 m3 1.047.989 685.396 202.521 
AF,22 ] 24 - Vữa mác 25 ữ m3 1.116.271 685.396 202.521 
AF 22125 - Vữa mác 300 m5 1.187 156 Ố85.396 202.521 
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Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ChiẺu dày <45em. cao <50m 
AF .22132 - Vữa mác 150 m3 977,104 753.510 150.019 
AF.22133 - Vữa mác 200 m3 1.047,989 753,510 150.019 
AP .22134 - Vữa mác 250 m3 1.116.271 753.510 150.019 
AR22135 - Vữa mác 300 m3 1.187,156 753.510 150.019 

ChiẺu dày £45cni, cao >50m 
AR22142 - Vữa mác 150 m3 977,104 787.567 201.806 
AR22143 - Vữa mác 200 m3 1.047.989 787.567 201.806 
AR22144 - Vữa mác 250 m3 1.116,271 787,567 201,806 
AR22145 - Vữa mác 300 m3 1.187.156 787.567 201.806 

ChiẺu dày >45cm, cao <4m 
AF .22152 - Vữa mác 150 m- 861.059 485.312 121.986 
AP..22Ì53 - Vữa mác 200 m3 931.943 485.312 121.986 
AF .22154 - Vữa mác 250 m3 1.000.225 485.312 121.986 
AR22Ì55 - Vữa mác 300 ms 1.071,110 485.312 121.986 

ChiẺu dày >45cm, cao <16m 
AR22162 - Vữa mác 150 m3 861.059 625.797 202.521 
AF .22163 - Vữa mác 200 m5 931.943 625.797 202.521 
AF .22164 - Vữa mác 250 m' 1.000.225 625.797 202.521 
AR22165 - Vữa mác 300 m3 1.071.110 625.797 202.521 

Chiều dày >45cm, cao <50m 
AF .22172 - Vữa mác 150 m3 861.059 687.525 150.019 
AF .22173 - Vữa mác 200 ms 931.943 687.525 150.019 
AF .22174 - Vữa mác 250 m5 1.000.225 687.525 150.019 
AF .22175 - Vữa mác 300 m5 1.071.110 687.525 150-019 

ChiẺu dày >45cm, cao >50m 
AR22ÌS2 - Vữa mác ] 50 m3 861.059 719.453 201-806 
AF,22183 - Vữa mác 200 nr1 931.943 719.453 201.806 
AR221S4 - Vữa mác 250 m5 1.000.225 719.453 201.806 
AF,22185 - Vữa mác 300 m3 1.071.110 719.453 201.806 
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AP.22200 BÊ TÒNG CỘT 
Đơn vi tín ì: đồng/nv 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỀ tông cột đá 1x2 
TiẾt diện cột <0,1 m*, cao 
<4m 

AF.222 12 - Vữa mác 150 m3 852.617 742.867 162.253 
AR22213 - Vữa mác 200 m3 922,807 742.867 162.253 
AF,.22214 - Vữa mác 250 m3 990,419 742.867 162.253 
AF.222J5 - Vữa mác 300 m3 1.060.609 742.867 162.253 

Tiết diện cột <0,1 m1, cao 
<16m 

AF.22222 - Vữa mác 150 m3 852,617 S10.981 222.656 
AF. 22223 - Vữa mác 200 ma 922.807 810.98] 222.656 
AR22224 - Vữa mác 250 m3 990.419 810.981 222.656 
AF, 22225 - Vữa mác 300 m3 1-060,609 810.98] 222.656 

TÌẺÍ diện cột <0,lm2, cao 
<5 (Im 

AF. 2.2232 - Vữa mác 150 m3 852.617 891.867 186.208 
AF, 22233 - Vữa mác 200 m3 922.807 891.867 186.208 
AF 22234 - Vữa mác 25Ữ m3 990.419 891.867 186.208 
AP..22235 - Vữa mác 300 m- 1,000,609 891.867 186.208 

TiẺt diện cội <0,1 m2, cao 
>50)11 

AF, 22242 - Vữa mác 150 m3 852,617 932.309 247.621 
AF 22243 - Vữa mác 200 m3 922.807 932.309 247.621 
AE.22244 - Vữa mác 250 m3 990,419 932.309 247.621 
AP.22245 - Vữa mác 300 m3 1.060,609 932.309 247.621 

TiẾí diện tột >0,lmĩ, cao 
<4m 

AF. 22252 - Vữa mác 15Ữ m' 852.617 647-082 146.725 
AP.22253 - Vữa mác 200 m3 922.807 647-082 146.725 
AF,22254 - Vữa mác 250 m3 990,419 647-082 146.725 
AH.22255 - Vữa mác 300 m3 1.060 609 647.082 146-725 

TÍẾÍ diện cột >0fl]ìi% cao 
<16m 

AP.22262 - Vữa mác ] 50 m3 852,617 708.810 207.126 
Ạ F.22263 - Vữa mác 200 tt)3 922.807 708-810 207 J 26 
AR22264 - Vữa mác 250 m1 990,419 708 810 207.126 
AF.2.2265 - Vữa mác 30Ữ m3 1 060-609 708-810 207.126 
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Mã hiệu Datih mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

TiẾt diện cột >0,1 ni1, cao 
<50 m 

AF.22272 - Vữa mác 150 m3 852.617 779.053 172,719 
AF .22273 - Vữa mác 200 m3 922,807 779.053 172.719 
AP.22274 - Vữa mác 250 m3 990,419 779 053 172.719 
AP .22275 - Vữa mác 300 m3 1.060.609 779.053 172.719 

TìẾt diện cồt >0,1 OI1, cao 
>50m 

AP.22282 - Vữa mác 150 m3 852.617 815.238 229,318 
AR22283 - Vữa mác 200 mJ 922.807 815.238 229 318 
AR222S4 - Vữa mác 250 m? 990.419 815.238 229,318 
AF .22285 - Vữa mác 300 m3 1.060.609 S1S.238 229 318 

AP.22300 BÊ TÔNG XÀ DẰM, GIẰNG, SÀN MÁI 

Đom vi tín V. đồng/m5 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

iỉê tông xà dầm, giằng, sàn 
mái dá 1\2 
ChỉẺu cao <4m 

AR22312 -Vữa mác 150 m3 774.507 544.911 121.986 
AP.22313 - Vữa mác 200 m3 844,697 544,911 121.986 
AF.22314 - Vữa mác 250 m3 912,310 544.911 121.986 
AR22315 - Vữa mác 300 m3 982,500 544.911 121.986 

Chiều cao <16m 
AR22322 -Vừa mác 150 m3 774.507 630.054 151.354 
AF .22323 - Vữa mác 200 m3 844.697 630.054 151.354 
AF,22324 - Vữa mác 250 m3 912,310 630 054 151 354 
AR22325 - Vữa mác 300 m3 982,500 630.054 151.354 

Chiều cao <50111 
AF .22332 -Vữa mác 150 m3 774,507 693.911 150.019 
AF.22333 - Vữa mác 200 m3 844,697 693,911 150,019 
AF .22334 - Vữa mác 250 m3 912,310 693 911 150019 
AP.22335 - Vữa mác 300 m3 982.500 693,911 150,019 

Chiều cao >50111 
AF.22342 - Vữa mác 150 m3 774.507 725.839 201.806 
AF .22343 - Vữa mác 200 m3 844.697 725,839 201.806 
AF.22344 - Vữa mác 250 m3 912,310 725.839 201.806 
Af .22345 - Vữa mác 300 m3 982.500 725,839 201,806 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 39 

AR23O0O BÊ TỐNG MÓNG, MÒ, TRỤ, MŨ MÒ, MŨ TRỤ CẦU 
Đưn vị linh; đông/m3 

Mẫ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhá 11 công Máy 

Đê tôn« mửnị^ má, trụ cầu 
đá 1x2 
Trên cạn 

AF,23112 - Vữa mác 15Ữ m3 782,176 421.455 129.482 
AF.23113 - Vừa mác 200 mJ 853.061 421.455 129-482 
AR23114 - Vữa mác 250 m3 921.343 421.455 129.482 
AP..23115 - Vữa mác 300 

Duứỉ nirức 
m3 992.227 421.455 129,482 

AP.23 ] 22 - Vữa mác ! 50 m3 782,176 704.553 394.081 
AF 23123 - Vữa mác 200 m3 853 061 704.553 394.081 
AR23124 - Vữa mác 250 m3 921.343 704.553 394.081 
AP.,23125 - Vữa mác 300 

BẾ tông mũ mố<> mũ trụ cầu 
đá 1x2 
Trên cạ 11 

m3 992,227 704.553 394,081 

AT.232Ì2 - Vữa mác 150 m3 782,176 962.109 131-785 
AR23213 - Vữa mác 200 ms 853 061 962.109 131785 
AF.232I4 - Vữa mác 250 m3 921,343 962.109 131.785 
AF.23.215 - Vữa mác 300 

Dưói nước 
m3 992,227 962.109 131.785 

AP.23222 - Vữa mác ! 5Ữ ms 782,176 1.326-093 510.782 
AR23223 - Vữa mác 200 m5 853.061 1.326.093 510.782 
AF.23224 - Vữa mác 250 m3 921,343 1.326.093 510.782 
AF.23225 - Vữa mác 300 

Bê lông móng, má, trụ cầu 
đá 2x4 
Trên CÍUI 

* 

ms 992.227 1.326.093 510.782 

AP.23132 - Vữa mác 150 m3 799-120 421.455 129,482 
AR23133 - Vữa mác 200 m3 867.028 421 455 129.482 
AP.23134 - Vữa mác 25Ữ m3 931,413 421.455 129.482 
AF, 23135 - Vữa mác 300 

Dirói niróc 
mJ 998.103 421.455 129.482 

AR23142 - Vữa mác 150 m3 799. ] 20 704.553 394,081 
AF.23143 - Vữa mác 200 m3 867.028 704553 394 081 
AK.23144 - Vữa mác 250 m3 931.413 704.553 394.081 
AR23145 - Vữa mác 300 m5 998.103 704.553 394.081 
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Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BO tỏng mũ mô, mũ trụ cầu 
đá 2x4 
Trôn cạn 

AF .23232 - Vữa mác 150 m3 799.120 962.109 131,785 
AP.23233 - Vữa mác 200 m3 867,028 962.109 131.785 
AP .23234 - Vữa mác 250 mJ 931.413 962.109 131.785 
AF,23235 - Vữa mác 300 m3 998,103 962.109 131,785 

Huói nước 
AP.23242 - Vữa mác 150 m3 799.120 1,326.093 510.782 
AR23243 - Vữa mác 200 mJ 867.028 1,326.093 510.782 
AF .23244 - Vữa mác 250 m3 931.413 1.326.093 510.782 
AF .23245 - Vữa mác 300 m3 998.103 1.326.093 510.782 

AF.241(M) BÊ TÔNG CÀU CẢNG 

Đơn vi tín i: đôníĩ/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Bê tông cầu càng đá 1x2 
Bê tỏn« môi nói ban dâm 
dọc 

AR24113 - Vữa mác 200 m3 848.879 322.673 344.021 
AK.241 14 - Vữa mác 250 m3 916.826 322.673 344,021 
AK24115 - Vữa tnác 300 m3 987,364 .322,673 344.021 

Bê tũiiỊỊ dầm 
AR24Ĩ23 - Vữa mác 200 m3 848.879 341.112 344.021 
AR24I24 - Vữa mác 250 m3 916.826 341,112 344,021 
AK.24125 - Vữa mác 300 m3 987.364 341,112 344.021 

AK24200 BÊ TÔNG MẢI BỜ KÊNH MƯƠNG 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Mảy 

Bê tũng mái bò kênh mưottg 
đá 1x2 

AF,24213 - Vữa tnác 200 m3 844,697 414,866 99.855 
AP.24214 - Vữa mác 250 m3 912.310 414.866 99855 
AR242I5 - Vữa mác 300 ra3 982,500 414,866 99855 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 41 

AF.25000 BÊ TÔNG cọc NHÒI, cọc BAKRETTE 
* *  9  

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, láp 

ong đổ, đổ bê tông đảm bảo dủng yêu cầu kỹ thuật. 

đặt phễu vả ồng đả, giữ và nâng dẩn 

Đơn vj tính: đồng/m-' 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đê tôn« cục nliồi đá 1x2 

Trên cạn 

íĩuửng kính cọc <1000mm 

AR25Ì13 - Vừa mác 200 m3 943.809 304.035 359.484 

AF.25114 - Vữa mác 250 m5 1.019.067 304.035 359.484 

AF.25115 - Vữa mác 300 

Đường kính cọc >l000mm 

m3 1.097.193 304.035 359.484 

AR25123 - Vữa mác 200 m3 945.913 256.294 246.875 

AK.25! 24 - Vừa mác 250 m3 1.021.171 25 ớ-294 246,875 

AF.25125 - Vữa mác 300 

Dưới nước 

f>urờr»g kính cọc <100()mtn 

m3 1.099.297 256,294 246-875 

AR25213 - Vữa mác 200 m3 946.635 364.340 730.424 

AF.25214 - Vữa mác 250 m5 1.022.118 364.340 730.424 

AR25215 - Vữa mác 300 

Đưòng kínli cọc >100 Om 111 

m3 1.100.478 364.340 730.424 

AF. 25223 - Vữa mác 200 m' 948.745 309.061 415.406 

ÀR25224 - Vữa mác 250 m3 1.024.229 309.061 415.406 

AK.25225 -Vữa mác 300 

Bê tông cọc, tưỉmg Đarreltc 

đá 1x2 

m5 1.102.589 309.061 415.406 

AR2S313 - Vữa mác 200 m3 948.142 263.832 240.571 

AF.253J4 - Vữa mác 250 m3 1.023.626 263.832 240.571 

AF.25315 - Vữa mác 300 m3 1.101.986 263.832 240.571 
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AF.26100 BÊ TÔNG BẺ CHỨA 

Đưn_vị tỉnh: đồũg/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn ẹiá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Rê tông bễ chửa đá 1x2 

Dạng thành thẳng 

AR26112 - Vữa mác 150 m3 967,104 1.042.994 207.126 

AF,261I3 - Vữa mác 200 m3 1.037,294 1.042.994 207,126 

AP.26114 - Vữa mác 250 ms 1.104,907 1.042.994 207,126 

AR26115 - Vữa mác 300 

Dạng thành cong 

m3 1.175,097 1.042.994 207.126 

AF.26122 - Vữa mác 150 mJ 967.104 l.s 17.663 207,126 

AR26123 - Vữa mác 200 m' 1.037.294 1.517.663 207.126 

AF .26124 - Vữa mác 250 m3 1.104.907 1.517.663 207.126 

AF.26125 - Vữa mác 300 m3 1.175.097 1.517.663 207.126 

AF.26200 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHÓI KHU xử LÝ 
(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt vả đa gỉác) 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Ré tông máng thu I1UỢC và 

phân pliổì trên khu vực xú 

]ý đá 1x2 

AR26212 - Vừa mác 150 m5 774.507 791.824 207.126 

AR262I3 - Vữa mác 200 m3 844,697 791,824 207.126 

AFf262l4 - Vữa mác 250 m3 912,310 791,824 207.126 

AR26215 - Vữa mác 300 m3 982,500 791.824 207.126 
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AF.27000 BÊ TÔNG TRƯỢT LÒNG THANG MÁY, XILÔ, ÓNG KHÓI 

Đíjrn vi tín i: đỏng/m3 

Mã hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đẽ tônỊỊ ínrựt lưiiị; thang 
máy đá 1\2 

AF.271I2 - Vữa mác 150 nr1 782.176 818.203 407.436 
AR27113 - Vữa mác 20Ữ m3 853,061 818.208 407.436 
AF 27114 - Vữa mác 250 m3 921.343 818.208 407.436 
AF,271 15 - Vữa mác 300 m3 992,227 818.208 407.436 

BỀ tống trirọt xilô dủ 1 x2 
AF.272I2 - Vữa mác 150 m3 782.176 587.727 388.259 
AP.272I3 - Vữa mác 200 m1 853.061 587.727 388.259 
AF 27214 - Vữa mác 25 0 m5 921.343 587.727 388.259 
AR27215 - Vữa mác 300 m3 992,227 587.727 388.259 

BẺ tông tru ọrt ổng kiióì dá 
1x2 

AR27312 - Vữa mác ] 50 m3 782,176 1.048.689 466.267 
AR27313 - Vữa mác 200 m3 853 061 1.048.689 466 267 
AP.27314 - Vữa mác 250 m3 921.343 1.048-689 466.267 
AR27315 - Vữa mác 300 m5 992.227 1.048.689 466.267 

AF.28100 LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI ĐẬP 
Thành phần công việc: 

Trộn, rải vữa bằng thu công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quã đàm 16T đảm báo yêu cầu kỹ 
thuật. 

Đơn vi tính: Ể ông/lOOm2 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.28U3 
AF,.28114 

Làm lóp vừa xi mãng hao vệ 
mái đập 
- Vữa mác 50 
- Vữa mác 75 

100 ms 

100 m2 
4.049,006 
4.770.737 

8.276.573 
S.27Ó.573 

1.568.912 
1.568.912 

Ghì chú: Vữa xi mãng tính trong công tác sử dụng XM PC40, cát vảng có mô đun ML>2. 
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AF.30000 ĐỎ BẢNG MÁY BOM BÊ TỐNG TỤ HÀNH 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, gia công, láp đặt, tháo dờ càu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyền ống 

bơm theo tùng điều kiện Ihi công cụ thế. Đẻ và bảo dưỡng bê tòng theo đúng yêu cẩu kỹ 
thuật. 

ÀF.31100 BÊ TỐNG MÓNG 

Đơn ví tín i: đông/m3 

Mã hiệu Danh mục đưn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BE tùng mónjỊ ỏá 1 x2 

ChiẺd rộng <250cm 

AR31112 - Vữa mác 150 m3 963.879 165.946 156.696 

AP.31113 - Vữa mác 200 m3 1.071.805 165.946 156.696 

AF.31114 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 165.946 156.696 

AF.31115 - Vữa mác 300 

Chiều rộng >250cm 

m3 1.288.801 165.946 156.696 

AR31Ĩ22 - Vữa mác 150 m3 1.022,369 236.230 156.696 

AF.31123 - Vữa mác 200 m- 1.1.32,296 236.230 156.696 

AF,31124 - Vữa mác 250 m3 1.239,345 236.230 156-696 

AR31125 - Vữa mác 300 1.349.292 23Ể.230 15Ể.696 

AR31200 BẺ TÔNG NỀN AF,31300 BẾ TÔNG BỆ MẢY 
Đơn vi tín i: đồng/in3 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vj Vật liệu Nhân công Máy 

BỆ lông nen đã 1x2 

AR31212 -Vữa mác 150 m3 971,355 121.043 156.408 

AP.312I3 - Vữa mác 200 m3 1.082.364 121.043 156.408 

AF.3 1214 - Vữa mác 250 m3 1.190.470 121.043 156.408 

AP.312I5 - Vữa mác 300 

Bé tông bệ máy đá 1 \2 

m3 1-301.500 121.043 15Ổ.408 

AP.31322 - Vữa tnáe 150 m3 961,879 320.179 156-696 

AF .31323 - Vữa mác 200 nr' 1.071.805 320.179 156.696 

AF.31324 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 320.179 156.696 

AF31325 - Vữa mác 300 m3 1.288.801 320.179 156.696 
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AF.32000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT 

AF.32100 BÊ TỎNG TƯỜNG 

Dơn vị tỉnh: đốniýĩTV* 

Mâ hiệu Danh mục đơn Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Bê tông tưởng đá 1x2 
Chiều đảv <45cm, cao <4m V ^ ^ * 

AK.32112 - Vữa mác 150 m3 1.166.330 544.911 177.447 

AR32113 - Vữa mác 200 m3 1.277,345 544.911 177.447 
AR32114 - Vữa mác 250 m3 1.385,454 544,911 177.447 
AR32115 - Vữa mác 300 m1 1.496.490 544.911 177.447 

Chiều tlàỵ <45cm, cao <16m 

AF.32122 - Vữa mác 150 m5 1.166.330 685.396 177.447 
AF.32123 - Vữa mác 200 m5 1.277.345 685.396 177.447 

AF.32124 - Vữa mổc 250 m3 1.385.454 685.396 177.447 
AF.32125 - Vữa mác 300 m3 1.496.490 685.396 177.447 

Chiều đàv >45cm, cao <4111 
%! • 

AF.32132 - Vữa mác 150 m3 1.050.285 485.312 177.447 

AP.32133 - Vữa mác 200 m3 1 16] 300 485.312 177.447 
AP.32! 34 - Vữa mác 250 ms 1-269,408 481312 177.447 

AR32135 - Vữa mác 300 ma 1.380.445 485.312 177.447 
Chiều dã\ >45cm, cao <lóm 

AR32142 - Vữa raác 150 m3 1.050,285 625,797 177,447 
AR32143 - Vữa mác 200 m5 1.161.300 625.797 177.447 
AF.32144 - Vữa mác 250 mJ 1.269.408 625.797 177.447 
AF.32145 - Vữa mác 300 m3 1.380.445 625.797 177.447 



46 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 

AP.32200 BÊ TÒNG CỘT 
Đơn vi tín ì: đồnjB/m? 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơrt vị Vật liệu Nhân công Máy 

BD tông cột đá 1x2 
Tiết diện cột <0,1 m1, cao 
<4m 

AF.32212 - Vữa mác 150 nr' 1.039.988 742.867 177.447 
AF.322J3 - Vữa mác 200 m3 1-149,914 742.867 177.447 
AF .32214 - Vữa mác 250 m5 1.256.963 742.867 177.447 
AR32215 - Vữa mác 300 

Tiết diên c5t <0,1 m% cao 
<16)11 

m3 1.366.911 742.867 177.447 

AP.32222 - Vữa mác 150 m3 1.039.988 810.98] 177.447 
AF 32223 - Vữa mác 200 m3 1.149914 810.981 177.447 
AP.32224 - Vữa mác 250 m3 1-256,963 810.98 J 177.447 
AP .32225 - Vữa mác 300 

Tiét diện cột >0,1 m2, cao 
<4m 

m1 1.366.911 810.98] 177.447 

AF.32232 - Vữa mác 150 m3 1.039.98$ 647.082 182.007 
AP.32233 - Vữa mác 200 m3 1.149.914 647,082 182.007 
AR32234 - Vữa mác 250 m3 1.256.963 647.082 132.007 
AP32235 - Vữa mác 300 

Tiết diện cột >0,1 m1, cao 
<16m 

m3 1.366.911 647,082 182,007 

AF .32242 - Vữa mác 150 m5 1.039.988 708.810 182.007 
AF.32243 - Vừa mác 200 m3 1.149,914 708.810 182.007 
AF .32244 - Vữa mác 250 mJ 1.256.963 708.810 182.007 
AF.32245 - Vữa mác 300 m3 1.366 911 708.810 182.007 

AP.32300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI 

Đơn vi tín ì: đồtig/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

lỉê tông xà dẩiti, giằng, sàn 
mái đá 1x2 

AR323I2 - Vữa mác 150 m3 961.879 544.911 177.447 
AF .32313 - Vữa mảc 200 1.071.805 544.91] 177.447 
AP.32314 - Vữa mác 250 m3 1-178.854 544.91 ] 177.447 
AR32315 - Vữa mác 300 m' 1.288.801 544,911 177.447 
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AF.33000 BÊ TÔNG MÓNG, MÓ, TRỤ, MŨ Mỏ, MŨ TRỤ CẦU 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, lắp đặí, tháo dỡ, di chuyển ong bơm, 

ong đố bảng cần cẩu. Đô vả bão dưỡng be tôii£ theo 
bơm vữa bc tống vào ône đô, nâng hạ 
đúng yéu cầu kỳ thuật. 

I ì/in T./Ỉ tí n h • i4n n rr/m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông móng, mổ, trụ cầu 
đá 1x2 
Trên cạn 

AR33U2 - Vữa mác 150 mJ 963.783 438.483 249,196 
AF.33113 - Vữa mác 200 m3 1.Ữ73.927 438.483 249 196 
AR33114 - Vữa mác 2.50 m3 1.181.188 438,483 249.196 
AF.33115 - Vữa mác 300 nr' 1.291.353 438.483 249 196 

Dưới nước 
AP.33122 - Vữa mác 150 m5 963.783 561.940 532.317 
AF.33123 - Vữa mác 200 m3 1-073,927 561.940 532.317 
AR33124 - Vữa mác 250 m3 1.181.188 561.940 532,317 
AF 33125 - Vữa mác 300 m3 1.291.353 561 940 532.317 

BỂ tông mũ mó, mũ trụ cầu 
1x2 

Trên cọn 
AP.332I2 - Vữa mác 15Ữ m- 966,640 666.239 488.492 
AF 33213 - Vữa mác 200 m3 1.077.111 666.239 488492 
AF.332I4 - Vữa mác 250 1Ĩ13 1.184.690 666.239 488.492 
AR33215 - Vữa mác 300 m3 1.295.182 666,239 488.492 

Dưói nưức 
AP.33222 - Vữa mác 150 m- 966,640 708.810 1.201.339 
AF 33223 - Vữa mác 200 111' 1.077111 708.810 1.201.339 
AF.33224 - Vữa mác 250 m3 1.184.690 708.810 1.201.339 
AR33225 - Vữa mác 300 m3 1.295.182 708.810 1.201.339 
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AF.3330Ữ BÊ TÔNG DÀM CẦU THỈ CÔNG BẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, 
ĐÚC HẪNG 

Thành phần cóng việc; 
Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bợm bẻ tông. Đỏ và bào đưỡng bê tông 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật 
(Gia công, lẳp dựng, thảo dờ hệ khung gìá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm 
chưa tính trong đơn giá). 

Đơn vỉ tín i; đong/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bé tông dầm cầu thi công 
bằng phutmg pháp đúc đẩy, 
đíic hẫng ũẳÁ 1x2 
Dầm đúc dãy 

AR33313 - Vữa mác 200 m3 1.104.107 2.618.264 273.037 
AP.33314 - Vữa mác 250 m3 1.214,335 2618.264 273.037 
AF .33315 - Vữa mác 300 m3 1.327.549 2 618 264 273.037 

Dầm đúc hẫng trên can 
AE33323 - Vữa mác 200 m3 1.130, 3.835,204 506.181 
AF .33324 - Vữa mác 250 m? 1.241.132 3,835.204 506.181 
AP33325 - Vữa mác 300 m3 1.354345 3,835.204 5%m 

Dầm điíc hẫng trẽn mặt 
Qllrôc 

AK33333 - Vữa mác 200 m3 1.130,903 4.554.305 1.579,741 
AF.33334 - Vữa mác 250 m3 1,241.132 4.554.305 1,579,741 
AF .33335 - Vữa mác 300 m3 1.354.345 4.554.305 1579 741 
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AF.33400 BÊ TÔNG DẰM CẦU ĐÒ BẢNG MẢY BƠM BÊ TÔNG TỤ HÀNH 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, lắp đặt, thảo dỡ, di chuyển ổng bơm, bơm vữa bê tông vào ống đồ, nâng hạ 

ống đổ bẳtig cần cẩu. D ổ và bào dưỡng be tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: đồng/ra3 

Mà hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân câng Máy 
liê tông dằm hộp cầu, đá 
UI 

AR33412 - Vữa mác 150 m* 1.017.712 2.685.104 296.680 

AR334B - Vữa mác 200 nỶ L 130.903 2,685.104 296.680 

AE33414 - Vữa mác 250 m3 1.241.132 2,685.104 296.680 

AR33415 - Vữa mác 300 

BỀ tông (lầm bán cầu, đá 
1x2 

m5 1.354.345 2.685.104 296,680 

AF. 33422 - Vữa mác 150 m3 990.449 1.917.602 296.680 

AJF,33423 - Vữa mác 200 ra3 LI 03.641 1.917.602 296.680 

AR33424 - Vữa mác 250 m5 1.213-869 1.917.602 296,680 

AF.33425 - Vữa mác 300 m3 1.327.083 1,917.602 296.680 

Ghi chú: Vữa hô tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phải vữa Xi măng PC40, độ sụt 14-
17cm, 



50 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 

AP.34100 BÊ TÔNG CÀU CẲNG 

Dom vị tính: đỏrtẸ/m^ 

Mã Kiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nbâri công Máy 

BO tồng câu càng flủ 1x2 
Bê toiiịi mối nối bán 
(lầm dọc 

AF.34112 - Vữa mác ] 50 m3 961.879 322.673 415.657 
AFJ4113 - Vữa mác 200 m3 1.071.805 322.673 415.657 
AP.34114 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 322.673 415.657 
AF.34115 - Vữa mác 300 mJ 1.288.801 322,673 415.657 

BE íông dầm 
AF .34122 - Vữa mảc ] 50 m3 961.879 341.112 415.657 
AF .34123 - Vữa mác 200 m3 1.07] .805 341,112 415.657 
AF 34124 - Vũa mác 250 m3 1.178.854 341 112 415.657 
AK34125 - Vữa mác 300 m3 1.288.801 341,112 415657 

ÀK34200 BỀ TỐNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG 

Đom vị tính: dỏfìg/m: 

Mâ liiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Bê tông mái bừ kôtih 
mương đá 1x2 

AR34213 - Vữa mác 200 m3 1.087.645 414.866 177.447 
AF .34214 - Vữa mác 250 m5 1.196.277 414.866 177.447 
AR34215 - Vữa mác 300 m3 ! .307.849 414.866 177.447 
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AF.35000 BÊ TÔNG cọc NHỒI, cọc TƯỜNG BARRETTE 
m  ỉ m  

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, kiểm tra lồ khoan, IẺ đào vả lồng cốt 

Ống đo. Đỏ bẻ tòng đảm bào đúng yêu cầu kỹ thuật 
thép, lắp đặt ống đò, giữ và nâng dàn 

Don vị tính: đồrtg/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đẽ tỏn« cọc nhôi, đá 1 \2 
TrÊn cạn 
Đường kính cọc <1000ra 131 

AF.35113 - Vữa mác 200 m3 1.220,408 234,142 558.605 
AR35114 - Vữa mác 250 m3 1.341 937 234 142 558605 
AF.35 ] 15 - Vữa mác 300 m3 1.466,754 234.142 558.605 

Đường kính cục >1000mm 
AR35123 - Vữa mác 200 m3 1.222,533 197.956 247.484 
AR35124 - Vữa mác 250 m3 1.344.063 197,956 247.484 
AF 35125 - Vữa mác 300 m* 1.468.880 197.956 247.484 

Dưói ỈIU'Ú'C 

Đưò'iig kính cọc <1000mm 
AF,352I3 -Vữa mác 200 nr 1.224.026 280.970 1.166.971 
AF 35214 - Vữa mác 250 m3 1 345 915 280,970 1.166.971 
AF.352I5 - Vữa mác 300 m3 1.471.102 280.970 1.166.971 

Đưừnj; kính cọc >1000mm 
AF.35223 - Vữa mác 200 m1 1.226.158 238.399 559.574 
AF.35224 - Vữa mác 250 m3 1.348.047 238.399 559.574 
AFế35225 - Vữa mác 300 m3 1.473.234 238.399 559.574 

BẺ lông cọc, tưừng Barrette 
đá 1x2 

AF,.35313 - Vữa mác 200 m3 1.225,549 255.427 261.626 
AR35314 - Vữa raác 250 m3 1,347,438 255,427 261,626 
AF 35315 - Vữa mác 300 m3 1.472.625 255.427 261626 
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AF.36000 CÔNG TẢC DÓ BÊ TÔNG TRONG HẦM 

VỪA BẺ TÔNG SẢN XƯẮT QUA DÂY CHUYÊN TRẠM TRỘN 

TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỎ BẲNG MÁY BOM 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị khối đổ, Sản xuất, lấp dựng tấm bịt đầu đốc, Lắp dặt và di chuyến ống bơm 

theo từng điều kiện thí công cụ thể. Dô và bảo dưỡng bê tông đảm bào yêu cầu kỳ thuật 
(chưa kẻ bê tông bù phần lẹm). 
AF.3tìl 10 BÊ TÔNG TOÀN TIÉT DIỆN HẰM NGANG 

Đơn vị tin 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dem vị Vật liệu Nhân công Máy 

BÊ tỏng toàn liẾt diện hầm 
ngang dá 1\2 

AF.36l 13 - Vữa mảc 200 ms 1.154.270 905.329 355.689 
AP.361 14 - Vữa mác 250 ni1 1.263,978 901329 355.689 
AF.36115 - Vữa mác 300 m3 1.376.654 905.329 355.689 

h;đèng/m3 

AF.36120 BÉ TÔNG NÈN HÀM NGANG 
AF.36130 BỂ TÒNG TƯỞNG HẰM 
NGANG AF,36140 BÉ TỔNG VÒM HÀM 
NGANG 

Đơn vị Lin ì; đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BÊ tông nền hầm ngang đả 
1x2 

AR36123 - Vữa mác 200 m3 1.136.567 267.358 254.248 
AR36124 - Vữa mác 250 m3 1.244,675 267,358 254,248 
AF .36125 - Vữa mác 300 m3 1.355.712 267.358 254.248 

AR36133 

Bê tửtig tưòng hầm 
ngang đá 1x2 
- Vữa mác 200 m5 1.157,104 617.689 311.555 

AF .36134 - Vữa mác 250 m3 1.266,812 617.689 311.555 
AF.36ĩ35 - Vừa mác 300 

BÊ tông vòm hầm ngang đá 
1x2 

mJ 1.379,489 617.689 31 ỉ.555 

AF.36143 - Vữa mác 200 m3 1.153.765 1,189.973 .396.082 
AR36144 - Vữa mác 250 m3 1.263,473 n 89.973 396,082 
AR36145 - Vữa mác 300 m3 1.376.149 1.189.973 396.082 
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AF.3620Ữ BÊ TỎNG HẦM DỨNG 

AP.36300 BÊ TỐNG HẰM NGHIÊNG 
AK36400 BÊ TÔNG NÚT HÀM 

Đơn vị tín ì: đống/m* 
Mâ lìỉệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỄ tông hầm dứng đá 1x2 

AF.36213 - Vữa mác .200 m5 1.088.860 1.302.909 275.714 

AF.362J4 - Vữa mác 250 m1 1-197,492 1.302.909 275,714 

AF.362I5 - Vữa mác 300 m3 1.309.064 1.302.909 275.714 

Đê tũng hầm nghiêng da 

1x2 

AR36313 - Vữa mác 200 m3 1.149.827 1.509.420 304.024 

AP.36314 - Vữa mác 250 m3 1.259.535 1.509.420 304.024 

AR36315 - Vữa mác 300 ms 1.372.211 1.509.420 304.024 

Đẽ tông nút hầm đá 1x2 

AR3Ó413 - Vữa mác 200 ms 1.160.039 712.186 294.948 

AF.364I4 - Vữa mác 250 mJ 1.269.747 712.186 294.948 

AF,36415 - Vữa mác 300 m3 1.382.423 712.186 294,948 
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AF.36500 BẺ TÔNG CỘT, DẰM, SÀN TRONG HẰM GIAN MẢY, GIAN BI ÉN THÉ, 
BÊ ĐÕ MÁY PHÁT, CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẰM 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 
BỄ lông cột trong hầm gian 
máy, gian bẩm biỂn <hẾ, đá 
1x2 

AF.36512 - Vữa mác 150 mĩ 985.758 1.120.138 279.257 
AF.36513 - Vữa mác 300 TO? 1.098.414 1.120.138 279.257 
AF.36514 - Vữa mác 250 ro? 1.208.122 1.120.138 279.257 
AF.3Ó515 - Vữa mác 300 

Bẽ tửng dầm trong hầm 
gian máy, gian ham bỉển 
thế, đá 1x2 

m3 1.320.798 1,120.138 279.257 

AF.3Ó522 - Vữa mác 150 m5 i .044.448 802.074 311.555 
AP.36523 - Vữa mác 200 m3 1.157.104 802.074 311.555 
AF.36524 - Vữa mác 250 ra3 1.266.812 S02.074 311.555 
AF.36525 - Vữa mác 300 

Ré tông sàn trong hầm 
gian máy, gian iiầm hiển 
thế, đá 1x2 

m3 1.379.489 S02.074 311.555 

AF.36532 - Vữa mác ] 50 m3 1.015.174 1.101.699 328.146 
AF,36533 - Vữa mác 200 m? 1.127.830 1.101.699 328,146 
AF.36534 - Vữa mác 250 m5 1.237.538 1.101.699 328.146 
AF.36535 - Vữa mác 300 

Bê tôiiịỊ bệ dở máy phát 
trong hầm, <fá 1x2 

m-' 1.350.215 1.101.699 328.146 

AF,3Ó542 - VữamáclSO m3 1.046.158 885.047 298,099 
AF.36543 - Vữa mác 200 m3 1.158.814 885.047 298.099 
AP.36544 - Vữa mác 250 m3 1.268.522 885.047 298.099 
AF,36545 - Vữa mác 300 

Bé tông buồng xoắn, ổng 
liíit trong liầin, đá 1x2 

m5 1.381.198 885.047 298.099 

AF,36552 - Vữa mác ] 50 m? !.046.158 1.403.629 414.893 
AF.36553 - Vữa mác 200 1.158.814 1.403.629 414.893 
AF,3Ó554 - Vữa mác 250 ní5 1.268.522 1.403.629 414.893 
AF.36555 - Vữa mác 300 

Bê tông chỉn buồng xoắn, 
ốnjĩ hút íronjĩ hầm, đá 1x2 

m3 L381.198 1.403.629 414,893 

AF,36562 - VữamáclSO ras ! .358,062 3.915.872 256.929 
AF.36563 - Vữa mác 200 mì 1 470 713 3.915.872 256929 
AR36564 - Vữa mác 250 m3 1.580.426 3,915,872 256.929 
AF.365Õ5 - Vữa mác 300 m3 1.693.102 3.915872 256.929 

Ghi chủ: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, độ sụt í 4-17cm 
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BÊ TỐNG BỊT ĐẢY TRONG KHUNG VÂY 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bi, gia công. Lắp đặt vả di chuyển érLg bơm, ống đo hê tông, xếp đá hộc (đối vói 

bịl đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể, Trộn vữa xí măng, bơm vữa bê lỏng, vữa xi 
măng, hoàn thiện theo yẻu cầu kỹ thuật. 

(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tỉnh trong đơn giá) 

AF.37100 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TỒNG 

5  Dơn vị tinh: đong/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhâti công Máy 

Bê tÔDg bịt đáy trung 
khung vây bằng vữa bÊ 
tỏng đá 1x2 
Trên cạn 

ÁF .37113 - Vữa mác 200 m3 1.102,795 372,498 265.519 
AR371I4 - Vữa mác 250 ra3 1.211.427 372.498 265.519 
AF .37115 - Vữa mác 300 m3 L .322,999 372,498 265.519 

Duửi nước 
AF .37123 - Vữa mảc 200 m* 1.102.795 415.069 381.220 
AF .37124 - Vữa mác 250 niJ 1.211.427 415.069 381.220 
AF 37125 - Vữa mác 300 m3 1 322.999 415 069 381-220 

AF.372G» BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẢNG VỮA XI MÃNG ĐỘN ĐÁ Hộc 
Đơn vị tính: đồng/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

lìỊt đáy trong khung vây 
bằng vữa xi măng độn 
đá hộc 

AF .37213 
Khung vây (rỄn cạn 
- Vừa mảc 50 m3 662.963 564.678 212.534 

AR37214 - Vữa mác 75 m3 706.371 564,678 212,534 
AF .37215 - Vữa mác ] 00 ms 755.213 564.678 212.534 

AE37223 
Khung vây dưứi nước 
- Vữa mác 50 m3 677.100 649.956 254724 

AF.37224 - Vữa mác 75 ms 720.722 649.956 254.724 
AE37225 - Vữa mác 100 ni* 769.804 649-956 254.724 

Ghi chứ: Vữa xi mãng cát vàng tính trong đơn giá sứ dụng XM PC40, cát vàng có mô đun 
M L > 2 ,  . . .  -
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AT.37300 BÈ TÒNG ĐƯỜNG LĂN, SẮN ĐỎ, ĐỎ BẰNG MÁY RẢI BÈ TÔNG 
Đạn vị tính: đồng/m1 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Đơn. vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AR37313 
AK373I4 
AF 37315 

ĐẾ 1ỏn« đưừng lăn, sân dỗ, 
đổ bẳng máy rải bê tông 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

ms 

1.087.723 
1.196.363 
1.307.943 

523.626 
523,626 
523 626 

02.248 
62.248 
62 248 

AF.37400 BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LDỎN CÁP 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, làm sạch ón<ỉ luòn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỳ lệ, bơm vữa vào 
ống đảm báo yêư cầu kỹ thuật. 

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 
Đơn vi tính: đồnfí/ma 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AF,37410 Bơm vữa xi mãng trong ống 
luồn cáp m3 3.834.171 8.228.172 3.957.949 

AK38200 BÊ TÒNG XI MĂNG MẬT ĐƯỜNG ĐỐ BẢNG MÁY RẢI SP500 

Thành phần cồng việc: 
Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, hoàn thiện bể mặt nen, san gạt lóp cát, tưới ầm bể mặt 

nằn; lên ga căng dây cáp, lẩy cao độ, độ đổc; làm khe co dân, láp đặt thanh truyền lực, hoàn 
thiện bê tông tại vị trí máy khỏng thực hiện được; tạo nhám bề mặt, bào dưỡng bẻ tông theo 
yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vi tính: đồng/ ms 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhan công Máy 

BỄ tông xi ivùíng mặt 
dưừng, đá 1x2, dỗ bằng 
mảy rai SP500 

AK38212 - Vữa mác 150 ra3 976.164 285,227 172.082 

AF.3S213 - Vữa mác 200 ra3 1.087.723 285-227 172.082 

AF.38214 - Vữa mác 250 m3 1.196.363 285.227 172.082 

AF.38215 - Vữa mác 300 m3 1.307.943 285.227 172.082 

Ghi chú: Vữa hê tông tính trong đơn giá sử dụng cẩp phối vữa XM PC40, độ sụt 14-17cm 
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AF.40000 CÔNG TÁC BẾ TÔNG THỦY CÔNG 

Hướng dẫn áp dụng: 
- Công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đồ bê tông bằng cầri cẩu 16 tấn, 25 
tấn, 40 tán và đố bằng bơra bê tồng, tương ứng từng loại kết cấu bc tống thủy công và chưa 
tính đến các chi phí cho cóng tác láp đật tẩm chổng thám. Riẽng bê tông tháp điều áp, mố 
đỡ. mổ néo đường ổng áp lực được tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu. 
- Chí phí nhân công trong đơn giá công tác bè tông thuỹ công đã bao gồm công tác đánh 
xàm mặt đứng vả xử í í phẩn bể mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa 
hai khối đồ, tính bình quân cho lm3 bc tông, 
- Đối với công tác bê tồng mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đà bao gồm 
công tác mài mặt be tông. 
- Công tác be tông "bọc đưửng ổng áp lục chua bao gồm chi phí chữ cồng tác gỉa công, lấp 
dựng, tháo đờ cốp pỈYA đầu đốc (náu có). 
Thành phần công việc: 
Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nến có), Tháo mờ 
phễu đổ, đổ đầm và bào dưdng bc tông theo đímg yêu cẩu kỹ thuật 

ÀR41000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỎ BẰNG CẦN CÁU 16 TÁN 
AF.41110 BẺ TÒNG LÓT MÓNG, LÁP ĐÀY 

AP.41120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY 

AP.41130 BÊ TÔNG NỀN 
Dơn vị tín Ịi: đửng/m3 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bé tông thủy công đá 1\2 đô 
bằng cần cấu 16T 
Bê tong lót niúng, lấp đày 

AR41112 - Vữa mác 150 m5 766.839 74.188 67.983 
AR41Í13 - Vữa mác 200 m3 836.334 74.188 67.983 
AP411I4 - Vữa mác 250 m? 903,277 74,188 67,983 
AF 41115 - Vữa mác 300 m3 972.772 74188 67 983 

BÊ lông bán đáy 
AF.41122 - Vữa mác ] 50 TiÝ 782.176 203.040 72.772 
AR41123 - Vừa mác 200 m3 853,061 203.040 72.772 
AP.41124 - Vữa mác 250 m3 923-343 203.040 72.772 
AF.41125 - Vữa mác 300 m3 992227 203.040 72 772 

BỄ tông nền 
AF.41132 - Vữa mác ] 50 m3 778.285 113.234 67.697 
AK41133 - Vữa mác 200 m3 848.817 113.234 67.697 
AF,41134 - Vữa mác 250 m> 916.761 113 234 67.697 
AF.4J 135 - Vữa mác 300 m3 987.293 113.234 67.697 
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AR41200 BÊ TÒNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN 
Dơn vị tính; đổng/trr' 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BẺ tông thúy cống đá 1x2 (lổ 
bằng cẩn cầu 16T 
BỄ tông tường cánh, tường 
biên 
Chiều dày <0,45m 

V ' • 7 

AR4I212 - Vữa raác 150 m3 966.821 629.202 105,290 
AF.41213 - Vữa mác 200 m3 1.037.011 629.202 105.290 
AF.4I.214 - Vữa mác 250 m3 1.104.624 629,202 105.290 
AR41215 - Vữa mác 300 

Chiều đày <lm 
m5 1.174 814 629 202 105.290 

AF.4I.222 - Vữa mác 1 so mJ 852.447 569.603 105,290 
AR41223 - Vữa mác 200 m3 922,637 569.603 105.290 
AK.41224 - Vữa mác 250 m3 Q90-249 569.603 105.290 
AF 41225 - Vữa mác 300 

Chiều dày <2m 
V • 

! 

nÝ 1.060.439 569.603 105.290 

AF.41232 - Vữa mác 150 m5 829.072 512.557 100.501 
AF.41233 - Vữa mác 200 m3 899.262 512.557 100.501 
AF.41234 - Vữa mác 250 ms 966.874 512,557 100.501 
AF.41235 - Vữa mác 300 

Chỉều dày <3m 
m3 1.037.064 512.557 100.501 

AF,4I242 - Vữa mác 150 mJ 813.475 461.259 100.501 
AF.41243 - Vữa mác 200 m3 883,665 461.259 100.501 
AR41244 -Vữa raác 250 m3 951.278 461.259 100.501 
AF.41.245 - Vữa mác 300 

Chiều dày <5m 
m3 1.021.468 461.259 100.501 

AF.41.252 - Vữa mác 150 m5 801.789 415.069 93.317 
AF.41253 - Vữa mác 200 m3 871.978 415.069 93.317 
AF,41254 - Vữa mác 250 m3 939.591 415.069 93.317 
AF.41255 - Vữa mác 300 

Chiều dày >5m 
m3 1.009.781 415.069 93 317 

AF.41262 - Vữa mác 150 nr' 793.990 373.562 88.528 
AP.41263 - Vữa mác 20Ữ m3 864,180 373.562 88.528 
AR41264 - Vữa mác 250 m? 931.793 373.562 88.528 
AF,41265 - Vữa mác 300 m3 1.001.983 373.562 88.528 
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AF.41300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đom vị l nh: đống/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tỏng thủy công đá 1\2 đồ 

bằng cần cẩu 1ÓT 

BỄ tông trụ píiL, trụ biên 

Chiều dày <0,45m 

AF .41312 - Vữa mác 150 m3 966.821 673-902 105.290 

AF .41313 - Vữa mác 200 ms 1.037.011 673.902 105.290 

AF.41314 - Vừa mác 250 m3 1.104.624 673.902 105.290 

AP .41315 - Vua mác 300 m3 1.174,814 673.902 105,290 

Chiều dày <1 tìi 

AP .41322 - Vữa mác 150 m3 852,447 607.9] 7 105,290 

AF .41323 - Vữa mác 200 m3 922.637 607.917 105.290 

AJ.41324 - Vữa mác 250 m3 990.249 607.917 105.290 

AF.41325 - Vữa mác 300 m5 1.060.439 607.917 105.290 

Chiều dày <2m 

AF.41332 - Vữa mác 150 m3 829.072 547.040 100.501 

ẢP.41333 - Vừa mác 200 m3 899,262 547.040 100.501 

AF.41334 - Vữa mác 250 m3 966.874 547.040 100.501 

AP.4I335 - Vữa mác 300 m3 1.037.064 547.040 100.501 

ChĩỀu dày >2m 

AR41342 - Vữa mác 150 m3 813.475 492.336 100.501 

AP.41343 - Vữa mác 200 m3 883,665 492,336 100.501 

AF.41344 - Vữa mác 250 m3 951.278 492.336 100.501 

AP.41345 - Vữa mác 300 m3 1.021.468 492336 100.501 
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AP.41400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG Lưu ĐẬP 

Đơn vị 1 nh: đống/m3 

Mã hiệu Danh 1TLLLC đơn gìá Dơn VỊ Vật liệu Nhân công Máy 

Bé tông tliuv công đá 1 \2  đố 

hằng cần cẩu ltìT 

BÊ tỏng tuờng thượng lưu 

đập 

Chiều dàv <<]?45m 

AR41412 - Vữa mác ] 50 m3 872.597 503,404 100,501 

AR41413 -Vữa mác 200 11T1 942.787 503.404 100.501 

AP.41414 - Vữa mác 250 m3 1-010,399 503.404 100.501 

AF.41415 - Vữa mác 300 

Chiều dày <lm 

m3 1.080.589 503.404 100.501 

AR41422 - Vữa mác ĩ 50 m3 813.477 455.725 100.501 

AF.41423 - Vữa mác 200 m3 883.667 455.725 100.501 

AR41424 - Vữa mác 250 m3 953.280 455,725 100.501 

AF.41425 - Vữa mác 300 

Chiều dày <2m 

ms 1.021.470 455.725 100.501 

AR41432 - Vữa mác 150 m5 801.791 409.961 93.317 

AR41433 - Vữa mác 200 m3 871,980 409.96] 93.317 

AF.41434 - Vữa mác 250 mJ 939.593 409,961 93.317 

AR41435 -Vữa mác 300 

ChiẺu dày >2m 

m3 1.009,783 409.96] 93.317 

AF.41442 - Vữa mác 150 m3 793.991 369.092 93.317 

AP.,41443 - Vữa mác 200 m3 864,181 369-092 93.317 

AF.41444 - Vữa mác 250 m3 931.794 369.092 93.317 

AK.41445 - Vữa mác 300 m5 1.001,984 369.092 93.317 
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AP.41510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP 
AP.41520 BÊ TÒNG MẶT CONG ĐẶP TRÀN 

AF,41530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG 

AT.41540 BÊ TÔNG DÓC NƯỚC 
Đan vị tính: đồiĩg/m1* 

Mà hiệu Danh mục đơn gỉá Dơn vị Vật liệu Nhân cống Máy 

Bê tông thủy công đá 1*2 đỗ 

bằng cần cẩu ItìT 

Bê ÍÔJ1JÍ phía thân đập 

AF .41512 - Vữa mảc ] 50 m5 782.176 180.928 72.772 

AF,41513 - Vữa mác 200 m3 853,061 180.928 72.772 

AR41514 - Vữa mác 250 m3 921.343 180,928 72.772 

AR41515 - Vữa mác 300 

BỂ tòng mặl cong đập tràn 

m3 992.227 180.928 72.772 

AF .41522 - Vữa mảc ] 50 m3 782.176 686.886 94.250 

AM 1523 - Vữa tnác 200 m3 853.061 686.886 94,250 

AF .41524 - Vữa mác 250 mì 921.343 686.886 94.250 

AR4I525 - Vữa mác 300 

Bê tông mũi phóng 

m- 992227 686.886 94.250 

AF.41532 - Vừa mác 150 m3 782,176 389.952 72.772 

AP ,41533 - Vữa mác 200 ms 853.061 389.952 72.772 

AR41534 - Vừa mác 250 m3 921,343 389.952 72.772 

AR41535 - Vữa mác 300 

I1Ế lông dốt nuức 

m3 992,227 389.952 72.772 

AK.41542 - Vữa mác 150 m3 774,507 326,308 72,772 

AR41543 - Vữa mảc 200 m3 844.697 326.308 72.772 

AP.41544 - Vữa mác 250 m3 912.3 ] 0 326.308 72.772 

AF .41545 - Vữa mác 300 m1 982.500 326.308 72.772 
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AF.41tì00 BÊ TỎNG THÁP ĐIẼU ẢP 

Đơn VI tín 

Mã hiệu Danh lĩiục đon gĩá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ÍÌỄ tông thúy công đá 1 xĩ dồ 

bằng cần cấu I6T 

BẺ tông tháp điều áp 

Chiều cao <25m 

AR41612 - Vữa mác 150 m3 774.507 906.767 105.290 

AF.416I3 - Vữa mác 200 m3 844.697 906.767 105.290 

AK41614 - Vữa mác 250 m3 912,310 906,767 105.290 

AF.41615 - Vữa mác 300 m3 982.500 906.767 105.290 

Chièn cao >25m 

AF.41622 - Vữa mác 150 m5 774.507 1.015.323 112.474 

AP.41623 - Vữa mác 20Ữ m1 844,697 1.015.323 112.474 

AF.41624 - Vữa mác 250 ms 912.310 1.015.323 112.474 

AF.41ó25 - Vữa mác 300 m3 982,500 1.015.323 112.474 

AK.41710 BÊ TÔNG MÓ DỠ, MÒ NÉO DƯỜNG ỎNG ÁP Lực 

Đom vị tín. ì: đồng/m3 

Mã hiệu Dan lì mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Bê tông thiiy công đá 1x2 (lổ 

hằng cồn cẩu 16T 

ÍÌẾ tông mó đô'f mé neo 

đttờtằg ống áp lực 

AF.41712 - Vữa máo 150 m5 774.507 421.455 112.474 

AF.41713 - Vữa mác 200 m3 844,697 421.455 112.474 

AR41714 - Vữa mác 250 m3 912,310 421.455 112.474 

AF.41715 - Vữa mác 300 m3 982,500 421.455 112.474 

X đồng/tn3 
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AP.41720 BÊ TÒNG BỌC ĐƯỜNG ÓNG THÉP ÁP Lực 

AF,41730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 

AP.41740 BÊ TÒNG MÁI KÊNH, MÁI HÓ XÓI 

Đon vi tí 11 ì: đồníĩ/ro3 

Mã hiệu Danh, mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bé tông thủy công đá 1\2 đỗ 
bằng cần cẩu ltìT 
]ÌÊ tông boc đường ổng thép 
áp lục 

ẢR41722 - Vữa mác 150 m3 887.585 564.678 100.501 
AF.41723 - Vữa mác 200 ma 957.775 564.678 100.501 
AK41724 - Vữa mác 250 m3 1-025,387 564.678 100.501 
AR41725 - Vữa mác 300 m3 1.095.577 564.678 100.501 

Bé tông bệ đõr máy phát 
AK.41732 - Vữa mác 150 m- 782.176 554.998 93.317 
AF 41733 - Vữa mảc 200 m3 853.061 554.998 93.317 
AF.4)734 - Vừa mác 250 m3 921,343 554.998 93.317 
AR41735 - Vữa mác 300 mJ 992.227 554,998 93.317 

BẼ tông mái kÊnh, máí hố 
XÓI, đá 1x2 

AF .41742 - Vữa mác 150 m3 774.507 414.866 100.501 
AP.41743 - Vữa mác 200 m3 844,697 414,866 100,501 
AF .41744 - Vữa mác 250 m3 912.310 414.866 100.501 
AF.41745 - Vữa mác 300 m3 982,500 414.866 100.501 

AR41750 BÈ TÔNG BUÒNG XOẮN 
AF 41760 iìẺ TÔNG ÓNG HÚT 

Đơn VỊ tín ì: đồiig/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỂ lông íhũy công ơá 1x2 đẻ 
bằng cầm cẩu 1ÓT 
BÊ tông buồng xoắn, đá 1x2 

AF .41752 - Vữa mác ] 50 m5 842.338 677.614 93.317 
AR41753 - Vữa mác 200 m3 912,528 677.614 93.317 
AF 41754 - Vữa mác 250 m3 980.140 677.614 93.317 
AR41755 - Vữa mác 300 ms 1.050.330 677.614 93.317 

R£ lông ống hút, đá 1x2 
AR41762 - Vữa mác 150 111' 842.338 557.764 93.317 
AR41763 - Vữa mác 200 m5 912.528 557.764 93.317 
AP.41764 - Vữa mác 250 m1 980.140 557.764 93.317 
AF 41765 - Vữa mác 300 m5 1.050.330 557.764 93.317 
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AF.41770 BÊ TỒNG SÀN DÀY >30CM 

Đơn vi tí n ì: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vi Vật liệu Nhân công Mảy 

AP..41772 
AR41773 
AF.41774 
AR41775 

BẺ tông thiiy cống đá 1 x2 đổ 
hằng cần cẩu 16T 
ÍÌỄ tông sàn dày >30cm 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vừa mác 300 

m3 

m3 

m3 

m5 

774,507 
844.697 
912,310 
982,500 

336.312 
336.312 
336,312 
336 312 

100,501 
100.50] 
100,501 
100.501 

AF,41800 BÊ TÔNG CÓT LIỆU LỞN DMAX >80MM 

Đơn vỉ tín ì: đồng/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá [)ơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR41S12 
AF 41813 
AF.41814 
AF.41815 

Bề tông thủy công đá 1 \2 đổ 
bằng cần cấu i 6T 
Bê tông cốt liệu lcVn Dmai 
>80mm 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

m3 

m3 

774,507 
844 697 
912-310 
982.500 

180,928 
180 928 
180.928 
180.928 

138.826 
138 826 
138.826 
138.826 

AF,4l900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CH 
MÓ ĐỠ, GÓI VAN) 

Đon ví tín 

ẲN RÁC, 

ì: đồng/m5 

Mã hiệu Darih mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AP.41912 
AF 41913 
AR41914 
AF.41915 

Bê tông thiiy cống (lá 1 x2 (lổ 
hằng cân cáu 16T 
BẺ tông chèn (khe van, kiiỂ 
phai, khe 1 inri chắn rác, mổ 
đò', gối van), đá l\2 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

m3 

1.143.11) 
1.213.301 
1.280.913 
1.351.103 

2.711.785 
2.711.785 
2.711.785 
2.7] 1.785 

119,513 
119.513 
119.513 
119.513 
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af.42tì(ío công tảc bê tông thủy công đổ bằng càn cấu 25 tấn 

AF.42110 bê Tông lót mỏng, lắp dày 

ar42120 bê tỏng bản đáy 

af.42130 bê tông nèn 

Đơn vi tín i: đồng/m* 
Mai hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhâu công Máy 

BỂ lông Éhũy công ơđ 1x2 đô 

bằng cần cầu 25T 

Bê tông Lót mỏng, láp đầy 

AR42112 - Vữa mác 150 m3 766,839 74,188 62.690 

AF.42113 - Vữa mác 200 m3 836.334 74.188 62.690 

AP.421 14 - Vữa mác 250 m3 903,277 74,188 62,690 

AF.42l 15 - Vữa mác 300 m3 972.772 74.188 62.690 

Bê tông bán đáy 

AF .42122 - Vữa mảc ] 50 ni5 782.176 203.040 68.370 

AP.42123 - Vữa mác 200 m3 853,061 203.040 68.370 

AP.42124 - Vữa mảc 250 m3 921.343 203.040 68.370 

AF.42125 - Vừa mác 300 m3 992,227 203.040 68.370 

Bê tông oỀn 

AF.42132 - Vữa mác ] 50 m3 778.285 113.234 62.404 

AP.42133 - Vữa mác 200 m3 848.817 113.234 62.404 

AF.42134 - Vữa mác 250 m3 916,761 113.234 62.404 

AR42135 - Vữa mác 300 m3 987,293 113,234 62.404 
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ãf.42200 bê tông tường cánh, tường biên 

Đơn ví tín ì; đ6ng/m5 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tồng thủy công đá 1 \2 đồ 
bằng cần cẩu 25T 
BỀ tông tiròng cánl], tiiờng 
biên 
Chiều đày <0,45m 

AR42212 - Vữa mác 150 TiÝ 966.821 629.202 103.114 
AP.42213 - Vữa mác 200 ms 1-037.011 629.202 103.114 
AF.42.214 - Vữa mác 250 m3 1.104 624 629 202 103 114 
ẢF.422I5 - Vữa mác 300 m3 1.174.814 629.202 103 114 

Chỉều dày <lm 
AF.42222 - Vữa mác 150 m3 852.447 569.603 103.114 
AK.42223 - Vữa mác 200 m3 922.637 569.603 103-] 14 
AF 42.224 - Vữa mác 250 mJ 990.249 569.603 103.114 
AF,42225 - Vữa mác 300 m3 1.060.439 569.603 103.114 

Chicu dày <2m 
AF.42232 -Vữa mác 150 m3 829,072 512.557 97.435 
AP.42233 - Vữa mác 20Ữ m3 899,262 512.557 97.435 
AF.42234 - Vữa mác 250 m5 966.874 512.557 97.435 
AF,42235 - Vữa mác 300 m3 1.037,064 512.557 97.435 

Chiều dày <3m 
AF.42.242 - Vữa mác 150 m3 813.475 461.259 97.435 
AK.42243 -Vữa mác 200 m3 883.665 461.259 97.435 
AR42244 - Vữa mác 250 m3 951.278 461.259 97.435 
AR42245 - Vữa mác 300 m3 1.021,468 461.259 97.435 

Chiều dày <5m 
AF,42252 - Vữa mác 150 m3 801.789 415.069 88.915 
AR42253 -Vữa mác 200 m3 871.978 415,069 88,915 
AF 42254 - Vữa mác 250 m3 939.591 415.069 88.915 
AK42255 - Vữa mác 300 m3 1.009,781 415.069 88.915 

Chiều dày >5m 
AF.42262 - Vữa mác 150 m3 793.990 373.562 83.235 
AF„42263 -Vữa mác 200 ra3 864,180 373,562 83,235 
AR42264 - Vữa mác 250 nr' 931.793 373 562 83 235 
AP.42265 - Vữa mác 300 m3 1,001,983 373.562 83.235 
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AF.42300 BÊ TÒNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 
Đati vị tín i; đònq/tiv 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

I1Ê tông thủy công đá 1x2 itổ 

bằng càn cẩu 25T 

Bê tông Érụ pin, trụ biẼn 

Chiều dày <0,45 m 

AP.42312 - Vữa mác 150 m3 966.821 673.902 103.114 

AR42313 - Vữa mác 200 m3 1.037.011 673.902 103.114 

AP.42314 - Vữa mác 250 m3 1.104,624 673,902 103.114 

AF.42315 - Vữa mảc 300 m3 1.174.814 673.902 103.114 

ChiẺu dày <lm 

AF.42322 - Vữa mác ] 50 m5 852.447 607.917 103.114 

AP.42323 - Vữa tnác 200 m3 922,637 607.917 103.114 

AR42324 - Vữa mác 250 ms 990.249 607.917 103.114 

AK42325 - Vữa mác 300 m3 1.060,439 607.917 103.114 

ChiẺii dày <2m 

AR42332 - Vữa mác 150 m3 829.072 547.040 97.435 

AP.42333 - Vữa mác 200 m3 899.262 547,040 97.435 

AF.42334 - Vữa mác 250 m3 966.874 547.040 97.435 

AR42335 - Vữa mác 300 m3 1.037.064 547.040 97.435 

Chjều dày >2m 

AP.42342 - Vữa mác 150 m- KI 3.475 492.336 97.435 

AR42343 - Vữa mác 200 ms 883.665 492.336 97.435 

AK42344 - Vữa mác 250 m3 951,278 492.336 97.435 

AP.42345 - Vữa mác 300 1.021.468 492.336 97.435 
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AF.42400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG Lưu ĐẬP 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mă hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Bê tông thủy công dá 1 \2 tlổ 

hằng cần cẩu 25T 

Bê tũng tiròng thirong 

Chiều dày <0,45m 

AF .42412 - Vữa mác 150 m3 872,597 503.404 97.435 

AP.42413 - Vữa mác 200 mJ 942.787 503,404 97.435 

AF .42414 - Vữa mác 250 m3 1.010.399 503.404 97.435 

AF .42415 - Vữa mác 300 m3 1 080,589 503.404 97.435 

Chiều tlàỵ <1 m 

AP.42422 - Vữa mác 150 m3 813,477 455.725 97.435 

AF.42423 - Vữa mác 200 m5 883.667 455.725 97.435 

AR42424 - Vữa mác 250 m3 951,280 455.725 97.435 

AF.42425 - Vữa mác 300 mJ 1.021.470 455.725 97.435 

Chiều dày <2m 

AF.42432 - Vừa mác 150 m? 801.791 409.961 88.915 

AF .42433 - Vữa mác 200 m3 871.980 409.961 88.915 

AP-42434 - Vữa mác 250 m3 939.593 409,961 88,915 

AF.42435 - Vữa mác 300 m1 1.009.783 409.961 88.915 

Chiều dày >2m 

AF.42442 - Vữa mác 150 m5 793.991 369.092 88.915 

AP.42443 - Vữa mác 200 m3 864,181 369.092 88.915 

AP.42444 - Vữa mác 250 m3 931.794 369.092 88.915 

AF.42445 - Vữa mác 300 m3 1.001.984 369.092 88.915 
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AR42510 BÊ TÒNG THẢN ĐẬP 
AP.42520 BÈ TÒNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 

Af .42530 BÊ TỔNG MŨI PHÓNG 

AT.42540 BÊ TÔNG Dốc w ớc 
Đan vị tính: dồng/m^ 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

B£ tỏng thủy công dá 1x2 do 

bằng cầm cẩu 25T BO tông 

thân đập 

AR42512 - Vữa mác ] 50 m3 782.176 180.928 68.370 

AR425B - Vữa mác 200 m3 853,061 180,928 68,370 

AF.42514 - Vữa mác 250 m* 921.343 180.928 68.370 

AR42515 - Vữa mác 300 

Bê tông mặt cong đập tràn 

mĩ 992221 180.928 68.370 

AĨA2522 - Vữa mác 150 m3 782.176 686.886 89.804 

AR42523 - Vữa mác 200 m- 853.061 686.886 89-804 

AĨA2524 - Vữa mác 250 m3 921,343 686.886 89.804 

AR42525 - Vữa mác 300 

li Ế tông mili phóng 

mJ 992.227 686.886 89.804 

AK42532 - Vữa mác 150 m3 782.176 389.952 68,370 

AF.42533 - Vữa mác 200 m3 853.061 389.952 68.370 

AP.42534 - Vữa mác 250 m3 921.343 389.952 68.370 

AF.42535 - Vữa mác 300 

Bê tông dốc nuớt 

m3 992.221 389.952 68.370 

AR42542 - Vữa mác 150 m? 774.507 326.308 68.370 

AF,42543 - Vữa mác 200 m3 844,697 326.308 68.370 

AP.42544 - Vữa mác 250 m3 912,310 326.308 68.370 

AĨ.42545 - Vữa mác 300 m3 982.500 326.308 68.370 
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AP.42600 BÊ TỎNG THÁP ĐIẼU ẢP 
Dtm vị tính: đồtigjW 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thiíy công đá 1 xĩ đỗ 

bằng cần cẩu 25T 

ĐẾ tông tháp tlièu áp 

Chiều dày <25m 

AK42Ó12 - Vữa mác ! 50 m3 782,176 906-767 103.114 

AF.42613 - Vữa mác 200 m- 853.061 906.767 103.114 

AF.426.14 - Vữa mác 250 m3 921,343 906.767 103.114 

AR42615 - Vừa mác 300 m3 992,227 906.767 103.114 

Chiều dày >25m 

AR42622 - Vữa mác ] 50 m3 782,176 1,015,323 111.634 

AF.42623 - Vữa mác 200 ĩrf 853.061 1.015.323 111.634 

AK42Ó24 - Vữa mác 250 m3 921.343 1.015.323 1 ] 1.634 

AF.42625 - Vữa mác 300 m3 992.227 1.015.323 111.634 

ÀF.42710 BÊ TÔNG MÓ ĐỠ, MÓ NÉO NỀN ĐƯỜNG ÓNG ÁP Lực 

Đơn vị tín i: đồng/m1 

Mã lìiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

BẾ tông thủy công đá 1 \2 đố 

bằng cần cẩu 25T 

ÍÌẾ tông mó đô'f mé néo 

tiến đuỏng ống áp lực 

AF.42712 - Vữa mác 15Ữ m3 774,507 421,455 11! -634 

AK427B - Vữa mác 200 m3 844.697 421.455 111.634 

AR42714 - Vữa raác 250 m3 912.310 421,455 n 1.634 

AF.42715 - Vữa mác 300 m3 982.500 421.455 111.634 
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AT.4272D BÊ TỒNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỤC 

AF.4273Ữ BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MẢY PHÁT 

AF.42740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HÓ XÓI 

Đưn V I  linh: dỏng/m3 

Mã hiệu Danh mục đcm giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BÊ lông thủy công đá lxỉ đồ 
bằng cần cẩu 25T 
RÊ ỉông í>ọc đuòng éíTg íhúp 
áp lục 

AF.42722 - Vữa mác ] 50 887.585 564.678 97.435 
AR42723 - Vữa mác 200 m5 957.775 564.678 97.435 
AR42724 - Vữa mác 250 m3 1.025.387 564.678 97.435 
AP.42725 - Vữa mác 300 

Bê tỏng hè dỡ máy phát 
m3 1.095.577 564.678 97.435 

AP.42732 - Vữa mảc ] 50 m5 782.176 554.998 88.915 
AF.42733 - Vữa mác 200 m3 853.061 554.998 88.915 
AP.42734 - Vữa mác 250 m5 921.343 554.998 88.915 
AF.42735 - Vữa mác 300 

Rê tông mái kênh, mát hổ 
xói 

m3 992.227 554.998 88.915 

AF.42742 - Vữa mác ] 50 ms 774.507 414.866 97.435 
AF.42743 - Vữa mảc 200 m3 844.697 414.866 97.435 
AF.42744 - Vữa mảc 250 912.310 414.866 97.435 
AF.42745 - Vữa mác 300 m3 982.500 414.866 97.435 

Ai.42750 BÊ TỔNG BUÒNG XOẢN 
AT.4276Q BÈ TỎNG ÓNG HỦT 

Đơn vị iỉnh: dồrig/rrv1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tôn^ thúy công đá 1x2 đu 
băng cân cẩu 25T 
Bê tông buồng xoắn 

AP.42752 - Vừa mác 150 m3 842,338 677.614 88.915 
AR42753 - Vữa mác 200 m3 912,528 677.614 88.915 
AF .42754 - Vừa mảc 250 m3 980.140 677.614 88.915 
AP.42755 - Vữa mác 300 m3 1.050.330 677.614 88-915 

Bê tông ông hút 
AE.42762 - Vữa mác 150 m3 842,338 557.764 88.915 
AF.42763 - Vữa mác 200 m3 912,528 557.764 88.915 
AF.42764 - Vữa mác 250 m3 980.140 557.764 88.915 
Aỉ ,42765 - Vữa mác 300 m3 1.050,330 557.764 88.915 
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AR42770 BẺ TÒNG SÀN DÀY >30CM 

Đơn vi tỉ n ì: đồrtg/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vi Vật liệu Nhân công Máy 

AM2772 
AR42773 
AF.42774 
Af ,42775 

Bê tông thủy công dá 1 x2 ilổ 
bằng cần cẩu 25T 
Bê tông sàn dày >3tìcm 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

m3 

m3 

774.507 
844.697 
912,310 
982.500 

336,312 
336.312 
336.312 
336.312 

97.435 
97.435 
97.435 
97.435 

AR42800 BÊ TÔNG CÓT LIỆU LỚN DMAX >80MM 

Đơn vị tín i: dồng/m3 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR42812 
AR42813 
AR42814 
AF 42815 

BẾ tỏng thuy công đá 1 \2 liồ 
bằng cần tâu 25T 
Bê tông cổt liệu l(Vn Dmax 
>80mm 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

m3 

m3 

774.507 
844 697 
912.310 
982.500 

180,928 
180 928 
180.928 
180.928 

134.424 
134 424 
134.424 
134.424 

AFế4290ft BỂ TÔNG CHÈN (KHE VÀN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN ] 
Đỡ, GÓI VAN) 

Đơn vị tín 

RÁC, MÓ 

h:đèng/m3 

Mã hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR42912 
AP.42913 
AF 42914 
AF,42915 

BỄ tônụ thủy công đá 1x2 dồ 
bẳng cần cẩu 25T 

BỄ tồng chèn khe {khi' van, 
kl™ phai, khi" hrúi chan rác, 
lĩiố đỡ, gối van) 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

m3 

m3 

1.143.111 
1-213,301 
1 280.913 
1.351,103 

2.711.785 
2.711.785 
2.711.785 
2.711.785 

117.337 
117.337 
117.337 
117.337 
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AF.430l)0 CÔNG TÁC BÊ TỎNG THỦY CỔNG ĐÔ BÀNG CẢN CẴU 40 TÁN 
AP.43110 BÊ TÔNG LỚT MÓNG, LẤP ĐẦY 

ar43120bê tông bản đáy 
ap.43130 bê tòng inèn 

Đơn vị tín ì; đèng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân cộng Máy 

1ỈẼ tông thủy công đá 1x2 đổ 

bằng càn cẩu 40T 

Bê íônỉí lót móng, lấp dầy 

A3M3112 - Vữa mác 150 inJ 766,839 74,188 69J28 

AP.43113 - Vữa mác 200 m3 836.334 74.188 69.128 

AF.43114 - Vữa mác 250 m3 903.277 74.1£8 69.128 

AF.43115 - Vữa mác 300 

Bê tông bản đáy 

m5 972.772 74.188 69.128 

AF.43122 -Vữa mác 150 m3 782.176 203.040 76.672 

AF,43123 - Vữa mác 200 ms 853,061 203.040 76,672 

AP.43124 - Vữa mác 250 m3 921,343 203.040 76,672 

AR43125 - Vữa mác 300 

BD tông nèn 

m5 992227 203.040 76-672 

AF,43132 - Vữa mác 150 m3 778,285 113.234 68,842 

AP.43I33 - Vữa mác 200 ms 848.817 113.234 68.842 

AR43134 - Vữa mác 250 w? 916.761 113.234 68.842 

AP.43135 - Vữa mảc 300 m3 987.293 113.234 68.842 
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ÃF.43200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN 

Đan vỉ tín 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Đan vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỄ tồng thủy công đá 1 \2 
đỂ u u  

hằng CÙ11 cẩu 40 r 
Bê tông tưửng cánh, tu'òIig 
hiên 
Chiều dàv <0,45™ 

A Ĩ Ă Ĩ 2 Ỉ 2  - Vừa mác 150 m3 966.821 629.202 112.305 
AF.432I3 - Vữa mác 200 m3 1-037,011 629.202 112.305 
AF.43214 - Vữa raác 250 m3 1.104,624 629,202 112.305 
AP43215 - Vữa mác 300 m3 1.174.814 629.202 112.305 

Chiều dày <1m 
AR43222 - Vữa mác 150 ms 852.447 569.603 112.305 
AF.43223 - Vữa mác 200 922.637 569.603 112.305 
AR43224 -Vữa mác 250 m3 990.249 569.603 112.305 
AF.43225 - Vữa mác 300 m3 1.060,439 569.603 112.305 

Chiều dày <2m 
AP.43232 - Vữa mác 150 m3 829.072 512.557 104.761 
AF.43233 - Vữa mác 200 m1 899,262 512.557 104.76] 
AR43234 - Vữa mác 250 m3 966.874 512.557 104.761 
AF.43235 - Vữa mác 300 mì 1.037,064 512 557 104.76] 

Chi£u dù\ <3m 
AR43242 - Vữa mác 150 m3 813.475 461.259 104.761 
AK43243 - Vữa mác 20Ữ m3 883.665 461.259 104.761 
AF.43244 - Vữa mác 250 m3 951.278 461.259 104.76] 
AP.43245 - Vữa mác 300 m3 1.021.468 461.259 104.76] 

Chiều dày <5m 
AF.43252 - Vữa mác 150 m3 801.789 415.069 97.217 
AP.43253 - Vữa mác 200 m3 871.978 415.069 97.217 
AR43254 - Vữa mác 250 ms 939.591 415.069 97.217 
AR43255 - Vữa mác 300 mJ 1.009.781 415.069 97.217 

ChiỂu i ỉ ũ y  >5m 
AF.43 262 - Vữa mác 150 m3 793.990 373.562 89.673 
AP.43263 - Vữa mác 200 mJ 864,180 373,562 89.673 
AR43264 - Vữa mác 250 m3 931.793 373.562 89.673 
AR432Ó5 - Vữa mác 300 m3 1.001.983 373.562 89.673 

r. đồng/m* 
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AP.4330D BÊ TONG TRỤ PIN. TRỤ BIÊN 

Đơn vị lín 
Mà hiệu Danh mục đơn giả Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bé tông thúy công đá 1x2 

đồ hằng cần cẩu 40T 

Rf' tồng trụ pin, trụ biôn 

Chiều dày <0,4fĩni 

AK43312 - Vữa mác 150 m3 966.821 673-902 112.305 

AF .43313 - Vữa mác 200 ra3 1.037.011 673.902 112.305 

AP.43314 - Vữa mác 250 m' 1.104.624 673.902 112.305 

AF 43315 - Vữa mác 300 

Chiều dày <ltìi 

ra3 1.174,814 673.902 112.305 

AR43322 - Vữa mác 150 m3 852,447 607.9] 7 112,305 

AF,43323 - Vữa mảc 200 ms 922.637 607.917 112.305 

AR43324 - Vữa mác 250 m3 Q90-249 607.917 112,305 

AP.43325 - Vữa mác 300 

Chiều dày <2m 

m3 1.060.439 607.917 112.305 

AR43332 - Vữa mác 150 m3 829.072 547.040 104.761 

AF,43333 - Vữa mác 200 m5 899-262 547.040 104.761 

AR43334 - Vữa mác 250 m3 966.874 547.040 104.761 

AF,43335 - Vữa mác 300 

Chiều dày >2m 

mJ 1.037.064 547.040 104.761 

AF.43342 - Vữa mác ] 50 m3 813.475 492.336 104.761 

AR43343 - Vữa mác 200 mJ 883,665 492,336 104.761 

AF.43344 - Vữa mác 250 m3 951.278 492.336 104.761 

AP.43345 - Vữa mác 300 m3 1.021,468 492.336 104.761 

ì: đồng/m3 
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AP.43400 BÊ TỒNG TƯỜNG THƯỢNG Lưu ĐẬP 
Đơn vị lín V. đống/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cống Máy 

Bè tông thủy công dá 1x2 

đổ bằng cần cẩu 40T 

BỂ tông luừníĩ thượng 

lun 

đập 

Chiều dày <0,45m 

AF.43412 - Vữa mác 150 ms 872.597 503.404 104.761 

AR43413 - Vữa mác 200 m3 942,787 503.404 104.761 

AR43414 - Vữa mác 250 ra3 1.010.399 501404 104.761 

AR43415 - Vữa mác 300 m* 1.080,589 503.404 104.761 

ChiẾii (lày <lm 

AF,43422 - Vữa mác 150 m3 813.477 455.725 104761 

AF.43423 - Vữa mác 200 m3 883,667 455.725 104.761 

AR43424 - Vữa mác 250 ms 951.280 455.725 104.761 

AK43425 - Vừa mác 300 m3 1.021.470 455.725 104.761 

Chiều dày <2m 

AR43432 - Vữa mác 150 m3 801,791 409.961 97.217 

AR43433 - Vừa mác 200 m3 871.980 409.961 97.217 

AF,43434 - Vữa mác 250 m3 939,593 409.961 97.217 

AR43435 - Vữa mác 300 m3 1.009,783 409.961 97,217 

Chiều dày >2m 

AK.43442 - Vữa mác 150 m3 793-991 369.092 97.217 

AF.43443 - Vữa mác 200 ms 864.181 369.092 97.217 

AF,43444 - Vữa mác 250 m3 931,794 369.092 97.217 

AF.43445 - Vữa mác 300 ra3 1.001.984 369.092 97.217 
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AF.43510 BÉ TÒNG THÂN ĐẬP 
AP.43520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 
AF.4353ft bí; tống MŨI phóng 
AF.43540 BÍ: TÔNG DỐC NƯỚC 

Đơiì vi tín i: đổng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thủy công đá 1x2 

đồ bằng cần cầu 40T 

RÈ tỏng thân dập 

AP.43512 - Vữa mác 150 m3 782.176 180,928 76.672 

AR43513 - Vữa mác 200 ra3 853.061 180-928 76.672 

AF.43514 - Vữa mác 250 m3 921.343 180.928 76.672 

AR43515 - Vữa mác 300 

IỈÊ tông mặt cong đập trà 11 

m3 992.227 180.928 76.672 

AF.43522 - Vữa mác 150 m3 782,176 686.886 98.189 

AF ,43523 - Vữa mác 200 ni1 853,061. 686,886 98,189 

À F ,43524 - Vữa tnác 250 mJ 921,343 686.886 98.189 

AF,43525 - Vữa mác 300 

BỄ tống mũi phóng 

m3 992.227 686,886 98.189 

AF.43532 - Vữa mác 150 ms 782.176 389.952 76.672 

AF .43533 - Vữa mác 200 m3 853.061 389.952 76.672 

AR43534 - Vữa mác 250 m3 921.343 389.952 76.672 

AR43535 - Vữa mác 300 

liÊ tông dốc nuức 

TÌÝ 992,227 389.952 76.672 

AF,43542 - Vữa mác 150 m3 774,507 326.308 76.672 

AF ,43543 - Vữa mác 200 m3 844.697 326308 76-672 

AF,43S44 - Vữa mác 250 m3 912.310 326.308 76.672 

AR43545 - Vữa mác 300 ra3 982.500 326.308 76.672 
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AP.43600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP 

Đơn vị tinh: đồng/ữV 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thuy công đả 1 x2 

đổ bằng càn cẩu 40T 

BỄ tông tháp điều áp 

Chiều dày <25m V  ^  ^  

AJF»43612 - Vữa mác 150 ra3 774.507 906.767 112.305 

AR43ÓI3 - Vữa mác 200 m3 844.697 906.767 112.305 

AR43614 - Vữa mác 250 m3 912,310 906,767 112.305 

AR43615 - Vữa mác 300 m3 982.500 906.767 112.305 

Chiều tlùy >25m 

AF,43622 - Vừa máo 150 ms 774.507 L015.323 123.620 

AP.43623 - Vữa mác 200 m3 844,697 1.0)5.323 123.620 

AR43624 - Vữa mác 250 m3 912.310 L015.323 123.62Ữ 

AF.43625 - Vữa mác 300 m3 982,500 1.015.323 123.620 

AF.437ia BÊ TÔNG MÒ DỠ, MỔ NÉO DƯỜNG ÓNG ẢP Lực 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tũng thủy câng đá 1 xĩ 

đo bằng tàn cẳu 40T 

BẺ tông mố đõ", mố néo 

cJII011H ỏng áp lực 

AR43712 - Vừa mác 150 ra3 774.507 421.455 123.620 

AR43713 - Vữa mác 200 TÌÝ 844.697 421.455 123.620 

AR43714 - Vữa mác 250 m3 912.310 421.455 123.620 

AF.437I5 - Vữa mác 300 m3 982,500 421.455 123.620 
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AR43720 BÊ TỎNG BỌC ĐƯỜNG ÓNG THÉP ÁP Lực 

AR43730 BÊ TÔNG ÍÌỆ DỠ MẢY PHÁT 

AF.43740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỚ XÓI 

Đơn vi 1 nh: đông/nV 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

lỉê tông thủy công đá 1x2 
dồ bằng cần cẩu 40T 

AR43722 

1ỈẼ tông bọc đường ong 
tliép áp lục 
- Vữa mác 150 m3 887.585 564.678 104.761 

AF 43723 - Vữa mác 200 m3 957.775 564.678 104 761 
AR43724 - Vữa mác 250 m5 J .025.387 564.678 104.761 
AR43725 - Vữa mác 300 m3 1.095 577 564678 104.761 

AF,43732 
ÌỈẺ tông bê dử mãỵ phát 
- Vữa mác 150 ra3 782,176 554,998 97,217 

AF 43733 - Vữa mác 200 m3 853 061 554.998 97 217 
AP.43734 - Vữa mác 250 ni1 921,343 554.998 97.217 
AF.43735 - Vữa mác 300 ra3 992.227 554.998 97.217 

BỄ tông mái kêũh, mái ho 
xúi 
- Vữa mác ĩ 50 AR43742 

BỄ tông mái kêũh, mái ho 
xúi 
- Vữa mác ĩ 50 m3 774.507 414.866 104.761 

AF.43743 - Vữa mác 200 tuĩ 844.697 414.866 104.761 
AF43744 - Vữa mác 250 ra3 912,310 414,866 104.761 
AF .43745 - Vữa mác 300 ms 982500 414.866 104.761 

ÀF,43750 BÊ TÔNG BUÒNG XOẮN 
AF,43760 BÊ TÔNG ÓNG HÚT 

Đon vị tinh: dồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

lỉê tông thủy công đá 1x2 
đõ bẳng cần cấu 4QT 

AR43752 
lỉẽ tông buồng xoắn 
-Vừa mác 150 m3 842,338 677.614 97.217 

AR43753 - Vữa mác 200 m3 912,528 677.614 97.2)7 
AR43754 - Vừa mác 250 m3 980.140 677.614 97 217 
AF,43755 - Vữa mác 300 m3 1.050,330 677.614 97.217 

AF,43762 
Bê tông ống hủt 
- Vữa mác 150 m3 842,338 557.764 97.217 

AF,43763 - Vữa mác 200 mJ 912,528 557.764 97.217 
AF,43764 - Vừa mác 250 m3 980,140 557.764 97 217 
AR437Ó5 - Vữa mác 300 m3 1-050,330 557.764 97.217 
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AF.43770 BÊ TỎNG SÀN DÀY >30CM 
Dơq vị tỉnh: đồiĩ& ni* 

Mã liiệvi Danh mục đan gíả Đơn vỉ Vật liệu Nhân công Máy 

AP.43772 
AF 43773 
AF,43774 
AR43775 

BỂ tông thủy công dá 1 \2 
(JẺ bẳng cần cầu 40T 
BỀ tông sàn dày >3(km 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vừa mác 300 

m1 

ra3 

m3 

m3 

774,507 
844.697 
912310 
982,500 

336,312 
336.312 
336.312 
336.312 

104.761 
104.761 
104.761 
104.761 

AK.43S0Q BÊ TỒNG CÓT UỆU LỞN DMAX>80MM 

Đơn vị tính: đồng/ni5 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật Uệu Nhân công Máy 

AR43812 
AF 43813 
AK.43814 
AF 43815 

BÊ tông thúy công, dả 1 \2 
đổ bằng cần câu 40T 
BỀ tâng cổ liệu ló 11 
Dmax >80mm 
- Vữa mác 150 
- Vữa mác 200 
- Vữa mác 250 
- Vữa mác 300 

m3 

m3 

tnJ 

m3 

774.507 
844.697 
912.310 
982 500 

180.928 
180 928 
180.928 
180 928 

142,726 
142.726 
142.726 
142 726 

AF.4390<> BÊ TỒNG CHÈN {KHL VAN, KHE PHAI, KHIl LƯỚI CHẲN RÁC, MÓ 
ĐỠ, GÓI VAN) 

Đan yị lírih: đồng/mĩ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỂ tông thúy công đá 1x2 
đổ hằng cần cẩu 40T 

AR43912 

Bê tông chèn khe (khe van, 
khe phai, khe linVi diìtn 
rác, niá dỡ, gối van) 
- Vữa mác 150 nr 1.143.111 2.711.785 130.300 

AR43913 - Vữa mác 200 1TI3 1.213,301 2.711.785 130.300 
AR43914 - Vữa mác 250 m3 1.280.913 2/7] 1.785 130.30Q 
AF.43915 - Vữa mác 300 m3 1.351.103 2.711.785 130.300 
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À F.44000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐÓ BẰNG MÁY BƠM 

Thành phần công việc: 
Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt 

vả di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đồ và bảo dưỡng bê tông 
theo đúng yêu cầu kỹ thuật, 

ÀF.44110 BÊ TỐNG LÓT MÓNG, LÁP ĐẢY 
AK.44I20 BÊ TỐNG BẲN ĐÁY 
AF.44130 BẺTÔNGNẺN 

Đon vị tỉnh: đồng/ỉTì3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thủy công đá 1x2 đổ 

bâng máy bơm tĩnli 50iứ7h 

RO tông Lót móng, lấp dầy 

AR441I2 - Vữa mác 150 m? 952,355 74.188 69.051 

AR44Ì13 - Vữa mác 200 ms 1.06L193 74.188 69.051 

AR44114 - Vữa mác 250 mJ 1.167.182 74.188 69.051 

AF.44115 - Vữa mảc 300 m3 1.276.041 74.188 69.051 

11Ê í ông bả 11 đáy 

AP.44122 -Vừa mác 150 m3 971.402 203.040 69.051 

AF.44123 - Vữa mác 200 m3 1.082.417 203.040 69,051 

AR44124 - Vữa mác 250 m3 1.190.526 203,040 69,051 

AK.44125 - Vữa tnác 300 m3 1,301,562 203,040 69,051 

BỄ lông nền 

AR44132 - Vữa mác 150 m' 971.355 113.234 68,759 

AF .44133 - Vữa mác 200 m? 1.082.364 113.234 68.759 

AĨ.44134 - Vữa mác 250 m3 1.190.470 113.234 68,759 

AF.44135 - Vữa mác 300 m3 1,301.500 113.234 68,759 
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ÀR44200 BÊ TỎNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN 

Đơn vị tín ì: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thủy công đá 1 \2 dó 
bằng máy bom tĩnh 50mVh 
Bê tông tường cánh, tường 
biên 
Chiều dày <(1,4 5 m 

AF,442 12 - Vữa mác 150 m3 1.154.193 629.202 90.007 
AP..44213 - Vữa mác 200 m3 1.264,119 629.202 90.007 
AF.442I4 - Vữa mác 250 TiÝ 1.371.168 629 202 90 007 
AK44215 - Vữa mác 300 m3 1.481.116 629202 90.007 

Chiềư dày <1m 
AF,44222 - Vữa mác 150 m3 1.039.818 569.603 90.007 
AR44223 - Vữa mác 200 m3 1.149,745 569.603 90,007 
AF 44224 - Vữa mác 250 m3 1.256.794 569.603 90.007 
AK.44225 - Vữa mác 300 m3 1.366,741 569.603 90.007 

Chiều tlàỵ <2m 
AP.44232 - Vữa mác 15Ữ m3 1-016,443 512.557 90.007 
AF 44233 - Vữa mác 200 m3 1 126 369 512.557 90.007 
AF.44234 - Vữa mác 250 m3 1.233 418 512.557 90007 
AP.,44235 - Vữa mác 300 m3 1.343.366 512,557 90,007 

Chiều dày <3m 
AF.44242 - Vữa mác 150 m3 1.000,846 461.259 90.007 
AF.44243 - Vữa mác 200 m' 1.110.773 461.259 90.007 
AF.44244 - Vữa mác 250 m3 1.217,822 461.259 90.007 
AF„44245 - Vữa mác 300 m3 1.327,769 461,259 90,007 

Chiều dày <5m 
AFM252 - Vữa mác 15Ữ m3 989.160 415.069 90.007 
AF 44253 - Vữa mác 200 m5 1.099.086 415.069 90.007 
AP.44254 - Vữa mác 250 m3 1.206.135 415.069 90.007 
AR44255 - Vữa raác 300 m3 1,316,083 415,069 90,007 

Chiều dày >5m 
AK.44262 - Vữa mác 150 m3 981.361 373.562 90,007 
AF 44263 - Vữa mác 200 nr1 1.091.288 373 562 90 007 
AF.44264 - Vữa mác 250 m3 1.198.337 373.562 90.007 
AF„44265 - Vữa mác 300 1.308,284 373.562 90,007 
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AT.44300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đơn vị 1 nh: đống/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thúy công đá 1x2 đổ 

bằng máy bom tinh 50m:Yh 

lỉe tông trụ pin, trụ hiền 

Chiều dày <0,45)11 

AF,443 12 - Vữa mác 150 m3 1.154.193 673.902 90.007 

AF.44313 - Vữa mác 200 m3 1.264.119 673.902 90,007 

AJF-44314 - Vữa mác 250 m3 1.371.16S 673,902 90,007 

AF .443X5 - Vữa mác 300 m3 1.483.116 673.902 90.007 

ChĩẺu dày <im 

AP.44322 - Vữa mác ] 50 m5 1.039.818 607.917 90.007 

AF.44323 - Vữa mác 200 m* 1.149.745 607.917 90.007 

AF.44324 - Vữa mác 250 m3 1.256.794 607.917 90.007 

AK44325 - Vữa mác 300 m3 1-366,741 607.917 90.007 

ChíẺu dày <2m 

AF.44332 - Vữa mác 150 m3 1.016.443 547.040 90.007 

AP.44333 - Vữa mác 200 m3 1,126,369 547,040 90,007 

AR44334 - Vữa mác 250 m3 1.233.418 547,040 90,007 

AR44335 - Vữa mác 300 mJ 1.343366 547.040 90.007 

Chiều dày >2m 

AF,44342 - Vữa mác ] 50 m3 1.000.846 492.336 90.007 

AF,44343 - Vữa mác 200 m3 1.110.773 492.336 90.007 

AF.44344 - Vữa mác 250 m3 1.217,822 492.336 90.007 

ẢK44345 - Vữa mác 300 nv 1.327.769 492.336 90.007 
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ap.44400 bê tòng tường thượng Lưu đập 

Đơn vị l nh: đống/m3 

Mă hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thứy công đá 1x2 
dồ i>ằng máy bom tĩnh 
5tìm3/h 
lié tông tuờng tliuựng 
lưu đập 
ClũỂiL dày <0,45)11 

AR44412 - Vừa mác 150 ms 1.059,968 503.404 90.007 

AF.44413 - Vữa mác 200 m1 1-169.894 503.404 90.007 

AP.44414 - Vữa mác 250 m3 1.276.943 503.404 90,007 

AF .44415 - Vữa mác 300 

Cliièu dày <lm 

mJ 1.386.891 503.404 90.007 

AF.44422 - Vữa mác 150 nr' 1.000.848 455.725 90.007 

AF.44423 - Vữa mảc 200 ra3 1.110.775 455.725 90.007 

AF,44424 - Vữa mác 250 m3 1.217.824 455.725 90.007 

AF,44425 - Vữa mác 300 

Chiều dày <2m 

m3 1.327,771 455.725 90.007 

AP.44432 - Vữa mác 150 m3 9B9.162 409-961 90,007 

AP.44433 - Vữa mác 200 m3 1.099,088 409.96] 90,007 

AP,44434 - Vữa mác 250 m3 1.206.137 409.96] 90.007 

AF.44435 - Vữa mác 300 

Chiều dày >2m 

m3 1.316.085 409.961 90.007 

AF.44442 - Vữa mác 150 ni5 981.362 369.092 90.007 

AF.44443 - Vữa mác 200 m3 1.091.289 369.092 90.007 

AF,44444 - Vữa mác 250 m3 1.198,338 369.092 90.007 

AK.44445 - Vữa mác 300 m3 1-308,285 369.092 Ọ 0-007 
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ar44510 bê tòng thân đập 

af,44520 bê tồng mật cong đập tràn 

ap.44530 bê tỏng mũi phóng 

af,44540 bê tông dóc nước 
Đom vị tỉnh: đồng/Ịjrf 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BÉ tồng thủy công dđ 1 tl 
đồ bẳng máy bom tĩnh 
SOmYli 
BẺ tông thân đập 

AF.44512 - Vữa mác 150 m3 971.402 180.928 69,051 

AT.44513 - Vữa mác 200 nr' 1.082.417 180.928 69.051 

AF,44514 - Vữa mác 250 m3 1.190.526 180.928 69.051 

AF.445I5 - Vữa mác 300 

Bê tỏn« mặt cong đập tràn 

m5 1.301.562 180.923 69.051 

AR44522 - Vữa mác 150 111' 971.402 686.886 90.007 

AF,44523 - Vữa mác 200 m3 1.082,417 686.886 90.007 

AR44524 - Vữa mác 250 m3 1.190,526 68Ổ.886 90.007 

AR44525 - Vữa mác 300 

Bê tOníĩ mũi phóng 

m3 1.301.562 Ó86.8S6 90.007 

AR44532 - Vữa mác 150 m3 971,402 389.952 69.051 

AR44533 - Vữa mác 200 m3 1.082.417 389.952 69.051 

AR44534 - Vữa mác 250 m3 1.190.526 389.952 69.051 

AF,44535 - Vữa mác 300 

BỄ tông ílốc nước 

m3 1.301.562 389.952 69.051 

AF.44542 - Vữa mác 150 m3 961-879 326.308 69.051 

AR44543 - Vữa mác 200 m3 1.071.805 326.308 69,051 

AF.44544 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 326.308 69.051 

AK44545 - Vữa mác 300 m3 1.288.80) 326,308 69,051 
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AP.44600 BÊ TÒNG THÁP ĐIÈU ÁP 

Đgn vị tính: đgng/m^ 
Mã hiệu Danh mục đan gì á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BỄ tông thúy còng đá 1x2 

dồ bằng máy bo'm tĩnli 

SOmVh 

Bê tông tháp điều áp 

Chiều cao <25m 

AF.44612 - Vữa mác 150 m5 961.879 906.767 90.007 

AF.44Ó13 - Vừa mác 200 m3 1.071.805 906.767 90.007 

AR44Ó14 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 906.767 90.007 

AF.44Ó15 - Vữa mác 300 m3 1.288.801 906.767 90.007 

ChiẺu cao >25m 

AF.44622 - Vữa mác 150 m3 961.879 1.015.323 98.451 

AF.44623 - Vữa mác 200 m3 1 071.805 1,015,323 98,451 

AF.44624 - Vữa mác 250 m5 1.178.854 1.015.323 98.451 

AK.44625 - Vữa mác 300 m3 1.288.801 1.015.323 98.451 

AK44710 BÊ TÔNG MÓ DỠ, MÒ NÉO ĐƯỜNG ÓNG ẢP Lực 
Dơn vị tính: đồng/m-' 

Mă hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật liệll Nhân công Máy 

BÊ tỏng thũy cỏng đá 1x2 

đá bằng máy bơm tình 

50m3/h 

AF,44712 

Bê tong mố đỡ, má Eiéu 

điròìijỊ ống áp lực 

- Vữa mác 150 mJ 961.879 421.455 90.007 

AR44713 - Vừa mác 200 m3 1.071.805 421.455 90.007 

AF.44714 - Vữa mác 250 m? 1.178,854 421.455 90,007 

AF.44715 - Vừa mác 300 m3 1.288.801 421.455 90.007 
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AF.44720 BÊ TÒNG BỌC ĐƯỜNG ÓNG THÉP ÁP Lực 

AF,44730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 

ÀR44740 BÊ TÒNG MÁI KÊNH, MÁI HÓ XÓI 

Đơn vị tính: đong/m^ 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BÊ lông ỉhũy công ơá 1x2 đổ 
bằng máy hom tỉnh 50m7h 
SồmVh 
BẼ tông bọc đưòng Ếng íhép 
áp lục 

AF ,44722 - Vữa mác 150 m3 1-074,956 564.678 90.007 
AR44723 - Vữa mác 200 m? 1.184.883 564.678 90.007 
AF,44724 - Vữa mác 250 m3 1.291.931 564.678 90.007 
AF.44725 - Vữa mác 300 m3 1.401.879 564.678 90.007 

Bê tông bệ đõ' máy phát 
AF .44732 - Vữa mác 150 m3 971,402 554.998 90.007 
AP.44733 - Vữa mác 200 m5 1.082.417 554.998 90.007 
AF.44734 - Vữa mác 250 m3 1.190.526 554.998 90.007 
AP.44735 - Vữa mảc 300 m3 1.301.562 554.998 90,007 

Bẻ tông mái kênh, má ì ống 
xoi 

AF ,44742 - Vữa mác 150 mĩ 961.879 414,866 90,007 
AF .44743 - Vữa mác 200 nÝ 1.071.805 414.866 90 007 
AF.44744 - Vữa mác 250 m3 1,178.854 414.866 90.007 
AF 44745 - Vữa mác 300 m3 1.288.801 414.866 90.007 

AF.44750 BÊ TÔNG BUÒNG XOẮN 
AP.44760 BÊ TÒNG ÓNG HÚT 

Đơn vị 1 nh: ơông/nỹ 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê tông thúy công đá 1x2 đo 
bằng máy bimi tĩnh 5€m3/h 
Bé tông buồng xoắn 

AR44752 - Vừa mác 150 m3 1-029,709 677.614 90.007 
AR44753 - Vữa mác 200 mJ 1.139.636 677.614 90.007 
AF 44754 - Vữa mác 250 tn3 1.246 684 677.614 90.007 
AR44755 - Vữa mác 300 m3 1.356,632 677,614 90,007 

Bê tông ổng hút 
AP.44762 - Vữa mác 150 m3 1.029.709 557.764 90.007 
AR44763 - Vữa mác 200 m3 1.139.636 557.764 90.007 
AP.44764 - Vừa mác 250 m3 1.246.684 557.764 90.007 
AR447Ó5 - Vữa mác 300 1.356.632 557.764 90.007 
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AR44770 BÊ TÒNG SÀN DÀY >30CM 

Dơn vị tính: đong/rtỷ' 
Mã hiệu Danh lĩiục đơn gi ú Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AP.44772 

Bê tông thủy eõníĩ đá 1 xĩ đô 
hằng máy bom tĩnh 50m7h 
BẾ tông sàn dày >30cm 
- Vữa mác ! 5Ữ m3 961,879 336.312 90.007 

AR44773 - Vữa mác 200 m1 1.071.805 336.312 90.007 

ÀK44774 - Vữa mác 25Ữ m3 1.178.854 336.312 90.007 

AF.44775 - Vữa mác 300 m5 1.288.801 336.312 90.007 

AF.S1100 SẢN XUÁT VỮA BÊ TÔNG BẢNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG 

Thành phần công Việc: 

Chuần bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liêu, trộn vữa bc tông đám bảo yêu cẩu kỳ 
thuật. 

Đạn vị tính: đồng/m 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR51110 

San xuất vữa bĩ' tung qua 
dây truyền trạm trộn tại 
hiện trường, công suấl trạm 
trộn 
-<16m3/h m3 21.475 100.067 

AR51120 - <25mVh m3 18,156 74,552 
AR51130 - <30m7h m3 17.571 77.566 
AF.5 ] 14Ữ - <5ũm3/h m3 13.666 50.483 
AF.51150 - <]25mVh mJ 11.714 45.394 
AF.51160 - < \ 60m7h m3 10.933 43 626 
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AF.521(Í0 VẬN CHUYÉN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYÉN TRỌN 
?ƯĨ1 vi tính: đồng/lQOm* 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Vận cliuvỂn vừa bê tông 
bang ũ tủ chuyền trộn 
Phạm vi vận chuyển <0j5km 

AF.521U - Ố tô 6m3 lOOm3 8.281.895 
AF.52112 - ò tô 10,7m3 ỈOOm3 9,732,044 
AF 52113 - Ồ tô 14,5m3 lOOni* 8384.953 

Phạm ví vận chuyển <l,0km 
A F. 5 2121 - Ồ tô 6ms 100m3 s.863.866 
AP.52122 - Ồ tô 10,7 m3 100mí 10.367.606 
AF.52Í23 - ò tô 14,5m3 100m3 s.937.255 

HIiỄỉin vì vân chuyên <l,5km 
•r w ~! t 

AP.52131 - ô tô óm3 lOOtn5 9.401.070 
AF.52132 - Ổ tô 10,7111» lOOm3 11.122.336 
AF,52133 - ô tô 14,5m3 lOOm3 9.539.767 

Phạm vi vân chuyền <2,{|knri 
AF.52Í41 - ò tô 6m3 lOOm' 10.206.876 
AK.52142 - Ổ tô 10,7m3 100m3 11.996.234 
AF.52143 - ô tô 14,5m3 lOOm3 10.292.907 

Phạm ví vận chuyền <3,0kjn 
AR5215] - ò tô 6ra3 lOOm3 12.087.090 
AF.52152 - Ồ tô 10?7m3 100m3 14,141.256 
AP.52153 - Ổ tô 14,5m3 lOOm3 ỉ 2.150.65 ỉ 

Phạm vi vận chuyển <4,0 km 
AP.52161 - ô tó 6m5 lOOm3 13,273.416 
AF .52162 - Ồ tô 10?7ms 100m3 15.571.271 
AĨ.52163 - ô lô 14,5inJ IOOm3 13.405.S83 

Vận chuyến Ikm tiểp theo 
ngoài phạm vi 4km 

AP.52171 - Ở tô 6mJ lOOm3 1.128.128 
AF.52172 - Ồ tô 10,Tra-1 100m3 1326 736 
AP.52173 - Ồ tô 14t5m5 100m5 LI 39.751 

Phạm vi ngoải 4km, cứ 1 km vận chuyển tiếp áp đụng đcm gìả vận chuyều ở cự ly 4km cộng 
với đơn giả vận chuyển 1 km tiep theo. 
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AF.52200 VẶN CHUYẾN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM 
Đơnvị tính; dồng/100 m1 

Mâ hiệu Díinh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Vận cliuyôn vữa bé tông 

írong hẩm 

Băng xe goòng 5,8m3 

AF.522) 1 - Cựly<0,5km 100ms 28.170.702 

AF.52212 - Cự ly <lf0km 100m3 30,849.340 

AE52213 - Cự ly <l,5km lOOm3 33.525.047 

AF.52214 - Cự ]y <2f0km lOOm3 36.200.753 

AR52215 - Cự ly <3f0kni 100ms 41,536.168 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 91 

AR52300 VẬN CHUYẺN VỮA BÊ TÔNG BẢNG Ô TÔ Tự ĐỎ 
F)ơĩì vi tính: đồng/ i OOni3 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận ch uy Ẻn vữa bé tỏng 

hằng ô tó tự đổ 

Phạm vi vận chuyân <0.5km 

AP.52311 - Ổ tô 10 tấn 100m3 5.742.983 

AR52312 -Ồ tô 15 tấn lOOnv 5.019.439 

AF.52313 - Ồ lô 22 tấn 

Phạm vi vậti chuyÊn <l,0km 

100m3 4.443.235 

AR52321 - 0 tô 10 tấn I00m? 6,150.424 

AP.52322 - ô tô 15 tấn lOOm3 5-298-29 6 

AF.52323 - Ồ lô 22 tấn 

Phạm vi vậti chuyên <lf5km 

100m3 4.720.937 

AF.52331 - Ô tô 10 tấn lOOm3 6.383.248 

AP.52332 - Ô tô 15 tấn lOOro3 5-703.908 

AP.52333 - Ồ tô 22 tẩn 

Pham yivậo chuyến <2,rtkm 

lOOm3 5.060,351 

AF.52341 - Ồ tô 10 tấn 100ms 7.081.719 

AF.52342 - Ổ tô 15 tấn 100ms 6.134.869 

ÀR52343 - Ò tô 22 tẩn 

Phạm vi vận chuyền <3fílkm 

100m3 5.430,621 

AR52351 - Ồ tô 10 tấn 1 Oữm! 8.381.651 

AF.52352 - Ô tô 15 tấn lOOm3 7.224.950 

ARS2353 - Ồ tố 22 tấn 100m3 6.418.006 

Ghi chú: Vận chuyển vữa bc tông bẳng ôtô tự đố được tính đem giá ở cự iy tải đa bằng 
3km, không áp dụng đoi với cự ly vận chuyển >3km. 

AP.52400 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐÉ ĐÓ BÊ TÔNG TRONG HẦM 

Thành phần công việc: 
Nạp liệu tại trạm trộn, vận cliuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hẩm, lùi vào vị trí xà, 

xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộri. 
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h  
Đan vị tính: đong/100m? 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vân chuyên vữa lié tông để 
đo bê tông trong hầm bằng 
ữ tó chuyên trộn 6ms 

Cự ly từ cửa hầm đen trạm 
trộn <=0,5km 
Cự ly vận chuyển trong hầm: 

AF.52411 - <=0,5kin 100m3 10.929,863 
AF.52412 - <=L0km 100m3 13.168.213 
AF.52413 - <=1.5km 100ms 14.896.219 
AF.52414 - <=2f0km lOOm3 16.494.401 
AR52415 - <=2.5km 

Cự ly từ cửa hầm đốn trạm 
trộn <~lkũi 
Cự ly vận chuyển trung hầm: 

100m3 18.092.583 

AF.52421 - <=0f5km 1GOm5 12.049.038 
AR52422 - <=1Gkm 100m3 14.287388 
AP.52423 - <=]f5km 100ms 16.015.394 
AR52424 - <=2.0kin lOOm' 17-613.576 
AF.52425 - <=2?5km 

Cự iy từ cửa hẳm đcsi í ram 
trôn <=l,5km 

* * 

Cự ly vận chuyển trong hầm: 

lOOm5 19.211.758 

ÀF,52431 - <=0.5km 100m- 13.168,213 
AF.52432 - <=i,0km 100m3 15.406.563 
AF,52433 - <=],5km 100m- 17,134.569 
AF,52434 - <=2,0km 100m3 18.732.751 
AF,52435 - <-2,5km 

Cự ly từ cửa hàm tlỂn (rạ 111 
Irộn <-2km 
Cự ly vận chuyển trong hầm: 

lOOm3 20330 933 

AF.52441 - <=0,5km 100mĩ 13.915.822 
AF.52442 - <=1.0km lO0ms 16.154.172 
AF.52443 - <=L5km lOOm3 17.879.940 
AF,52444 - <=2,0km 100m3 19.47S.I22 
AF.52445 - <=2f5km lOOm5 21,078.542 
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Đơn vị tính: đồng/lG0m? 

Mà hiệu Danh mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cự Ey từ cua hầm đến trạm 
trôn<-2,5km 
Cự ly vạn chuyen trong hầm; *  V  ¥  V D  

AR52451 - <=0,5 krn 100m3 14.661.193 
AF.52452 - <=1,0km 100ms 16.899.543 
AF.52453 - <-l,5ktn 100mĩ 18.625.310 
AF ,52454 - <=2,0km 100m3 20.225.731 
AF,52455 - <-2,5ktn 

Cự ly từ cửa hầm đcn trạm 
trộn <=3km 
Cự fỵ vận chuyen trong hầiD; 

I00m3 2J .823.913 

AF,52461 - <=>0?5kio lOOm3 15.406.563 
AF,52462 - <=1,0kni lOOm3 17,644.913 
AF,52463 - <-l,5ktn ]00m3 19.372.9 i 9 
AF.52464 - <=2,0km ìoơm3 20,971,101 
AP.52465 - <=2>5km 

Cự ly từ cừa hầm đến trạm 
trộn <-3f5km 
Cự fỵ vận chuyen trong hầm: 

lOOm3 22.569.283 

AK5247 ] - <-0,5km lOOm3 15,966.151 
AF,52472 - <=l,0kra 100m3 18,204,501 
AF,52473 - <=U5km 100m- 19.932.507 
AF,52474 - <=2,0km lOOm3 21.530.689 
AF,52475 - <-;2,5ktn 

Cự ly từ cií^ hầm đến trạm 
trộn <=4km 
Cự ly vận chuyen trong hầm: 

lOOtn3 23.128.871 

AF.52481 - <=0,5km lOQm3 16,525.738 
AF.52482 - <=l,0kra 100m3 18.764,088 
AF,52483 - <=],5ktn lOOtn3 20,492.094 
AF.52484 - <=2,0kra lOOm3 22.090.276 
AF.52485 - <=2,5ktn 100m3 23,688.458 
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AR6OO0O CÔNG TÁC SẢN XUẮT, LẲP DựNG CÓT THÉP 
Quy định áp dụng: 

Đơn giả công tác sàn xuất, lắp dựng cốt thép được tỉnh cho ] tấn cốt thép đíi bao gồm 
hao hụt thép ớ khâu thí cồng, chưa bao gom thép noi chồng, thép chong giữa các lớp cảt 
thép, thép chờ và các kết cẩu thép phi tiêu chuần chồn sẵn trong bê tông. 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàu, nổi, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. 

- Vận chuyển vật liệu ưong phạm vi 30mf bốc xẻp, vận chuyển lên cao báii^ mảy. 

AP.61100 CỐT THÉP MÓNG 

Đorn vị tính: đồng/ĩấn 
Mã hiệu Danh mục đợn giá Đơn vỉ Vật liệu Nhân công Máy 

cỏrtg tác sản \uủ( lãp 

dựng cốt thép bÊ tông tại 

chỗ 

Cốt thép mỏng 

AF.61110 - Đường kính <IOmm tấn 14.967.450 2,409,530 91.218 

ARÓ1Í20 - Đường kinh < 18mm tán 15.097.882 1.775.219 451.556 

AP.61130 - Đường kính >1 Smm tấn 15.110.482 1.351.636 465.772 

AF.6120O CÓT THÉP BẼ MÁY 
ầ-

Đon vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơti giá Đơn vị Vật liệu Nhân ữông Máy 

AK612I0 

AF,6)220 

AR61230 

Cốt thép bệ máy 
- Đường kính <10min 

- Đường kítih < 18mm 

- Đuờng kính > 18mm 

tẩn 

tẩn 

tấn 

14,967.450 

15.101.319 

J 5.110.482 

2.754357 

2,145.588 

1.666.662 

91.218 

465.077 

465.772 
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AF.61300 CÓT THÉP TƯỜNG 

Đơn vị tính; đồng/tấn 

Mẫ hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhá 11 công Máy 

Cốt thép tìrìmg 
Đường kính <10mm 

AF.Ó1311 - Chiều cao <4m tấn 14.967.450 2.901.227 91,218 
AR61312 - Chiều cao < 16m tấn 14.967.450 3.005.527 108.474 
AR61313 - Chiều cao <50m tẩn 14,967.450 3.305.654 194.373 
AF.61314 - Chiểu cao >5 Om tấn 14967.450 3 454653 230489 

Đưímg kính <18mm 
AR61321 - Chiểu cao <4m tấn 15.097.882 2.377.602 451.556 
ARÓ1322 - Chiều cao <16m tẩn 15.097,882 2.596.843 476.019 
AR61323 - Chiều cao <5Om tẩn 15.097,882 2.856,528 551.060 
AF.61324 - Chiều cao >5ữtn tấn 15.097 882 2.979.984 584.290 

Đưírog kính >18mm 
AF.61331 - Chiều caớ <4m tấn 15.110.482 1.936.990 465.772 
AF.61332 - Chiều cao < 16m tấn 15.110.482 2.169.003 490.519 
AR61333 - Chiều cao <50m tẩn 15.110.482 2,383,987 554.705 
AF 61334 - chỉểu cao >5 Om tán 15 110.482 2.494.672 589 626 

AF.6140Q CÓT THÉP CỘT, TRỤ 

Đơn vi tín ì: đồng/tấn 

Mã hiệu Darrh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Côt thép cột, írụ 
Đưòng kính 

ARÓ1411 - Chiều cao <4m tấn 14.967,450 3.167.297 91.218 
AF.61412 - Chiều cao <16m tấn 14.967450 3.248.183 108.474 
AF.61413 - Chiều cao <50m tấn 14.967.450 3.571.724 201.610 
AK61414 - Chiều cao >50m tẩn 14.967.450 3.735,623 239.653 

Đường kính <18mm 
AP.61421 - Chiều cao <4m tẩn 15.101.319 2.132.817 465.077 
AR61422 - Chiều cao <l6in tấn 15.101.319 2 169 003 489.810 
ARỐ1423 - Chiều cao <5 Om tấn 15.101.319 2.386.116 564.852 
AR61424 - Chiền cao >5Om tấn 15,101,319 2.494,672 598,081 

Đưítag kính >18mm 
AK.61431 - Chiều cao <4m tấn 15.127.664 1.805,019 540.137 
AF 61432 - Chiều cao <16m tấn 15.127.664 1.883.776 566.371 
AF.61433 - Chiều cao <50m tán 15.127.664 2.073.217 630.557 
AR61434 - Chiều cao >50m tẩn 15.127,664 2,166,874 665.479 
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AF.Ó1500 CÓT THÉP XÀ DẰM, GIẰNG 
Đơiì vị tÍLih: đồn^/tắn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thủp xà dầm, gỉăng 
Du ừng kính 

ARÓ151] - Chiều cao s4m tẩn 14.967,450 3.448.267 91.218 
AF 61512 - Chiều cao <16m tấn 14.967.450 3,527.024 108.474 
AF,6I513 - Chiểu cao <50m tấn 14.967.450 3,880.365 201.6 lữ 
ARÓ15I4 - Chiều cao >50m tấn 14,967.450 4,065.550 239,653 

OuỜMg kính <lítmm 
AF.Ó1521 - Chiều cao <4m tấn 15.099.028 2.137.074 455,951 
AR61522 - Chiều cao <lóm tấn 15 099 028 2215 83] 480 502 
AF.6l523 - Chiều cao <50m tấn 15.099.028 2.437.201 551543 
AP.61524 - Chiều cao >50m tẩn 15.099.028 2.547.886 588,773 

Durrng kính >]8mm 
AP.61531 - Chiều cao <4m tấn 15.124.610 1.936.990 528.644 
AF .61532 - Chiều caữ <lốm tấn 15.124.610 1.951.890 554,648 
AFr6l 533 - Chiểu cao <50m tẩn 15.124,610 1149.846 618.834 
ARÓ1534 - Chiều cao >50m tấn 15.124.610 2.245.631 653.756 

AF.Ó1600 CÓT THÉP LANH TỎ LIÈN MẢI HÁT, MẢNG NƯỚC 

Đơn vị tín ì: đảng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thép lanh tô liên 
mái liẳt, máng nước 
Du ờng kín tì <1 Om 111 

ARÓ16I [ - Chiều cao <4m tẩn 14.967.450 4.623.232 91.218 
AF.6I6I2 - Chiều cao <I6m tấn 14.967,450 4.706.246 108.474 
AF .61613 - Chiều cao <50m tấn 14.967,450 5.176.658 201.610 
AKÓ1614 - Chiều cao >50m tấn 14.967.450 5.406.542 239.653 

Đu ừng kỉnh >10mDi 
AF.6162Ĩ - Chiểu cao <4m tấn 15.097,443 4.391.219 452.570 
AF.6I622 - Chiều cao <16m tẩn 15.097.443 4.467.847 477.053 
AKÓ1623 - Chiểu cao <50m tấn 15.097.443 4,895.688 552.094 
AF.6Ki24 - Chiều cao >50m tấn 15.097.443 5.138.344 585J24 
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AP.61700 CÓT THÉP SÀN MÁI 

Đơn vị tính: đồng/tản 
Mã hiệu Danh mục đơn yiá Dem vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thép sàn mái 

Đường kính <10mm 

AF,Ó1711 - Chiều cao <ltìm tấn 14.967.450 3.114.083 93.042 

AR617I2 - Chiều cao <5Om tấn 14.967,450 3.426.982 219.705 

AF.61713 - Chiều cao >5Om 

Đưừog kính >lũmm 

tấn 14.967.450 3.582.366 237.800 

ARÓ1721 - Chiều cao <lóm tấn 15.097.443 2.322,259 477,053 

ARÓ1722 - Chiều cao <5Om tấn 15.097.443 2.554.272 614.500 

AP.61723 - Chiều cao >50m tấn 15.097,443 3.584.495 637.408 

AF.61800 CÓT THÉP CÀU THANG 

Đon vị tín i: đồng/tấn 
Mã lìiệu Danh mục đon gìá Đơn vị Vật liệu Nhẩn công Máy 

Cốt thép cẩu thang 

Đường kính <10mm 

AR61811 - Chiều cao <4m tấn 14.967.450 3.859.079 91.218 

AF.61812 - Chiều cao < 16m tấn 14.967.450 3.939.965 108.474 

AR61813 - Chiều cao <50m tẩn 14.967.450 4.333,748 201,610 

ARÓ1SI4 - Chiều cao >5ữm 

Đường kính >10mni 

tấn 14.967.450 4.529.576 239.653 

AF.61B21 - Chiều cao <4m tấn 15.097.443 3,067.255 452.570 

AR61822 - Chiều cao <16m tấn 15.097.443 3.114.083 477.053 

AR61823 - Chiều cao <50m tấn 15.097.443 3.373.768 570.189 

AF.6I824 - Chiều cao >50m tấn 15.097.443 3.527.024 608.232 
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AF.619O0 CỐT thép tháp trên ĐẢO 
Đưn vị tính: đồng/tấti 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

cổt thép thap đèn trên 
dao, đirờng kính cốt thép 
<=10mni 

AF .61911 - Chiểu cao <=25m tẩn 15,265.375 5.674.442 463.693 

AP .61912 - Chiều cao >25m 

Cốt íhép tliáp đèn trền 
đảo, đường kinh cốt thép 
<=l8min 

tấn 15.265.375 7.746.466 482.021 

AF.61921 - Chiều cao <=25m tấn 15.407.057 4.593.486 1.617.283 

AP.61922 - Chièu cao >25 m 

cảt tliép tháp đèn trên 
duừn« kinh cốt thép 

>ĩ8nim 

tấn 15.407.057 7.239.408 1.690.824 

AF,61931 - Chiều cao <=25m tẩn 15,407,057 4,508.208 1.617.283 

AF .61932 - Chiểu cao >25m tấn 15.407.057 4.593.486 1.690.824 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 99 

AF.62000 SẪN XUẤT, LẮP DỰNG CÓT THÉP LÒNG THANG MÁY, XILÔ, ÓNG 
KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHẢP CÓP PHA TRƯỢT 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bi, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lèn cao đến vị Irí mâm sàn 

thao tác. lắp dựng, đặt. buộc, hàn cốt thép theo đúng yẻu cầu kỳ thuật (chiều cao tưởng 
nhà, lơng thang máy, xilô, ống khỏi đã tính bình quân trong đơn giá). 

ar62100 cót thép lòng thang máy 

Đgn vị tỉnh Ị đống/tan 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vặt liệu Nhân công Máy 

AR62110 
ARÓ2Í20 
ARÓ2130 

Cữt thẻp lông tlianịỊ máy 
- Đưởng kính < 1 Omm 
- Đường kính<18mm 
- Đường kính >18mm 

tấn 
tẩn 
tẩn 

14.989.140 
14.875.932 
14,874.062 

3.586.284 
3.111.494 
2.604.435 

251.249 
650.960 
650.851 

AR6220Ữ CÓT THÉP SILỎ % r 
Đom vị tính: đỏĩig/tân 

Mà hiệu Danh mục đơn yiá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ARÓ22I0 
AF,62220 
AF 62230 

Cốt thép silô 
- Đường kính < 1 Omm 
- Đường kính <18mm 
- Đườĩig kính >lSmm 

tẩn 
tấn 
tấn 

14,989.140 
14,875,169 
14.877.S81 

3.330.450 
2.881.013 
2 304.810 

1,294,562 
1,526,710 
1.371,719 

AF.6230ft CÓT THÉP ÓNG KHÓI 
Đơn vị tính: dòng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AKÓ2310 
AF.62320 
AF.62330 

Cốt thép ống khói 
- Đường kính <10mm 
- Đưửng kính <18mm 
- Đường kính > 1 Smm 

tẩn 
tẩn 
tẩu 

14,989.140 
14.875.169 
14.877.SS1 

4.033,418 
3.457.215 
2.765.772 

235.188 
642.217 
626.495 

ÀRỔ3100 CÓT THÉP CIÉNG NƯỚC, GIÉNG CÁP 
Đơn vị tính: đảng/tấn 

Ma hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ARÓ3110 
AF.63120 
ARÓ3130 

Cốt thép giêng nưức, giêng 
cáp 
- Đường kính <10mm 
- Đường kinh <18mm 
- Đường kính > 1 Smm 

tắn 
tẩn 
tấn 

14.967.450 
15.100.803 
15,127,168 

5.551.284 
5.581.084 
5.678.998 

91.218 
403,387 
540.137 
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AF.Ố3200 CÓT THÉP MƯƠNG CÁP, RẢNH NƯỚC 

Đơn vi tĩnh: dồng/tấĩt 

Mẫ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thcp mirưnịỉ cáp, rãnh 
nưức 

AP.632I0 - Đường kỉnh <10mm tin 14.967.450 2.335.030 91.218 
ARÓ3220 - Đường kính > í Oinm tấn 15.110.482 1.477.221 505.640 

AF.tì33O0 CÓT THÉP ÓNG CÓNG, ỐNG BUY, ÓNG XI PHỔNG, ỐNG XOẮN 
Đơn Vị tín 1; đổng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân công Máy 

cối <hé|j ổng cổng, ống buy, 
õng xì phông, ổng xoàn 

ARÓ331Ữ - Đường kính <10mm tấn 14.967.450 4.494.380 91.218 
AF.63320 - Đường kính <18mm tẩn 15.190.665 3.641.600 847.040 

AF.63330 - Đường kính >18mm tẩn 15.190.665 3-341,975 810,553 

À F. 641X10 CỚT THÉP CẰƯ MÁNG 
AF.Ó4100 CÓT THÉP CẢU MÁNG THƯỜNG 

Đon vị tính: dồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thép cấu máng thưỏng 
AR6411Q - Đường kính <10mm tấn 14.967.450 4.363.548 91.218 
AF.64120 - Đường kính <lSmin tấn 15.190.665 3.724.980 S47.04Ữ 
AP.64130 - Đường kinh >18mm tẩn 15.186.846 3.299.268 793.652 

aró4200 còt thép cảu máng vỏ mòng 

Đun vị tính: đồng/tán 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Cốt thép cần máng vỏ mỏng 
AR64210 - Đường kính <10mm tấn 14.967.450 6.147.281 91.218 
AR64220 - Đường kính <18mm tấn 15.190,665 4,344,391 847.040 
AK.64230 - Đường kính >18mm tẩn 15.186.846 4.282.663 793.652 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 101 

ÀRỂ5100 CÓT THÉP MÓNG, MÓ, TRỤ, MŨ MÓ, MỦ TRỤ CÀU TRÊN CẠN 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơo vị Vật liệu Nhân công Máy 

AKÓ5110 

AKÓ5120 

AF.65130 

Cốt thép móng, mố, trụ, mũ 
mố, mũ trụ cầu (rCn cạn 
- Đưỏmg kítih < 1 Omm 

- Đường kính < 18mm 

- Đường kính > 1 Smm 

tẩn 

tin 

tẩn 

14,967.450 

15,133.392 

15.141.601 

3.869.776 

2.701.237 

2.247.190 

378.561 

829.3 J 3 

812.824 

AF,65200 CÓT THÉP MÓNG, MÓ, TRỤ, MỮ MÓ, MŨ TRỤ CÀU DƯỚI 
Đơn vi tín 

NƯỚC 
ì: đồna/tẩn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR65210 

AP .65220 
AK.65230 

Cốt thép móng, mố, trụ, mù 
mổ, mũ trụ cẩu duứỉ ninVc 
- Đường kính < 1 Omm 

- Đường kính <18mm 

- Đường kính >18mm 

tẩn 

tẩn 

tẩn 

14.967.450 

15.133.392 

15.141.601 

4.634.973 

3.240.563 

2.696,628 

481.714 

971.437 

867.899 

AF.6530» SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG 

Thành phẩn công việc: 
Gia công, lẳp đặi cần neo Ihép <ĩ>32mm, định vị cần neo theo đúng yêu càu kỹ 

thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thú công. 
(Công tác bơm vữa lồ neo chưa tính trong đơn giá). 

Đon vi tỉnh: đòng/tan 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR65310 
Công tác sản xuât, lãp dựng 
càn neo <532mm thép gia cố 
mái taluy đường 

tẩn 16.252.306 13.945.430 1.682.718 
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AP.Ó5400 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐÓ TẠI CHỞ, TRÊN CẠN 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, kéo, năn, cắt uốn, hànf nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyên vật liệu 
toong phạm vi 3 Om. 

Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn ^iá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thép dầm cầu đo tại 
chỗ, trOn Cân 

AE65410 - Đường kính < lOmm tấn 14.967.450 4.644.192 441.595 

AF .65420 - Dường kính <18mm tấn 15.133.392 3.240.563 876.589 
ARÓ5430 - Đường kính > 18mm tấn 15.141,601 2.696.628 854.847 

af.ó5500 cót thép dầm càu đò tại chõ, dưới nước 
Thành phần cổng việc: 

Chuẩn bị, kéo, nắn, cẳt uốn, hàn, nải, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu 
trong phạm vi 3Om, 

Đơn vị tính; đồng/tẩn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

cát tliép dầm cầu đố tại 
chỗ, 

dirởi nirởc 

AP.65510 - Đường kính <10mm tấn 14,967,450 5,561,507 575.435 

AR65520 - Đường kính <18ram tấn 15,133.392 3.S88.214 1,056.941 

AF,65530 - Đường kính >18min tấn 15.141.601 3.235.953 927.641 
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ar66100 CÁP TIIÉP DỤ ỨNG Lực DẦM CÀU ĐÚC HẪNG (KÉO sau) 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, lủm sạch và khô ống hiồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu 

cầu kỹ thuật, Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 3 Om. 
Đơn vj tính: dồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đon gìá Đơn vj Vật liệu Nhân công Máy 

AR66110 
ARÓ6120 

Cáp thép dự úng lực 
dầm cầu đúc Piầng (kén 
sau) 
- Trên cạn 
- T:rên mặt nước 

tẩn 
tẩn 

16.966.651 
16.966.651 

7,035.532 
8.040.608 

9.550.481 
12.497.S16 

AF.66200 CÁP thép Dự ỨNG Lực KẺO SAU DÀM CẢU ĐỐ TẠI CHÒ 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị. lảm sạch vả khố ong luồn cáp, luồn, đo cat và kéo cáp bảo đàm đủng ycu 

câu kỳ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Dơn vị tính: đổng/tẩn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cõng Mảy 

AF,6621,0 Cáp thép dự ứng lục kéo 
sau dầm câu đổ tại chồ tẩn 16.966.651 6.331.979 8.834.925 

AK67100 CÓT THÉP cọc KHOAN NHÒI, cọc, TƯỜNG BARRTTE TRẺN CẠN 
Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mả hiệu Danh mục đem giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.Ó71I0  
AF.Ó7120 

CỐI thép cọc khoan 
nhồi, cọc, lường Barrette 
trên cạn 
- Đường kính <1 Snim 
- Đường kính > í Smm 

tẩu 

tẩn 

15.342.572 

15.361,854 
2.834,916 
2,489.195 

1.243.259 
1.262.878 

AF.67200 CÓT THÉP cọc KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC 
Đơn vị tính* đồng lấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật líộu Nhân công Máy 

AF,Ó7210 
AF.67.220 

Cốt thép cọc khoan 
nhồi dirứi nirức 
- Dường kính <18mm 
- Đường kính >18ram 

tấn 
tấn 

15.342.572 
15.361.854 

3,118.408 
2.738,114 

L935.773 
1.908.458 
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AR68100 SẢN XUẮT CÓT THÉP IỈÈ TÔNG HẰM 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị kéo, nắn, cắt, uốn thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt 

thép trong hầm theo yêu cẩu kỹ thuật. 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật líộu Nhâu công Máy 

AF.68110 
AP.68! 20 

Sán xuất cốt thép bê 
tông hầm 
- Đường kinh < 1 Smm 
- Đường kính >18mm 

tẩn 
tấn 

14.885.960 
14,924332 

1-733,217 
1,456,640 

280.334 
398.752 

AR68200 LẮP DỤNG CÓT TIIÉP NÊN, TƯỜNG HẰM 
AF.6830Đ LẪP DựNC CÓT THÉP VÒM HÀM 
AF.68400 LẮP DựNG CÓT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẰM 

Đơnỵì tinh: đong/iấn 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AP.Ó8210 

Lắp ílụng cốt thép ticn, 
ttròng hẩm 
- Đườiig kính < 18mm tẩn 431.127 4.206.278 779.204 

AF.68220 - Đường kính > 1 Smm 
Lầp dựng cổ-t thép VỜD1 
hầm 

tân 392.051 4,420.626 768.861 

AF,68310 - Đường kính llSrmn tấn 448,652 7,983.862 1.021.904 
AF .68320 - Đưửng kính >18mm 

Lẳp tlirng Cftt thép toàn 
tiết diên hầm 

tân 409.382 8.260.439 1.015008 

ARÓ8410 - Đuàtig kính <18mm tấn 468.125 6-038,602 1.1D8.099 
AR68420 - Đưởng kínlì >18min tân 428.661 6.315.179 1.097.756 

AF.6S500 LẤP DựNG CÓT THÉP HẰM ĐỨNG 
AP.68600 LẮP DỰNG CÓT THÉP HÀM NGHIÊNG 

Đơn vi tínhi đồn^/tan 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhâu công Máy 

AEÓ851G 

Lắp dựng cốt thép hầm 
đứng 
- Đường kính <18mm tấn 803.058 9-703.250 2.385,472 

AR68520 - Đường kính >18nun 
Lắp dung cnt thép hầm 
nghiêng 

tẩn 619.884 10.002.875 1.813.137 

AF .68610 - Đường kính < 18mm tân 803.058 10.095.06S 2.410.968 
AF.Ó8620 - Đường kính >18mm tấn 619.884 10.496.105 1.838.633 
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AF.Ó8700 LẤP DựNG CÓT THÉP CỘT TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BTÉr 
THÉ 
AF.Ó880O LẮP DựNG CỐT THÉP DÀM, SÀN TRONG HẰM GIAN MÁY, GIAĨ 
BIÉN THỀ 
AF.Í8900 LẨP DỤNG CÓT thép bê đỡ mấy phát, BUÒNG xoản, ÓNG híjr 

TRONG HẦM 
Đơn vị tính: đồng/tẩn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lắp đựng cốt thíp cột 
trong hầm gian máy, giíit] 
hiến tiiế 

AF.68710 - Đưòng kính <18mm tấn 431.175 5.047.534 946.052 
AF.68720 - Đưửng kính > 18mm 

Lấp dựng cốt thép dầm, 
sàn trong ham ííian máy, 
gian biến thé 

tán 392.051 5.305.673 935.709 

AF.6S810 - Đường kính <18mm tấn 448.652 6.723.131 1,021.904 
AF.68820 - Đường kính >l8mm 

Lắp dựng cốt thủp bộ 
đữ máy phát, buồng xoắn, 
Ống hút trong hầm 

tấn 409,382 7.075.767 1.015.008 

AF,68910 - Đường kính <18ram tấn 448.652 8.382,594 1,021.904 
AP.68920 - Đường kính >18mm tấn 409.382 8.673.000 1.015.008 

AP.Ể9100 SẢN XUẮT, LẤP DựNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG 
Thành phần câng việc: 

chiiẩn bị, kẻo, nắn, cắt uốn, hán, nối. đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu câu kv thuật. 
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đồng/tẩn 

Mà htệu Danh mục đom gỉả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Sản xuất, lắp dụ ng cốt 
thép mặt duửng 

AF.69110 - Đường kính <10mm tán 14.967.450 2.479.772 91.218 
AF.69120 - Đường kính < 1 Smm tấn 15.097.882 1.936.990 465.077 
AF.69130 - Đưởng kính > 18mm tấn 15.110.482 1.489.992 465.772 
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AF.Ó92G0 SẢN XUẤT THANH TRUYÈN Lực 
Thành phản công việc: 

Chuẩn bị, lấy dầu, cắt thép, lảm mũ, sơn và bôi trơn theo yẻu cầu kỷ thuật. Vận chuyển 
vật liệu trong phạm VL 30m. 

Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đcrn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sân vưẩt thanh truyền lục 
AR69210 - Khe co, khe gian tân 15.953.175 8.769.288 76.623 
AR69220 - Khe dọc tấn 15.202.182 6.130.964 95.779 

AF.70000 CỐNG TÁC SẢN XUẮT, LẤP DựNG CỐT THÉP CÒNG TRÌNH THUỶ 
CÔNG 

Hướng dẫn sử đụngt 
Đơn giả công tác sản xuất, láp dựng cốt thép công trinh thu ỳ công được tính cho 1 tấn 

cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ờ kháu thì công, chưa bao gồm thóp nải chồng, thép 
chống giữa các lóp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê 
tông. 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị. kéo, nắn, cẳí uốn, hàn, nôi, đật buộc hoặc hàn Dốt thép. Dùng cần câu đe 

lẳp dựng theo ycu cầu kỹ thuật, Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 3Om. 

AF.71000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẤP DựNC CÓT THÉP BÊ TÔNG THUỶ 
CÔNG BẢNG CẦN CẢU 16 TẤN 

AF.71100 CÓT THÉP MỎNG, NÈN, BẢN ĐẢY 

Đơn vị tinh Ị đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sán xuất, lắp (lựng cốt thép 
mỏng, nín, bản đáy bẳng 
cần cắn 16 lấn 
cố< Éliáp móng, nền, bãn 
đáy 

AF.71110 - Đưửng kínli < 1 Omm tấn 14.967.450 2.409.530 210.944 
AF.71120 - Đưửng kính <1 Rmm tấn 15.097.882 1.775.219 571.282 
AF.71130 - Đường kính > 18mm tẩn 15, J 10.482 1.351.636 585.498 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 107 

AF,71200 CÓT THÉP TƯỜNG 

Đơn vi tính: đồng/tấn 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn cóng Máy 

AR71210 
AF.7J220 
AF 71230 

Sẩn xuất, lắp dựng cốt thép 
bê tông thúy công hằng cần 
cẩu 16 tán 
CỐI thép tirờng 
- Đưòng kính < ỉ Qmm 
- Đường kính < 18mm 
- Đường kính > 18mm 

tấn 
tẩn 
tẩn 

14,967.450 
15.097.882 
15.110.482 

2.963.807 
2.509,147 
2.076.197 

210.944 
571,282 
585 498 

AR71300 CÓT THÉP TRU PIN, TRỤ BIÊN 
m * 9 

Đơn vị lính: đồng/tấn 

Mà hiệu Danh mục đợn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cộng Máy 

AF.713Ì0 
AF.7J320 
AP.71330 

Sán suất, lắp đựng cốt thíp 
bí lòng (hủy công bằng cần 
cẩu 16 tẩn 
cổt thép trụ pin, trụ biên 
- Điiờng kítih <10mm 
- Đưởng kính <18mm 
- Đường kítih >18mm 

tấn 
tấn 
tẩn 

14,967.450 
15 101 319 
15,127.664 

3,215.828 
2.154 528 
1.852.273 

210.944 
584 803 
659.863 

AF.71400 CÓT THÉP MẶT CONG ĐẲP TRÀN, MỦI PHÓNG 
* V ? 

Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

AR71410 
AR71420 
AF.71430 

Sản xuất, lắp dựng cốt thép 
bỂ lông thuy công bằng cần 
cẩu 16 tẩn 
Cốt thép mặt cong iiập tràn, 
mũi phỏng 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <1 Stnm 
- Đường kính >18nim 

tẩn 
tấn 
tấn 

14,967.450 
15.097.882 
15 110 482 

2.953.377 
2.487.222 
2.052.996 

210,944 
571.282 
585 498 
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AF,71500 CÓT THÉP DỐC NƯỚC 

Dan vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Datih mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR71510 
AE71520 
AF.71530 

Sản X I I  rít, lấp dung cốt thép 
bê tông thúy công hằng cần 
cẩu 16 tẩn 
Cốt thủp dốc nưửc 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <1 Srnm 
- Đường kính >lSnim 

tấn 
tấn 
tẩn 

14,967.450 
15.101.319 
15.110.482 

2.754.357 
2.145.588 
1.666.662 

210.944 
584.803 
5S5.498 

AR71600 CÓT THÉP TIIÁP ĐIẺL1 ÁP 

Đơn vị tính Ị đồn ••'tấn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sàn xuất, lắp dựng cốt thép 
bê tông thủy CÔI1ÍĨ bẳng cẩn 
cau 16 tẩn 
Cốt thép tliáp điều áp 
Oưòng kính 

AR71611 - Chiều cao <25 m tấn 14,967.450 5,240.515 279.087 
AF 71612 - Chiều cao >25m tấn 14967450 7.154.090 498.287 

Đường kính <18mm 
AF. 71621 - Chiều cao <25m tẩn 15,110.482 4.580.661 744.078 
AF.71622 - Chiều cao >25m lấn 15 110.482 5.091.516 911.695 

Đirờng kính >18moi 
AF.71Õ31 - Chiêu cao <25m tấn 15, j 10.482 4.163.463 707.591 
AR7I632 - Chiều cao >25m tấn 15,110.482 4.242,220 875.208 

AF.71710 CÓT THÉP MÓ ĐỠ, MÓ NÉO ĐƯỜNG ÓNG ÁP Lực 

Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơri vị Vật liệu Nhàn còng Mảy 

AF.7I711 
AF.7l712 
AF 71713 

Sân xuíìt, lãp dựng côt thép 
bê tồiiỊỊ thủy cỏnjỊ bằnỊỊ cần 
cau lỗ tẩn 
Cốt thép mố dô", mố néo 
đurítng ông áp lực 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <18inm 

- Đường kính > 18mm 

tẩn 
tẩn 
tẩn 

14.967.450 
15.101.319 
15 110 482 

3.167,510 
2.467.427 
1916.768 

210,944 
584.803 
585,498 
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AR71720 CÓT THÉP BỌC ĐƯỜNG ÓNG ÁP Lực, ÓNG HỨT 

Đơn vị tính: đồĩig/íấn 

Mã hiệu Danh mục đơB giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sàn xuất, lắp dựng cổ í thóp 
bê tOng thúy công bẳng cần 
cẩu lũ tấn 
Cốt thép bọc đuòìig ống áp 
lục, ốnjĩ hút 

AF.71721 - Dường kính <1 Oinm tản 14.967,450 4.088.964 210.944 
AF,71722 - Đường kính <18mm làn 15-190,665 3.363.125 966,766 
AR71723 - Dường kính >18mm tân 15,190.665 3,086,412 930.279 

AF,71730 CÓT THÉP BUÒNG XOẲN 

Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR71731 
AR71732 
AR71733 

Sản xuẩt, lắp dựng cốt thép 
bê tông thúy công hằng cần 
cẩu 16 tẩn 
Cốt thép buồng xoắn 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <1 Smm 
- Đường kính >18mm 

tấn 
tẩn 
tấn 

14.967.450 
15,097.443 
15. lí 0.482 

3.859,079 
3.114.083 
2.986.370 

210.944 
572,296 
587.865 

AK.7I740 CÓT THÉP BÊ DỞ MÁY PHÁT 

Đơn vị tính: đồnít/tấxi 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF,71741 
AF 71742 
AF.7I743 

Sản xiíất, lắp dụng cốt thép 
bê tông thiiy cửn<f bãn<f cần 
cẩu 16 tẩn 
Cốt ỉhép hệ <lở máy phát 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <18mm 
- Đường kính >18nim 

tẩn 
tẩn 
tẩn 

14,967,450 
15 101 319 
15.110.482 

2.754,357 
2.145.588 
1.666.662 

2! 0,944 
584 803 
585.498 
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AF,71750 CỚT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 

Đơn vi tín ì: đông/íân 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vj Vật liệu Nhân công Máy 

AF,71751 
AF.71752 
AFJ1753 

Sản xuất, lắp dụng cốt thép 
bc tông thủy công bằng cần 
cẩu lủ tán 
Ót thép mái kênh, mái hổ 
xỏí 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <18mm 
- Đường kính >18mm 

tẩn 
tấn 
tẩn 

14.967.450 
15.097.882 
! 5,110.482 

2.901.227 
2 377602 
1.936.990 

210.944 
571.282 
585.498 

AF,71800 CÓT THÉP SÀN DÀY >3ƠCM 

Đợn ví tín ì: đồng/tấn 
Mã hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

San xuất, lắp dựng cốt thép 

bê tông thủy CÔI1ÍĨ bằng cần 

cầu ĩótấn 

CỐI thép sàn tlàỵ >30cm 

AP.71810 - Đường kính <10mm tẩn 14,967.450 3.114.083 210.944 

AF.7lS20 - Đường kính <18mm tấn 15.097,443 2.322.259 572.296 

AF,71830 - Đưởng kính > 18mm tấn 15,110,482 1,766.705 587.865 
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AF.72000 CÔNG TẮC SẢN XƯẤT LẮP DựNG CÓT THÉP BÊ TỎNG THỦY 
CÔNG BẰNG CÀN CẢU 25 TÁN 

AF,72100 CÓT THÉP MÓNG, NÈN, BẢN ĐÁY 
Đơn vị tin ì; đồng/tẩn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.72110 

Sán xuấtf lẳp dụng cốt thép 
bê tông thủy công bằng cần 
cẩu 25tẩn 
Cốt thép Ìĩióny, nền, bản 
đáy 
- Đuờng kính <10mni tẩn 14.967.450 2.409.530 204.811 

AK.72! 20 - Đường kinh < 18mm tẩn 15.097.882 1.775,219 565.149 

AF.72130 - Đường kính >18mm tẩn 15,110.482 1.351.636 579.365 

AF.722O0 CÓT THÉP TƯỜNG 

Đơn vị tín ì: đồng/tấn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AK.72210 

Sản xuất, lắp đụ ng cót thủp 
b£ (óng thũy cỏnig bằng cần 
cẩu 25lấn 
Cốt thép tiròng 
- Đường kính <10mm tan 14.967.450 2.963,807 204,811 

AF.72220 - Đường kính <18mm tẩn 15.097.882 2.509.147 565.149 

AP.72230 - Đường kính >18mm tẩn 15.110.482 2.076.197 579.365 

AF.72300 CÓT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đơn vị lính; đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản còng Máy 

AP.72310 

Săn xuẩt, lắp dựng cốt thép 
bê tông thúy công bang cần 
cẩu 25 tẩn 
Cọt thép tru pin, tru biên 
- Đường kính <10mm tẩn 14,967450 3.215.828 204.811 

AP.72320 - Đường kính <18mm tẩn 15.101.319 2.154,528 578,670 

AF.72330 - Đường kính >18mm tẩn 15,127.664 1.852.273 653.730 
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AF.72400 CÓT THÉP MẶT CONG ĐẶP TRÀN, MŨI PHÓNG 
Đan vỉ tính: động/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

AF/724iO 
AF .72420 
AR72430 

Sãn xuẩt, lắp dựng cốt thép 
bê tông í húy công bầiig cần 
cẩu 25 tẩn 
Cốt thép mặt cong đập tràn, 
mũi piióng 
- Đường kính < 1 Omm 
- Đường kínli < 18mm 
- Đường kính >18mm 

tẩn 
tẩn 
tẩn 

14.967,450 
15.097.882 
15.110.482 

2.953.377 
2.487.222 
2.052,996 

204.811 
565.149 
579-365 

AF.725O0 CÓT THÉP DÓC NƯỚC 
Đơn vi tín i: đồng/tẩn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR7251Q 
AR7252Ơ 
AF.72530 

San xuất, lắp dựng cốt thép 
hè tông thuy cóng bằng cần 
cẩu 25 tấn 
Cot thíp dốc nước 
- Đường kính <10mm 
- Đường kính <18mm 
- Đưòng kính >18mm 

tấn 
tấn 
tấn 

14967.450 
15.101.319 
15,110.482 

2.754.357 
2,145.588 
1.666.662 

204.811 
578.670 
579.365 

AR72600 CỐT THÉP THÁP ĐIÈU ÁP 
Đưn vị tín y. đồng/tấn 

Mẫ hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AP.72611 
AR72612 

AF. 72621 
AF.72622 

AF„ 72631 
AF.72632 

Sán xuấl, lắp dựng cốt thép 
hd tông thiíỵ công bằng cần 
cẩu 25 tấn 
Cốt thép tháp điều áp 
Đurờng kính <ltimm 
- Chiều cao <25m 
- Chiều cao >25m 
Dưòng kính <lSmm 
- Chiểu cao <25tn 
- Chiều cao >25m 
Đường kính >18mm 
- Chiều cao <25ra 
- Chiều cao >25m 

tẩn 
tẩn 

tẩn 
tẩn 

tẩn 
tấn 

14,967.450 
14,967.450 

15 J 10.482 
15.110.482 

15,110.482 
15,] 10.482 

5.240.515 
X154.090 

4.580.661 
5.091.516 

4,163.463 
4.242.220 

318.404 
488.794 

731.8)2 
902.202 

695.325 
865.715 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 113 

AF.72710 CÓT THÉP MÓ ĐỠ, MÓ NẺO ĐƯỜNC ỐNG ẢP LỤC 

Đơn vi tín i: đông/tân 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Sản xuẩt, lắp dựng cốt thép 
bê tông tEiiiy công hằng cẩn 
cẩu 25tấn 

AFJ271J 

Cốt thép ttiẶ đở, mố néo 
đuừng ổng áp iựe 
- Đuờng kỉnh <l0mtn tẩn 14.967450 3.167.510 204.811 

AF.72712 - Đường kinh <18mm tán 15,101.319 2.467.427 578-670 
AR72713 - Đường kính >L8mm tẩn 15,110.482 1.916.768 579.365 

AF.72720 CÓT THÉP BỌC ĐƯỜNG ÓNG ÁP Lực, ÓNG HÚT 

Đơn vị tin i: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Bơn vị Vật liệu Nhân công Mây 

Sản \uất, lắp dựng cốt thép 
bê tông thúy công bằng cần 
cẩu 25tấn 

AF,72721 

Cốt thúp bọc diròng ũnjĩ ấp 
lục, ong hút 
- Đường kính <10mm tan 14,967450 4.088:964 204.811 

AF,72722 - Đuờng kính <18mm tán 15.190.665 3.363.125 960.633 
AK72723 - Đường kính >L8mm tẩn 15,190.665 3.086.412 924.146 

AK.72730 CÓT THÉP BlíÒNG XOẮN 

Đưn vi tín V. đône/tân 
Mẵ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Sản xuẩt, lắp dựng cốt thép 

bê tông tEitiy công hằng cần 

cẩu 25tấn 

Côt thủp buồng xoắn 
AF .72731 - Đường kính <IOmni tẩn 14,967.450 3.859.079 204.811 
AR72732 - Đường kính <18mm tẩn 15.097.443 3.114,083 566,163 
AF.72733 - Đưởng kính >18ĩĩim tấn 15.110.482 2.986.370 581.732 
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ÁR72740 CÓT THÉP BỆ ĐỠ MẢY PHẤT 

Đơn vị tín 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sản xuất, lắp dựng cốt Ihép 
bê tông thủy công bằng cần 
cẩu 25tẩn 

AF.72741 
cổt thép hệ đờ máy phát 
- Đường kính <10mm tán 14.967.450 2.754.357 204.811 

AF.72742 - Đường kính <lSmm tẩn 15,101.319 2.145.5S8 578.670 
AR72743 - Đường kính >18mm tẩn 15.110.482 1.666,662 579,365 

i: đồĩiy/tản 

AF.72750 CÓT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 
Đơn vi tính: đong/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sán Miâl, lăp dựng cồí thép 
bê lông thuy công bằng cẩn 
cẩu 25tẩn 
Cốt tliép mái kênh, mái hố 
xói 
- Đường kính <10mm AR72751 

Sán Miâl, lăp dựng cồí thép 
bê lông thuy công bằng cẩn 
cẩu 25tẩn 
Cốt tliép mái kênh, mái hố 
xói 
- Đường kính <10mm tấn 14,907.450 2.901.227 204.8 í l 

AF,72752 - Đường kính <18mm tẩn 15,097,882 2,377.602 565,149 
AF.72753 - Đường kính > 1 Smm tấn 15.110.482 1 •936.990 579,365 

AF,72SOO CÓT THÉ? SÀN DÀY >30CM 

Dơn vi tín i: đồng/tần 

Mằ hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

San \uát. JẢp dựng cốt thép 
bề tông thiìv công bằng cẩn 
câu 25tân 
CỂắ thép sàn <lày >30cm 

AF.72810 - Đường kính <10niiTL tân 14.967.450 3.114.083 204.811 
AR72820 - Đường kính <18mm tán 15,097.443 2.322.259 566.163 
ẢF.72830 - Đường kinh >1 Smm tẩn 15,110.482 1.766.705 581,732 
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AF.73000 CÔNG TÁC SẲN XƯẮT LẮP DựNG CÓT THÉP BÊ TÔNG THỦY 
CÔNG BẢNG CÀN CÀU 40 TẤN 
AF.73100 CÓT TIỈÉP MÓNG, NÊN, BÁN ĐÁY 

Đon vj tính: đồng/lấn 

Mã liiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhấn công Máy 

AF,73110 

San xuất, lắp dựng cốt thíp 
b£ lông thũy cỏnig bằng cần 
cẩu 40 tẩn 
cót thíp móng, nền, bản 
đáy 
- Đường kính < 1 Omm tán 14.967.450 2,409.530 210.487 

AR73120 - Đường kínli <18mm tẩn 15.097.882 L77S.219 570.825 
AF.73130 - Đường kỉnh > 1 Smm tẩn 15,110.482 1.351.636 585.041 

ÀR73200 CÓT THÉP TƯỜNG 

Đơn vi tín r; đổng/tản 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

AF .73210 

Sản xuất, lắp dựng cốt thép 
bê tông thúy công bầng cần 
cẩu 40 tẩn 
cót thủp tường 
- Đưửng bính <10mm tẩn 14.967.450 2.963.807 210.487 

AR73220 - Đường kính < 18mm tấn 15,097.882 2.509.147 570.825 
AF.73230 - Đườiig kính >18mm lẩn 15,110.482 2.076.197 585.041 

AF.73300 CÓT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 

Đơn vị tĩnh: dồng/tấn 

Mã liiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhấn công Máy 

AF.73310 

San xuất, lắp dựng cốt thép 
b£ lông thúy công bằng cần 
cẩu 40 tẩn 
Cốt thép trụ pin, trụ biên 
- Đường kính <10mm tan 14.967.450 3-215,828 210.487 

AF-73320 - Đường kính <18rani tẩn 15.101,319 2,154,528 584.346 
AP.73330 - Dường kính > 1 Smm tẩn 15,127.664 1.852.273 659.406 
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AF.73400 CÓT THÉP MẬT CONG ĐẬP TRÀN. MỦI PHÓNG 

Đơn vj linh; đồng/tấn 

Mũ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

San xuấl, lắp dựng cốt thép 
bỄ tông thủy công bẳng cần 
cẩu 40 tấn 

AR7341Q 

Cột thcp mặt cong (lập tràn, 
mũi phỏng 
- Đường kính <10mm tán 14.967.450 2.953.377 210.487 

AF.73420 - Đường kính <18mm tấn 15.097.882 2.487.222 570.825 
AF. 73430 - Đường kính >18 nam tin 15.110.482 2.052.996 585.041 

AF,73500 CÓT THÉP DÓC NƯỚC 
Đcm vi tí ni i: đồng/tấn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ÀK73510 

Sán xuất, lắp dựng cổt thép 
bê tữn<Ị thủy cõnỊỊ bang tần 
cẳu 40 tấn 
Cốt thép dốc nước 
- Đườrig kinh <10mm tẩn 14,967.450 2.754357 210.487 

AF.73520 - Đường kính <18mm lẩn 15,101.319 2.145.588 584.346 
AF.73530 - Đường kinh >18mm tẩn ! 5,110.482 1.666-662 585.041 

AF.736flO CÓT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP 
Đơn vi tính; đồns/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AP.73Ó11 

Sản xuất, lắp dựng cổt thép 
bẽ tôrig thủy công bằng cần 
cẩu 40 tấn 
Cốt thép tháp điều áp 
Đường kính <l€mm 
- Chiều cao <25 tẩn 14.967.450 5.240.515 317.534 

AF.73612 - Chiều cao >25 tẩn 14,967.450 7.154.090 468.411 

AF. 73621 
ĐvỪDg kính <18mm 
- Chiều cao <25 tẩn 15, ì 10.482 4,580,661 730.942 

AR73622 - Chiều cao >25 tẩn 15.110.482 5.091.516 881.819 

AF.73631 
Đường kính >18mra 
- Chiều cao <25 tán 15,110.482 4,163.463 694.455 

AF.73632 - Chiều cao >25 lấn 15,110.482 4:242.220 845.332 
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AF,73710 CÓT THÉP MÓ ĐỠ, MỎ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỤ C 

Đơn vị tí II ì: đồng/tẳn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sản suất, lấp dựng cốt thép 
bê tông thủy cũng bằng cần 
cẩu 40 tấn 
Cốt thép mố đỡ, mố néo 

AP.73711 
đvừitg ôllg áp lực 
- Đường kính < 1 Omtn tẩn 14.967.450 3.167-510 210.487 

AJF.73712 - Đường lánh <18 rom tẩn 15,101,319 2.467,427 584,346 
AF .73713 - Đường kính > 1 Smin tấn 15,110.482 1.916.768 585.041 

AR73720 CÓT THÉP BỌC ĐƯỜNG ÓNG ÁP LỤC, ÓNG HÚT 

Đan vị tính: đồng/tấn 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Dơn vị Vật liệu Nhân công Mẩy 

Sản xuát, láp đụng cót thép 
bê tỏng thúy công bẳng cần 
cẩu 40 tẩn 

AR73721 

Cốt thép bọc đường Ãng áp 
lụv, ốn« hủt 
- Đường kính <10mm tẩn 14,967.450 4,088.964 210.487 

AF .73722 - Đưửng kính <18nnn tấn 15.190.665 3.363.125 966.309 
AF .73723 - Đường bính > 1 Smm tẩn 15.190.665 3.086.412 929.822 

AF.73730 CÓT THÉP BUỎNG XOẤN 

Đơn vị tín 1; đổng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Săn xuẩt, lắp đựng cốt thép 
hê tông thúy công bầng cần 
cẩu 40 tẩn 

AF. 73731 
cot thíp buỏng xoăn 
- Đường bính < 1 Omm tẩn 14.967.450 3.859.079 210.487 

AF .73732 - Đường kính < 18mm tẩn 15.097.443 3.114.083 571.839 
AF.73733 - Đưỏng kính > 1 Smm tẩn 15.110.482 2.986.370 587.408 
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AF.73740 CÓT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 

Dori ví tinh: đồnG: tán 

Mà hiệu Danh mục đon gìá Dơn vị Vật liệu 
E 

Nhân công Máy 

AF.73741 

San xuất. lẳp dựng cốt thép 
bê tông thiiy công bẳng cần 
cẩu 40 tần 
CỐI <hé|> bĩ đõ' máy phát 
- Đưởng kính <10mm tấn 14.967.450 2.754.357 210.487 

AR73742 - Đường kính <18mm tấn 15,101.319 2.145.588 584.346 
AF. 73743 - Đường kính > í 8mm lấn 15,110.482 1.666.662 585.041 

AF.7375ft CÓT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HÓ XÓI 

Đơn vi tín i; đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AK73751 

Sán xuất, lãp dựng côt thép 
bê tông thùy CỎÍIJĨ bẳn<ĩ càn 
cẩu 40 tán 
CỐI thóp mái kênh, mái hổ 
xói 
- Đường kính <10mm tẩn 14,967.450 2.901.227 210.487 

AP.73752 - Đường kính <]8mm tẩn 15.097.882 2.377.602 570.825 
AFJ3753 - Đường kinh >18mitt tẩn 15 J 10.482 1.936.990 585.041 

AT.73800 CÓT THÉP SÀN DÀY >30CM 

Đơn ví tín r. đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhâu công Máy 

AF.738I0 

Sán xuất, lắp dựn<Ị cốt thép 
bỂ tOng thủy côn<Ị bằng càn 
câu 40 tấn 
cổt thép sàn dày >3lkm 

- Đường kính < 1 Omm tẩn 14,967.450 3.114.083 210.487 
AP.73820 - Đtrờrig kính < 18mm tẩn 15.097,443 2,322.259 571.839 
ẢFJ3830 - Đường kính > 18mm tẩỉi 15.110.482 1.766.705 587.408 
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àr80000 công tác sẩn xuất, LẮP DựNG, thảo DỠ ván khuồn 

AP.S1000 VẮN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐÒ TẠI CHÕ 

Thuyết minh và hướng đẫn áp đụng; 
- GỄ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại go cỏ kích thước tiêu chuẩn 
và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong đơn iỉiíí sử dụtig vật tư hiện hành. 

- GỖ ván trong đơn giá lả loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong đơn giá sử dụng 
vật tư hiện bành. 

- Đối vói ván khuôn một số loại két cẩu (xà, dầm, sàn, mái.,,} khi áp dụng cho còng trinh 
xảy dựng tỉân dụng vả công nghiệp, néu chiều cao chống ván. khuôn vượt khâu độ quy 
định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế vả dicu kiện thi công cụ thẻ đc bồ sung 
chi phí vật liệu (gồ chống, giằng néo, đinh) và chi phí nhân công cho phù họp. 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 3Om, 
- Sản xuất. lắp dựng và tháo dờ theo đủng yêu cẩu kỳ thuật. 

AF.81110 VÁN KHUÔN GỔ MÓNG DÀI, BỆ MẢY 

Đon vị tính: đồnỊýl OQm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.8111] 
Sản xuất, lắp dựng, tháo đô 
ván khuôn gồ móng dài, bệ 
máy 

1 OOm2 5.389.234 2.896.970 

AR81120 VÁN KHUÔN GÕ MÓNG CỘT 

Don vị tính: đồng/lOOm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mây 

AR81121 
AR81122 

Sản xuất, lấp dựng, tháu dừ 
ván khuân gỗ mỏng cột 
- Móng lrònf đa giác 
- Mủng vuông, chữ nhật 

lOOm2 

100m2 

6.482,079 
5,447,910 

10.376.730 
6.321.823 

AF.81130 VÁN KHUÔN GÕ CỘT 
3ơn vị tính: đồng/lOOni1 

Mà hiệu Danh mục đon giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.S1131 
AJF,S1132 

Sản xuất, lắp dựng, tháo (lỡ 
ván khuôn gõ cột 
- Cột tròn 
- Cột vuông, chữ nhật 

I00m2 

1 OQm2 

7-155.486 
5.832.720 

18.159.598 
7,352.344 
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af.81140 ván khuôn xà dằm, giằng 

Đơn vi tính: ủ ồng/lOOm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.81141 
Sàn xuât, líìp dựng, tháo dơ 
ván khuôn go xà dầm, giằng 

100m: 7.746,276 7.923,937 

AP.81150 VÁN KHUÔN GỒ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH 
HẲT, MẤNG NƯỚC, TÀM DAN 

TÔ L1ÈN 

ĩ)ơn vi tính: c 

MÁI 

ồnp/lOOm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.8l 151 

AF.S1152 

Sản xuâl, lăp dựng, tháo dỡ 
ván khuôn gổ 
- Sàri, mái 
- Lanh tô) lanh tô iicn mái hắt, 
máng nước, tẩm đan 

lOOĩĩí 

lOOrrr 

6.211.823 

6.211.823 

62 ] 1.463 

6.561.794 

AF-81160 VÁN KHUÔN GÒ CẦU THANG 

Dơn vi tính: c ẻnp/lOOm2 

Mả hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR811Ó1 
AF.S1162 

Sản xuâl, lăp dựng, thảo dỡ' 
ván khuôn gồ 
- Cầu thang thường 
- Cẩu thang xoáy trôn ốc 

lOOiri2 

lOOro2 

7,068.616 
9.539.677 

10.546.811 
21.688.262 

AT.81200 VÁN KHUÔN GỎ NÈN, SÂN BẴI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TỎNG, MÁI 
TALƯY VÀ KÉT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG Tự 
(Chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe) 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AR81211 

Sản xuất, lãp cỉựng, (háo dỡ 
ván khuôn gỗ nền, sân bãi, 
mặt đường bè tông, mái taluy 
và các két cẩu bè tông tương 
tự " " 

100m2 4.954.905 3.111.494 
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AF.81300 VÁN KHUÓN GỎ TƯỜNG 
Dơn vị tính: đồnpi/lOOm2 

Mầ hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.8131 ] 

San xuất, lắp dụng, tháo dỡ 
vảti khuôn gỗ 
TuửnỊỊ thắng 
- Chiều dày <45cra 100m2 5.471.411 6.402.762 

AF.S 1312 - Chiều dày >45cm 
Tuửng cong, nghiêng, vặn 
vỏ đồ 

1 OOm2 5.927.539 7.515.985 

AF.81321 - Chiều dày <45em 100m2 6.816.131 9.995.961 
AF.81322 - Chiểu dày >45cm 100m= 7.406,406 12.021.889 

ÀF,81410 VÁN KHUỞN GỞ XI PHỒNG. PHẺƯ 

AFế81420 VÁN KHUỒN GÔ ÓNG CÓNG, ỐNG BUY 
AF.M 1430 VÁN KHUỐN GỐ CÓNG, VÒM 
AR81440 VÁN KHUÔN CÀU MẢNG 

Đơn vị tĩnh: dồng/ĩ00ma 

Mã liiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR81411 

Sán Tiuât, lảp d u  ng, tháo dử 
ván khuôn gõ 
- Xi phông, phều lOOm3 10,224.887 29,712.559 

AF.81421 - Óng cống, ống buy 100m2 6.876.620 16.377.713 
AF.81431 - Cổng, vòm lOOm1 8.812.907 23.345.403 
AF.S 1441 - càu máng 100m2 10,466.947 32.227.762 

AF.81510 VÁN KHUÔN GỎ MŨ MÓ, MŨ TRỤ CÀU 
ÁR81520 VÁN KHUÔN GỎ THÂN MÓ, THÂN TRỤ CẦU 

AE.81530 VÁN KHUÔN GÓ DẰM, BẢN DẰM CẦU CẢNG 
Đan vị tinh: đồng/100m 

Mã hiệu Danh mục đơn giií Đơn vĩ Vật liệu Nhân Dông Máy 

AP.81511 

AF.8152) 

AF.B1531 

Sản xuât, lãp dựitg* tliáo dỏ" 
ván khuôn gỗ 
- Mũ mo, mũ trụ cẩu 
- Thân mố, thân trụ, thân trụ 
càu 
- Dầm, bản đầm cầu cảng 

lOŨni2 

100m2 

10ữm2 

5,862.894 

6,106.524 

13.981.879 

1L996.S36 

6.626.329 

7.649.664 
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AR81600 VẮN KHUÔN GỎ MẢI BÒ KỀNH MƯƠNG 

Đqn vị tính: đỒĩig/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR81Ó11 
Sán xuấtf lắp dựng, Iháo dỡ 
ván khuôn »ỗ mái bờ kênh 
mương 

100m2 4.986.310 2.686.243 

AF.8I700 VÁN KHUÔN GÒTHẢP ĐẺN TRÈN ĐẢO 

Đơn vị tính: đồng/ioỡm2 

Mã hiệu Danh mục đan giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.81710 

AF.81720 

Săn xuất, lắp dựng, tháo dỡ 
ván khuôn gỗ tháp dèn trCn 
đảo 

- Chiều cao <25m 

- Chiều cao >25m 

100m2 

lOữtti2 

8.812.907 

8.812.907 

23.345.403 

24.513.804 

112.798 

191.658 

SẢN XUẤT, LẮP DựNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP 

Thành phẩn câng việc: 

Chuẩn bị, đo lẩy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
Lắp dựng, tháo dỡ ván khuòạ, đà giáo, cây chống đảm bào yêu cẩu kỹ thuật của công 
tác đổ bê lông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng dứng đã tính 
trong đơn giá, 

AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHÓNG GỎ 

ar82100 ván khuôn tường, cột vuông, chừ nhật. xà dầm, giảng 

Ekm vị tinh: đồng/100 m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AR82111 

Sán xuâL lâp dựng, tháo dô' 
ván khuôn thép, cây chống 
gỗ 
Ván khuôn tuò'níỊs cột 
vuông, chữ nhật, xà dầm, 
giằng 
- Chiều cao <16ra 1 OOm5 3.792.708 8,822.813 613.617 

AF.82121 - Chiều cao <50m lOOm3 3.792,708 9,219.240 1.421.909 

ÀF.82131 - Chiều cao >50m 100m2 3.792.708 9.910,683 1.754.196 
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AF,82200 VÁN KHUÔN CỘT TRÒN 
Đơn vị tinh: đồn^/lOOm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AP.82211 
ÀRB222) 
AF,82231 

Sản xuất, lãp đựng, tháu (lỡ 
ván khuân thép, cây chống 
gỗ 
Ván khudu cót tròn 
- Chiều cao <16m 
- Chiểu cao <5Om 
- Chiều cao >50m 

IOOm2 

1 OOiir 
1 Oữm1 

4.927,357 
4.927.357 
4.927,357 

9.104.000 
9.564,962 

10.256.405 

682.573 
1.490.865 
1,823,152 

AF,S230U VÁN KHUÔN SÀN MẢI 
Dơn vì tính: c ồng/lOOm5 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF,82311 
AF,82321 
AF,8233J 

Sản xuât, lấp đụng, tháo dỡ 
ván khuân thép, câv chống 
* gồ 

Ván khuôn sàn mái 
- Chiều cao <16m 
- Chiều cao <5Om 
- Chiều cao >50ra 

1 OOm2 

lOOm1 

100ma 

4.341.610 
4.341.610 
4.341,610 

7.490.633 
7,721.114 
8,182.076 

613,617 
1,421.909 
1.754.196 

AJF.82400 VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG 
Dơn vi tính: c ồng/100m2 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AF ,82411 
Sân xuất, íắp dựng, thảo dỡ 
ván khuôn thép, cây chống gồ 
mặt đường bc tông 

lOOm2 530.854 2.889.594 

av.82500 ván khuôn móng 

Đan vị tính; đồng/lOOra2 

Mã hiệu Danh mục đơn gi ý Đon vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR82511 
AF.82521 

Ván khuôn thép: 
-Ván khuôn mống dài 
-Ván khuôn móng cột 

100m2 

ÌOOíri3 

1.480.019 
1.542.871 

2.823.392 
6.160.757 

AF.826<I0 VÁN KHUÔN MẢI BỜ KÊNH MƯƠNG 

Dơn vị tỉrih: đông/100m3 

Mã hiệu Danh mục đơn ^iá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
AR82611 Ván khuôn mái bờ kênh 

mương 
lOOin1 

1.448.593 2.618.264 
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af.83000 ván khuốn bảng ván ép công nghiệp có khung xương, 
cột chồng bằng hệ giáo ống 

ar83100 ván khuôn sàn mải 

af.83200 ván khuôn tường 

AR83300 VÁN KHUỒN XÀ DẦM, GIẰNG 

AF.83400 VÁN KHUÔN CỘI VUÔNG, CHỮ NHẬT 

Đon vị tinh; đồng/lOOm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Ván khuôn cho hẻ tông đồ 
tại chã, ván khuôn bằng 
vấn ép công nghiệp củ 
khung xirơng, cột chổng 
bằíi" hệ giáo ống 
Ván khuôn sàn mái 

AR83111 - Chiều cao <16m lQQní 1.600.433 4.899.746 96.446 

AF.83121 - Chiều cao <50m LOOra2 1.600.433 5.402.284 904.738 
AF.83131 - Chiều cao >5Om LOOra2 ì .600.433 5.904.822 1.237.025 

Ván khuôn tirờng 
AF.832Í1 - Chiều cao <16m 100m2 1.372.968 4.717,946 96.446 
AF.83221 - Chiều cao <50m lOOm* L372.9Ó8 5.185.823 904,738 
AR83231 - Chiều cao >50ni 100m2 ỉ .372.968 5.706,710 1.237.025 

Ván kliuôn xù dầm, giằng 
AF.83311 - Chiều cao <lóm iOOm2 L723-467 4-943.817 96-446 
AR83321 - Chiều cao <50m 100ms 1.723-4Ó7 5.448.571 904,738 
AP.83331 - Chiều cao >50m lOOm3 ] .723.467 5-992.506 1,237.025 

Ván khuôn cột vuông, chữ 
nhật 

AF.83411 - Chiều cao <16m 100m2 746.827 5.190.432 96.446 
AF.83421 - Chiều cao <50m LOOm2 746.827 5.704.405 904.738 
AF.83431 - Chiều cao >50m lOOm2 746.827 6.280,607 1.237.025 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 125 

AF.84000 VÁN KHUÔN BẢNG VẤN ÉP CỐNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG 
XƯƠNG, XÀ GÒ GỠ, CỘT CHÓNG BẰNG HỆ GIẢO ÓNG 
AF,841ÍH) ván khuôn sàn mải 
ÁF.84200 VÁN KHUÔN TƯỜNG 
af.84300 ván KHUÔN xà dầm, giằng 

Dơn vị tính: đống/100m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 
ván khuôn cho bê tỏn« du 
(ại chỗ, vân khuôn bằng 
ván é|> công nghiệp không 
khung vuơtig, xà gồ gã, cột 
chống bẳHg hệ giáo ống 
ván khuôn sản mái 

AF.84111 - Chiều cao < 16m 100m2 1.393.076 5.143.476 96.446 

AF.84121 - Chiều cao <50m 100m2 1.393,076 5,826,928 904.738 
AF.S4131 - Chiều cao >50m 100m2 1.3 93,076 6.394.796 1.237.025 

Ván khuỏiì tiròng 
AR84211 - Chiều cao <16m lOOm2 1-204,058 4.858,539 96,446 
AP.84221 - Chiều cao <5Om 1 OOm2 1.204.058 5.344.854 904,738 
AP.84231 - Chiều cao >5ữm 1 ootrt2 1,204,058 5.865.741 1,237,025 

Ván khuôn xà dầm* giằng 
AF.84311 - Chiều cao <16ra loom1 1.516.947 5.190.432 96.446 
AF.84321 - Chiều cao <50m 100m2 1.516.947 5.709.014 904.738 
AF.84331 - Chiều cao >50m loom1 1.516.947 6.280.607 1.237.025 
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af.85000 ván khuôn bảng ván ép công nghiệp hệ xà gò gỏ, dàn 
giáo công cụ 
AF^5100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 
af.85200 ván khuôn xà dầm, giằng 

Đơn vị tính: đồng/lOữm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Ván khuân cho hô tông đổ 
Éại chỗ, ván khuỏn bẳng 
ván ép cóng nghiệp, hệ xà 
gồ gồ, dàn giáo công cụ 
Ván khuôn sàn mái 

AR85111 - Chĩều cao <16m I00m2 1.194.688 8.668.781 96.446 
AK85121 - Chiều cao <50m I00mi 1.194,688 9,548,222 904.738 
AR85131 - Chiều cao >50tti lOOm1 LI 94,688 10.427.664 1,237.025 

Ván khuôn \à dầm, giằng 
AR8521I - Chiều cao <l6m lŨOm1 1.283,648 8.643.038 96,446 
AF. 85221 - Chiều cao <5 Om lOOm2 1.283.648 9.564.962 904.738 
AR85231 - Chiều cao >5ơm 1 OOm1 1.283.984 10.486.886 1.237,025 

AF.86<XI0 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẢNG 
GIÁO ÓNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúne ycu cầu kỹ thuật, 
Lắp dụng, tháo dõ ván khuôn, đà giáo, cây chong đàm bào yêu cầu kỹ thuật cùa công 
tác đồ bc tâng. Vậri chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thăng đứng đã tính 
trong đơn giá. 

af.8610o ván khuôn sản mải 

Đơn ví tính: đồiì^/1 QOm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

sản 3íuâ(, lãp ílựng, (háo 
dỡ ván khuôn thép, khung 
xương thíp, CỘI chống 
bằtig giáo ống 
VỔI1 khuôn sàn mái 

AF.86111 - Chiều cao <16m 100m2 2.174.142 5.025.380 96.446 
AF.86Í21 - Chièu cao <5 Om lOOm2 2.174.142 5.653.553 904.738 
AF.86131 - Chiểu cao >50m ioom1 2.174.142 6.080.710 1.237.025 
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AF.862O0 VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đơn vì tính: dồng/lOOm* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.86211 
AR86221 
AR86231 

Sản xuẩt, lấp dựng, tliáo 
dỡ ván khuôn thép, khung 
xirong thép, cột chống 
bẳng giáo Ổiiịị 
Ván khuôn tường 
- Chiểu cao <16m 
-Chiềucac <5Om 
-Chiểu cao >50m 

lOOra.2 

100m2 

lOOm2 

2.345.026 
2.207.847 
2.207.847 

7.161.167 
7.538.070 
8.794.415 

96.446 
904.738 

1.237.025 

AF.8630» VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG 

Đơn vị linh: tlồrt£. IQQiTi2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR86311 

Sản xuẩt, lấp dựng, tháo 
dỡ ván khuôn thép, khung 
xiroiig thép, cột chống 
bẳng giáo Ốhịị 
Ván khuôn xà, dầm, giằng 
- Chiều cao <10111 100m2 2.370.305 5.779.187 96.446 

AR86321 - Chiểu cao <50m lOOm2 2.233.125 6.281.725 904,738 
AK8633] - Chiểu cao >50m I00m2 2.233.125 6.784.263 1.237,025 

AF,86350 VÁN KHU ỒN VÁCH THANG MÁY 

Đơn vị tinh: đống/100m2 

Mã hiệu Datih mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhâtì công Máy 

AF.8ó351 

Sản xuất, lắp íỉựng, Iháo dõ' 
ván khuôn thép, khung 
xưiyng thóp, cột chổng bằng 
giáo ống ván khuôn vách 
thang mảy; 
- Chiều cao <i6m lOOm2 4.664.800 5.660.613 2.294.498 

AF.86352 - Chiều cao <50m 100m2 4.664.800 6.222,987 3.102.790 
AF.86353 - Chiều cao >50m 100mz 4664.800 6-847,591 3,435,077 
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AF.8640ft SẲN XUẤT, LẲP DựNG, THÁO DỠ VÀ VẶN HÀNH HỆ KÉTCẲU 
THÉP, VÁN KHUÔN TRƯỢT LÒNG THANG MẢY, XILÔ, ÓNG KHÓI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, £Ìíi công, lắp dựng, tháo dỡ ván thuôn trượt, hệ mâm sàn chinh, mâm sàn 

phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, 

bào đàm yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vi tính: đồn^/100m1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vị Vật liệu Nhâti công Máy 

Gia công, lắp dựng, tháo 
dơ và vân hành thiết bi ván 
khu ú 11 trưựí 

AP.86411 - Lông thang máy ! OOin2 4,214.202 12.514.668 7.738.589 
AF. 86421 - Xĩlô lOOra2 4.704.824 11.426.436 7.164.356 
AF.86431 - Õng khỏi 100m2 5.637.S 10 17.683.770 8.855.040 

áf.87100 lảp DỰNG, tháo dở két cắu thép hệ ván khuôn ngoài dầm 
cầu đúc đẳy 

Đcm vi tính: đỏn^/100 m1 

Mã hỉệu Danh mục đơn gìá Dơti vỉ Vật liệu Nhân công Máy 

AF.87111 
Lãp dựng, tháo dỡ hệ khung, 
dàn ván khuôn ngoải dầm 
đúc đẩy 

lOOirt 196.313 2.889-594 1.012.459 

AR87200 SẢN XUẤT, LẮP DựNG, THẢO DỠ VÁN KHUÔN MÓ TRỤ CÀU 

Thành phẩn công việc: 
Sản xuất, lắp đựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm 

vi 30m 

Đơn vị tính: đồng/lOQnr* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AR87211 

AF.87221 

Sản xuất, ỉắp dựng, tháo 
dò' 
ván khuôn mố, trụ cầu 

- Tnên cạn 

- Dưới nước 

lŨOm2 

I00m2 

1.648.477 

1.648.477 

7,721.114 

9,265,336 

4.063.955 

6.900.946 
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AF.87300 VÁN KHUÔN KIM LOẠI DẦM CÀU ĐỎ TẠI CHÕ 

Thành phần câng việc: 
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trơng phạm vi 3Om. sản xuất, láp đựng và tháo tld theo 

đứng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tinh: đồng/m2 

Mã hìộu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.87310 Ván khuôn kĩm loại dầm cầu 
đổ lại chỗ 

m2 63.025 273,883 73.985 

AF. 88110 SẢN XUẤT [IỆ VÁN KHUÔN, HỆ KIIUNG ĐỠ VẤN KHUỒN HÀM • 7 m 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bì, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sán xuất hệ ván khuôn hầm theo đứng 
yêu cẩu kỹ thuật. (Đơn giá chưa tính thu hồi Vật liệu). 

Đơn vị tính: đống/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.88110 Sàn xuất ván khuôn kim loại 
ván khuôn hầm 

tấn 18.996.807 8.412.557 2.327.070 

AF. 88120 SẢN XUẤT, LẲP DỤ NG, THẢO DỠ HỆ GIÁ LẮP CÓT THÉP BÊ 
TÔNG TRONG HẰM 

Thành phân công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vì 30m, sân xuất hệ giá lẳp thóp hầm theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật (Đơn giá chưa tính tim hòi Vật liệu), 

Đơn vị tính: đồng/tấB 

Mà hiệu Danh mục đom gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF,88120 
Sân xuấlf lắp dựng hệ giá 
lắp cốt thép bê tòng trong 
hầm 

tấn 18.996.807 19.821.366 2.327,547 
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AF,8821» TỎ HỢP, m CHUYẺN VÀ LẤP nựNC VÁN KHUÔN HẦM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đàm bảo đúng vị 
trí tliiểt kế, đủng yêu câu kỹ thuật. 

Dơn vị tính: đồng/tẩn/ lần đầu 

Mã hiệu Danh mục đom giá Đơn. vị Vật liệu Nhản công Mảy 

Tổ họp, di chuyền, lắp 
dựng, Iháo dỡ ván khuôn 
kim loại 

AF,88211 - Hầm ngang tấn 440.572 3.424.796 1.837,795 
AF .88212 - Hầm đứng, nghiêng tấn 390.458 3.580.583 1,833.406 

AE.88220 THÁO, DI CHUYẺN HỆ VÁN KHUÔN HÀM 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn dểri vị trí đồ tiếp theo, kích 
đây hộ ván khuôn vào vi trí, căn chinh, cả định hoàn tliìện ván khuôn đảm bào yêu cầu kỹ 
thuật. 

Đơn vị tính: dồ nạ/ lấn/ làn dì chuyển tì ép theo 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tháo dô', dí chnyểii hê ván 
kliuôn hàm 

AR88221 - Hầm ngang tấn 217,113 273.404 
AK88222 - Hầm đứng, nghiêng tẩn 259,684 273.404 

AF. 88230 SÀN XUẲT, LẮP DỤNG, THẢO nả VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, 
TƯỞNG TRONG HẰM GIAN MẢY, GIAN BIẾN THẾ 

Đưn vị lính: đồng/m2 

Mă hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhâti công Máy 

AF.88230 
Sản xuất, lấp dựng, tháo dử 
ván khuôn thép sàn, dầm, 
tường trong hầm gian máy, 
gian biến thế 

m2 632.891 1.085.566 301.496 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 131 

AF. 88240 SẢN XUẤT, LẤP DựNG, THẢO DỠ VÁN KHUỒN THÉP CONG TRONG 
HẦM GIAN MẢY, GIAN BIÉN THÉ 

Đơn vị tính: đồng/tẩn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR88240 
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ 
ván khuôn thép cong trong 
hầm gian máy, gian biếti thể 

tấn 17.912.318 16.117.536 3,115,67] 

AK 88250 SẢN XUẤT, LẮP DỤNG TÔN TRÁNG KẼM CHÓNG THẤM TRONG 
hằm 

Đưu vị tính: đồng/tấn 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AF.8S250 Sản xuất, Lấp dựng tòn trảng 
kẽm chống thấm trong hầm 

tấn 26.576.742 8.297,316 3,292.537 

AP.88300 GIA CỒNG, LẨP DựNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY 
CÔNG 

Thành phần công việc: 
Chu ấn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chổng, vận 

chuyển vật liệu trang phạm vi 3Om. 
Dan vị tính; đồng/m^ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AR8831Ữ 
Gia cổng, lắp đựng, thíĩo tìd 
ván khuôn tấm lởn công 
trình thủy công 

nr 103.445 223.629 201.002 

Ghi chả: Trưởng hợp gia công láp dựng tháo tỉỏ ván khuôn mặt tong, cãn cứ vào thiết kế 
cụ thể để xác định vả đưa vảo dự toán. 
af. 88410 sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dàm cầu đũc 
hẫng 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, sán xuất hệ khung đơ, giá đờ treo đúc bẽ tỏng, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, 
tháo lắp thừ, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bẽ tong dầm đảm bảo yêu cầu kỳ tliuật (chi 
phí Vậí liệu đã tính trong đon giá). 

Don VỊ tính: đong/]bc mặt bê tônpi 
Mã hiệu Danh mục đem giá Đon vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR88410 
Sân xuất ván khuôn, hệ treo 
đờ ván khuôn dầm đúc 
hẫng 

m2 226.671 314.086 95.S43 

Ghi chủ: Ván khuôn khối bẽ tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bc tông tính như chi 
nhí kết cấu thẻo chôn tronỉĩ be tôn ÍT 
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ÀK88420 Tỏ HỢP, LẲP DựNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN 
DÀM CÀU ĐỨC HANG 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, cán chinh ván khuỏrụ 

hệ treo đờ ván khnồti đĩnh tnố trụ cẩu đúng vị trí đâm bảo yêu cẩu kỹ thuật. 

Dơn vj tính: đổng/tấn/lẩn dầu 

Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhâu công Máy 

AR88421 

Lắp dụ ng, tháo dỡ ván 
khuôn, hệ treo đõ' ván 
khuôn dầm đúc hẫng 
- Trên cạn tẩn 94.058 442,233 131,072 

AK88422 - Dưổi nước tấn 94.058 532.690 769.862 

AR88430 THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN 
DẦM CẰU ĐÚC HẢNG 
Thành phần cóng việc: 

Chuẳn bị, tháo dờ ván khuôn và hệ thong neo cùa bệ treo dờ ván khuôn, Di chuyển 

liệ treo đỡ ván khuôn đcn vị trí tiếp theo bẳng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ 

ván khuôn vào khối bc tông mới đúc bằng bulpng cường độ cao, Lẳp lại ván khuôn. Kích 

điều chỉnh hệ treo đơ ván khuôn bằny kích thủy lực. căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỳ thuật 

Đcm vị tính: đồng/tẩn/lầii di chuyên tiáp theo 

Mã hiệu Danh mục đơti giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AF.88431 

Thảo, dĩ chuyền ván 
khuôn, hẽ treo đỡ ván 
khuôn dâm đúc hâug 
- Dầm trên cạn tấn 84.573 314.086 373.269 

AF.88432 - Dâm dưới nước tấn 96.232 414.594 775.402 
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àk89100 ván khuôn bảng ván ép phủ phim có khung xương, cộ 
chống bằng hệ giảo ống 

AKS9110 VÁN KHUÔN SÀN MẢL 

AT.S9120 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 

AKS9130 VÁN KHU ỒN XÀ DẰM, GIẰNG. 

AF,89X40 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT. 

Dơn vị tinh: đồng./10011^ 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cống Máy 

Ván khuỏo bằng ván £p 
phu phim cỏ khung xương. 
cật chống bẳtig hộ giáo 
ống. 
Ván khuôn sàn mái 

AF.89111 - Chiều cao <16m 100m2 3.464.780 4.899.746 96.446 
AF.89112 - Chiều cao <50m 100m2 3.464.780 5.402.284 904.738 
AF.S9113 - Chiều cao >5 Om I00m2 3.464.780 5.904,822 1.237.025 

Ván khuôn tiròng 
AP-89121 - Chiều cao <J 6m lOOm5 2,732.836 4.717,946 96.446 

AP-89122 - Chiều cao <5t)m 100m2 2-732.836 5.185.823 904.738 
AP.89123 - Chiều cao >50m lOOm5 2,732.836 5.706.710 1,237.025 

Ván khuồn xả dầm, giằng 
AF.89131 - Chiểu Cao <16m 100m2 3.587.813 4.943.S17 96.446 

AF.89132 - Chiều cao <50m lOOm1 3.587.813 5.448.571 904.738 
AF.89133 - Chiều cao >5 Om lOOm1 3.587.813 5.992.506 1.237.025 

Ván khuôn cột vuông, chữ 
nhật 

AR89141 - Chiều cao <16m 100m2 2,106,695 5,190,432 96.446 
AF.89142 - Chiều cao <50m lOOm2 2,106,695 5.704,405 904.738 
AP.89143 - Chiều cao >50m ìoơní 2,106,695 6.280.607 1,237.025 
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ÀK89200 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ 
GÒ GỠ, CỘT CHỐNG BẢNG HỆ GIÁO ỐNG 

AF.S9210 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 

AF.89220 VÁN KHUỒN TƯỜNG. 

AK.89230 VÁN KHUÔN XÀ DẰM, GIẰNG, 

Drrn vị tính: đồng/lOOm2 

Mã híậu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Ván khuòn bằng ván ép 
phủ phim không khung 
xương, xà ỊỊồ gỗ, tột chống 
biuiịí hệ giáo ỏng. 
\ểàn khuôn sàn mái 

AP.89211 - CbdẾiỉ cao <lóm ] OOm1 3,257.422 5.143.476 96,446 
AR89212 - Chièu cao <50m ]00m2 3.257.422 5.826.928 904.738 
AF.89213 - Chiều cao >50m 

Ván khuôn tuờng 

1 DOm2 3.257.422 6.394.796 1.237,025 

AF.89221 - Chiều cao <10111 100m2 2.563.926 4.858.539 96.446 
AF.89222 - Chiều cao <50m 100m2 2.563.926 5.344.854 904.738 
ÀF.89223 - Chiều cao >50m 

Ván khuôn xà dầm, gỉầng 
100m2 2.563.926 5.865,74! 1.237.025 

AF.8923I - Chiều cao <16m 100m! 3.381-293 5,190.432 96,446 
AF.89232 - Chiều cao <5ừm 1 OOtn2 3.381.293 5.709,014 904.738 
AFh89233 - Chiều cao >50m 100ma 3.381.293 6.280.607 1.237.025 
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AF.S9300 VÁN KHU ỒN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, XÀ GÒ GỎ, DÀN GIÁO CỒNG 
CỤ 
AP.89310 VẢN KHUÔN SÀN MÁI. 

AF.89320 VÁN KHU ỒN XÀ DẰM, GIẰNG. 

Dơn vị tính; đỒng/lOOtĩ^ 
Mà hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Ván khuôn băng ván ép 
phủ phím, xà gò go, dàn 
giáo công cụ 

Ván khuôn sàn mái 

AF.89311 - Chiểu cao <16m 10ũm2 3.059.034 8.668.781 96.446 
ÀF.89312 - Chiểu cao <50m 100m2 3.059.034 9.548,222 904.738 
AF.893l3 - Chiều cao >50m 1 OOm2 3-059-034 10.427.664 1.237.025 

AF.89321 
Ván khnõn xà (lầm, ííiằiiíí 
- Chiểu cao <16m 1 OOm1 3.147,995 8-643.038 96.446 

AF.89322 - Chiều cao <S0m lOOm1 3.147.995 9.564962 904.738 
AF.89323 - Chiều cao >50m 100m2 3.148.331 10.486.886 1.237.025 
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àf.89400 ván khuôn bảng ván ẻp phủ phim, khung thép hình, dà> 
giáo công cụ két hợp cột chóng bằng hệ giáo óng 

AK89410 VÁN KHUÔN SÀN MẢI. 

AF.89420 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 

ÀF.89430 VÁN KHUÔN XÀ DẰM, GIẰNG. 

à 89440 vẩn khuôn cột vuông, chữ nhật. 

Đgn vị tinh: đồng/lOOm" 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Ván khuôn bằng ván ép 
phú phím, khung thép 
hình> dàn giáo công cụ kểt 
họp cột báng hệ giáo ảng. 
Ván kliuôn sán mái 

AF.89411 - Chiểu cao <16m ]00ms 3.145.370 8.668.781 96,446 
AP.89412 - Chiểu cao <50m 100m2 3.145.370 9.548.222 904.73S 
AP.89413 - Chiều cao >50m lOOm* 3J45,370 10.427,664 1.237.025 

Ván khuôn íườrìg 
AF.89421 - Chiều cao <l6m lOOm1 2,724.741 4.717.946 2.294,498 
AF .89422 - Chiều cao <5Om lOOm2 2.724.741 5.185.823 3.102.790 
AF.89423 - Chiều cao >50m 1Ũ0m2 2.724.741 5.706.710 3.435,077 

Ván kliuón 3tà dầm, giằng 
AF.89431 - Chiều cao £16m 100mz 3.656.882 8.643.038 96.446 
AF.89432 - Chiều cao <5 Om 100m2 3.656.882 9.564.962 904,738 
AF.89433 - Chiều cao >50m 100m2 3,650,882 10.48 ồ. 886 1.237,025 

Ván khuôn cột vuông, chữ 
nhật 

AF.K9441 - Chiều cao <16m 100m2 2.787.240 5.190-432 2.294.498 
AI .89442 - Chiều cao <5Om 1 OOm2 2,787.240 5,704,405 3.102,790 
AR89443 - Chiều cao >5Qm lOOm1 2.787.240 6.280.607 3.435.077 
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af.89500 VÁN khuôn bằng NhỰà có khung xương, cột chóng bằng 
hệ giảo óng 

ar89510 ván khuôn sàn mải. 

AF.89520 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 

AF.89530 VÁN KHUÔN XÀ DẰM, GIẰNG. 

ar89540 ván khuôn cột vuông, ciiữ nhật. • 7 m 

Đon vị tính: đòng/100m2 

Mẫ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 
Ván khuôn bằng nhựa có 
khung xương, cột chống 
bằng hệ giáo ổng. 
Ván khuôn sàn mái 

AF.89511 - Chiều cao <lóm 100m2 2.824.889 4.899.746 96.446 
AF.89512 - Chiều cao <50m 100m2 2.824.889 5.402.284 904.738 
AF.89513 - Chiều cao >50m I00m2 2.824.889 5.904,822 1.237.025 

Ván khuôn tuờng 
AP.89521 - Chiều cao <16m I 00ma 2.592.561 4.717,946 96,446 
AP.89522 - Chiều cao <50tn 100ms 2.592,561 5,185.823 904,738 
AF.89523 - Chiều cao >5ũra I00m2 2.592.56) 5-706,710 1.237,025 

Ván khuân xà dầm, giằng 
AF.89531 - Chiều cao <16m lOOm1 2.947.922 4.943.817 96.446 

AP.89532 - Chiều cao <50m 100m2 2.947.922 5.448.571 904,738 
AF.89533 - Chiều cao >50m 100m2 2.947.922 5.992.506 1.237.025 

Ván khuôn cột vuông, chừ 
nhật 

AF.89541 - Chiều cao <í6m 100m2 1.966.420 5.190.432 96.446 
AF.89542 - Chiều cao <5Om I00m2 1.966.420 5.704.405 904.738 
AF.89543 - Chiều cao >50m 100ms 1.966,420 6,280.607 ì,237,025 
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ÀKS9600 VÁN KHUÔN BÀNG NHựA KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GÒ GỖ, 
CỘT CHÓNG BẤNG HỆ GIÁO ÓNG 

A09Ó10 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. 

ARS9620 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 

AP.89630 VÁN KHUÔN XÀ DẰM, GIẰNG, 

Đơn vị tính: đồng/100m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật iiệu Nhân công Máy 
Ván khuôn bằng nhựa 
không khung xương, xà gồ 
«ỗ, cột chống bằng hệ giáư 
Lg. 
Ván khuôn sàn mái 

AF.8961J - Chiều cao <16m 100m2 2,617,531 5-143.476 96,446 
AF.89612 - Chiều cao <50m 1 OOiĩr 2.617.531 5.826.928 904,738 
AF.896i3 - Chiều cao >5Qm lOOm* 2.617.531 6.394.796 1.237.025 

Ván khuôn tườrig 
AF.89621 - Chiểu cao <16m 100m2 2.423.651 4.858.539 96.446 
AF.89622 - Chiều cao <5ơm 100m2 2.423.651 5.344.854 904.738 
AF.89623 - Chiều cao >5 Om 100m2 2.423.651 5.865.741 í,237,025 

Ván khuôn xà dầiti, giằng 
AF.89631 - Chiều cao <16m 1 OOtn2 2.741,402 5.190.432 96,446 
AP.89632 - Chiểu cao <5ữm 1 00m= 2.741.402 5-709.014 904,738 
AP.89633 - Chiều cao >5 Om 1 OOm2 2.741.402 6.280.607 1,237.025 
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AƯ.89700 VÁN KHUÔN BẰNG NHựA, XÀ GÒ G<>, DÀN GIÁO CỒNG cụ 

AF.89710VÁN KHUÔN SÀN MẢI. 

af.89720 vấn khuôn xà dằm, giàng. 

Dơn vị tính: đồiĩg/lQOm2 

Mã hiệu Darih mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Ván khuôn băng nhụa, xà 
gồ g5, dàn giáo công cụ. 

Ván khuôn sàn mái 
AF.89711 - Chiều cao <16m lOOm2 2.419.143 8.668.781 96.446 
AF.89712 - Chiều cao <5Qm 100m2 2.419.143 9.548.222 904.738 
AF.897L3 - Chiều cao >50m lOOm2 2.419.143 10.427.664 1.237.025 

Ván khuôn xà đầm, giằng 
AF.89721 - Chiểu cao <16m [ ŨOm2 2.508.104 8.643.038 96.446 
AF.89722 - Chiều cao <5Qm 100m2 2.508.104 9,564,962 904.738 
ÀF.89723 - Chiểu cao >50m 100m2 2.508,440 10.486,886 1.237.025 
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ÀR89800 VÁN KHUÔN BẰNG NHỤ A, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG 
CỤ KÉT HỢP CỘT CHÓNG GIÁO ÓNG. 

AF.89810 VÁN KHUÔN SÀN MẢL 

AF.89820 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 

ars9830 ván khuôn xà dằm, giẳng. 

AF.89840 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT* 

Đom vị tinh: đốiĩg/100m" 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Ván khuôn bằng nhựa, 
khung thép hình, (làn giáo 
công cụ kỂí họp CỘI chống 
giáo ổng. 
Ván khuôn sàn mải 

AF.89811 - Chiểu cao <16m 100m2 2.505.479 8.668.781 96.446 
ÀF.89812 - Chiều cao <50m 100m2 2.505.479 9.548.222 904,738 
AR89813 - Chỉểu cao >50m 100ms 2,505.479 10.427.664 1.237,025 

Ván khuôn tirỏTtg 
AR89821 - Chiều cao <16m J00ms 2.584.456 4.717.946 2,294.498 

A09822 - Chiều cao <5ữm 1 OOtn2 2,584,466 5.185,823 3.102,790 
AF.89823 - Chiều cao >50m lOOm1 2.584.466 5.706.710 3.435,077 

Ván khuôn xà dầm, giằng 
AR89831 - Chiểu cao <16m lOOm1 3-016.991 8.643.038 96.446 
AF.89832 - Chiều cao <5 Om 100m2 3.016.991 9.564.962 904.738 
AF.89833 - Chiều cao >5ữm I00m2 3.016.991 10.486.886 1.237.025 

Ván khuôn cột vuông, ciiũ 
nhật 

AF.89841 - Chiểu cao <i6m 100ms 2,646,965 5,190.432 2.294,498 
AF.89842 - Chiểu cao <50m 100ms 2,646,965 5,704.405 3.102,790 
AR89843 - Chiều cao >50m 100ms 2,646,965 6.280,607 3,435,077 
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CHƯƠNG VII 

CỒNG TẢC SẢN XUẤT VÀ LẲP DỰNG CẤU KIỆN BẾ TÔNG ĐÚC SẴN 

ÁG.10CKH1 SẢN XUẤT CẤU KIỆN BẺ TÔNG ĐỦC SẴN 

Thuyết minh vờ hướng dầu sử (lụng: 
- Sàn xuất cấu kiện bê tỏng dủc sãn chi tính cho các cẩu kiện sản xuất tại hiện 

trường, gôm ba nhỏm cỏng việc: 
+ Đổ bê tông, 
+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép. 
+ Sán xuất, lẳp dựng, tháo dơ ván khuôn. 

- Công việc sản xuất, !ap dựtig, tháo dờ ván khuôn (gom ván khuôn gỗ, ván khuôn 
kim loại) được tính cho I mĩ mặt bê lòng cấu kiện cần sử đụng ván khuôn. 
- NẾu trẽn bề mặt cẩu kiện bẽ tông cú diện tích chã rỗng <1m2 sẽ không phai trừ đì 

diện tích ván khuôn và không dược tính thêm ván khuôn cho be mặt thảnh, gờ xung quanh 
chỗ rống. 

- Vữa bê tông tính trong dơii giá sử dụng vữa XM PC40 độ sụt 2-4cmt đối với cẩu kiện 
vò mỏng dùng độ sụt 6-Soni. 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 

3Om. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sàn xuất cẩu kiện. 

ÀG.1I100 BẺ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC cừ 
•V 

Đơn vị tĩnh: đỏng/m-1 

Mã hiệu Danh mục đơn gí ã Đun vị Vật liệu Nhân công Máy wf 

AG.D112 

BÊ (ôítg cọc, cộ< cọc cừ đá 
1x2 • • • 
Bê tòng cọc, cột 
- Vữa mác 150 m3 750,145 357.273 74,844 

AC.U113 - Vữa mác 200 m3 816.299 357.273 74,844 

ÂG.111L4 - Vừa mảc 250 ms 879.773 357.273 74.844 

AG.l 1115 - Vừa mác 300 m? 945.085 357.273 74.844 

AG.11122 

BÊ tông cọc cừ 

- Vữa mác 150 m5 750.145 732,116 59.943 

AO. 11123 - Vữa mác 200 m3 816,299 732,116 59.943 

AG.11124 - Vữa mác 250 m3 879.773 732.116 59.943 

AG.11125 - Vữa mác 300 m3 945.085 732,116 59.943 
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AG.l 1200 BÊ TỒNG XÀ DẰM 

AG, 11300 BÊ TỐNG PA NEN 

Dfíìì vị tính: dồng/ìn3 

Mà hiệu Daáh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Bê xà dầm đá 1x2 

AG.11212 - Vừa mác 150 750.145 376755 74.844 
AG. 11213 - Vừa mác 200 816.299 376.755 74.844 
AG.11214 - Vữa mác 250 m3 879.773 376.755 74.844 
AG.11215 - Vừa mác 300 m3 945.085 376.755 74.844 

AG.11312 

Bê tông panen 
Bê tũng panen 3 mặt, đá 1x2 
- Vữa mác 150 m3 750.145 491,697 52,245 

AG. 11313 - Vữa mác 200 m3 816.299 491,697 52.245 
AO. 11314 - Vừa mác 250 m3 879.773 491.697 52.245 
AG.U315 - Vữa mác 300 ms 945.085 491.697 52,245 

AG.11322 
Bâ lâng panen 4 mặt, dá 1x2 
- Vữa mác 150 nÝ 750.145 732.225 52.245 

AG. 11323 - Vữa mác 200 nÝ 816.299 732.225 52.245 
AG. 11324 - Vữa mác 250 m5 879.773 732.225 52.245 
AG. 11325 - Vữa mác 300 m3 945.085 732.225 52.245 
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AG.l 1400 BÊ TỔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÒ, LẢ CHỚP, NAN HOA, CỬA 
SỐ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN 

Đơn vị tín li: đ6ng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Bê tôiiỊí tâm dan, mái hắt, 
lanh tô đả 1x2 

AGJ1412 - Vữa mác 150 m3 750,145 501,744 27.402 
AG.11413 - Vữa mác 200 m3 816.299 501.744 27.402 
AG.11414 - Vữa mác 250 m3 879,773 501,744 27,402 
AG.11415 - Vữa mác 300 mJ 945.085 501.744 27.402 

BỄ tông nan hoa đá 1 x2 
ÀG.l 1422 - Vữa mác 150 m5 750.145 970.298 27.402 
AG. 11423 - Vữa mác 200 m* 816.299 970.298 27.402 
AG. 11424 - Vữa mác 250 m3 879.773 970.298 27.402 
AG. 11425 - Vữa mác 300 m3 945.085 970.298 27.402 

Bê t&ng lá chóp đá 1x2 
AG.11432 - Vữa mác 150 m3 750,145 609.12] 27.402 
AGA1433 - Vữa mác 200 mĩ 816299 609.121 27-402 
AG.11434 - Vừa mác 250 m3 879,773 609.12] 27,402 
AG.11435 - Vữa mác 300 m3 945.085 609.121 27.402 

Bê tông cửa sổ lrò'i, con sơn 
đá 1x2 

AG.1I442 - Vữa mác 150 nÝ 750.145 706.736 27.402 
AG. 11443 - Vừa mác 200 mi 816.299 706.736 27.402 
AG. 11444 - Vữa mác 250 m3 879.773 706.736 27.402 
AG. 11445 -Vữa mác 300 m3 945.085 706.736 27.402 

Bê tông iiang rào, lan can 
da 1x2 

AG. 11452 - Vữa mác 150 m3 750,145 558,36] 27,402 
AGJ1453 - Vữa mác 200 m3 816.299 558,36] 27.402 
AG-11454 - Vữa mác 250 m3 879,773 558,361 27402 
ÀG,11455 - Vữa mác 300 945.085 558,361 27-402 



144 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 01-8-2016 

AC.11500 BÊ TÔNG ÓNG CÓNG, ÓNC BUV 
Đưn vi. tín i: đône/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 
BÊ tông ỒÍ1ỊỊ CÕE1ỊỊ tlá 1 x2 

AG, 11512 - Vữa mác 150 m3 750,145 476,797 30,142 
AG.11513 - Vữa mác 200 ni' 816.299 476.797 30.142 
AG.11514 - Vữa mác 250 m1 879.773 476.797 30.142 
AG.11515 - Vữa mác 300 m5 945.085 476.797 30.142 

Bê tông ong huv đưòltg kính 
<70cm, đá 1x2 

AG.l 1612 - Vữa mác 150 m3 750.145 621.540 30.142 
AG.l 1613 - Vữa mác 200 m3 816,299 621.540 30.142 
AG. 11614 - Vữa mác 250 m3 879,773 621.540 30.142 
AG, n 615 - Vữa mác 300 m3 945.085 621.540 30.142 

BÊ tông ỏng buY dường kínih 
>70cm, đả 1x2 

AG.U622 - Vữa mác 150 m3 750,145 530,011 31.512 
AG. 11623 - Vữa mác 200 m3 816.299 530.011 31.512 
AG.l 1624 - Vữa mác 250 879.773 530.011 31.512 
AG.11625 - Vừa mác 300 ms 945.085 530.011 31.512 

ÀG.11700 BÊ TỎNG DẰM CÀU ĐỐ BẰNG TIIỬ CÔNG 
Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
BẼ lông dầm cầu, đá 1x2 
BẼ lỏng dầm đặc {chir T, ỉ) 

AG.11713 - Vữa mác 200 m' 816,299 968.020 160.402 
AG.11714 - Vữa mác 250 mJ 879.773 968.020 160.402 
AG.11715 - Vữa mác 300 nr' 945.085 968.020 160.402 

Bê tông dầm hộp T (hán 
rồng) 

AG.l 1723 - Vữa mác 200 m3 816.299 1.106.309 160.402 
AG.l 1724 - Vữa mác 250 m3 879.773 1.106.309 160.402 
AO.! 1725 - Vữa mác 300 m3 945,085 1.106.309 160.402 

BẼ tông dầm bàn 
AG. ] 1733 - Vữa mác 200 m3 816.299 1.175.453 184.! 62 
AG.11734 - Vữa mác 250 m3 879.773 1.175,453 184,162 
AG.11735 - Vừa mác 300 ni' 945.085 1.175.453 184.162 
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AG.11800 BÊ TÔNG BẲN MẶT CẦU, BẲN NGÀN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU 
KHÁC 

Đơn VỊ tín h: đông/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

BẼ tông bân mặt cầu, hãn 
ngăn ba lát 
Bê tỏng bản mặt cầu 

AG 11812 - Vữa mác 150 m3 750.145 737.539 74.844 
AG.U813 - Vữa mác 200 m3 816,299 737,539 74,844 
AG.11814 - Vữa mác 250 mJ 879.773 737.539 74.844 
AG.11815 - Vữa mác 300 m1 945.085 737.539 74.844 

Bê tỏng hãn ngăn ba [át 
AG.l 1822 - Vữa mác 150 m3 750.145 820.512 74.844 
AG.l 1823 - Vữa mác 200 m3 816.299 820.512 74.844 
AG.11824 - Vữa mác 250 m3 879.773 820.512 74.844 
AG.l 1825 - Vữa mác 300 m3 945.085 820.512 74.844 

Bê tông kết cáu càu khác 
AG.U832 - Vừa mác 150 mĩ 750.145 702.967 74.844 
AG, 11833 - Vữa mác 200 m3 816,299 702.967 74,844 
AG.U834 - Vừa mác 250 m3 879,773 702.967 74,844 
AG.11835 - Vữa mác 300 m3 945.085 702.967 74.844 

AG.1I900 BÊ TÔNG cục LÁP SÔNG, cục CHẦN SÓNG 

Đan vị tính: đồng/ni* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.11912 

Bẻ tông cuc lấp sông, cục 
chan sóng, đá 1x2 
Rê lỏng cục lấp sông 
- Vữa mác 150 m3 763, ] 54 435.609 51,293 

AG.11913 - Vữa mác 200 ms 832.315 435.609 51.293 
AG.11914 - Vữa mác 250 m5 898.937 435.609 51.293 
AG.l 1915 - Vữa mác 300 m3 968,098 435.609 51.293 

AG.l 1922 
Bẻ tông cuc chẩn sóng 
- Vữa mác 150 m3 763.154 442.524 53.993 

AGJ 1923 - Vữa mác 2co m3 832,315 442.524 53.993 
AG. 11924 - Vữa mác 250 m3 898.937 442.524 53.993 
AG. 11925 - Vữa mác 300 m3 968.098 442.524 53.993 
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SẢN XUẤT CẤU KIỆN BỀ TÔNG ĐŨC SẴN BẲNG VỮA BÊ TÔNG 

SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HĨỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA 
BÊ TÒNG THƯƠNG PHẲM 

AG.12100 BÈ TÔNG DẦM CẦU ĐÒ BẢNG CẦN CẢU 

Đơn vi tín V. đồnfí/mi 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mây 

Bẽ tông dầm cầu, đá 1x2 
BÊ lông dầm đặc (chữ I, T) 

AG.12I13 - Vữa mảc 200 m3 836.456 804.379 184.309 
AG.12114 - Vừa mác 250 m3 903.410 804379 184.309 
AG.12Í15 - Vữa mác 300 m3 972.915 804.379 184.309 

BÊ tùng dầm hộp (T, bản 
rỗng) 

AG, 12123 - Vữa mác 200 m3 836,456 878,133 337.011 
AG.12124 - Vừa mác 250 m3 903.410 878,133 337.011 
AG.12125 - Vữa mác 300 m? 972,915 878.133 337,011 

BẺ tông dầm bàn 
AG.12133 - Vữa mác 200 ms 836.456 364.160 155.848 
AG.12134 - Vữa mác 250 m5 903.410 364.160 155.848 
AG.12135 - Vữa mác 300 m3 972.915 364.160 155.848 

ÀG.12140 BẼ TÔNG ĐỦC SẪN DẦM CÀU SUPERT 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lắp đặt ván khuôn đầu dầm vả ván khuôn trong, đo bc tông trực tiếp vào khuôn 
từ xe chuyển trộn, xịt phụ gia Rugasol c vảo cánh dầm, tạo nhám bề mặt cánh dầm, báo 
dưỡng bê tỏng, tháo dỡ vản khuôn đẩu dầm vả ván khuôn trong, chuyển, dẩm từ khuôn đúc 
ra khu vực chứa dầm, hoàn thiện dầm theo đủng yẻn cầu kỷ thuật vả lưu giừ dầm. Vận 
chuyển vật liệu trong phạm vi 20Om, 

Đơn vị tính: đong/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gíả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

liO tông đúc sẵn dầm cầu 
Super T, đá 1x2 

AG.12143 - Vữa mác 200 m3 977.833 467,876 644.461 
AG-12144 - Vữa mác 250 m3 1.042,570 467.876 644.461 
AG.12145 - Vữa mác 300 ras 1.109.181 467,876 644,461 

Ghi chủ: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phổi vữa Xi mãng PC40. độ sụt 2-
4cm, 
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ÀG.12200 BÊ TÔNG DẲM CẦU ĐÓ BẰNG BƠM BÊ TÔNG 

Đơn vi tín li: đổng/m1 

Mã hiệu Danh, mục đơn gí á Dơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

BÊ tông dầm cầu, đá 1x2 
Bê tông dầm đặc (chữ lị T) 

AG.12213 - Vữa mác 200 nÝ 1.071.805 804.379 123.428 
AG.12214 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 804.379 123.428 
AG.12215 - Vữa mác 300 m3 1.238.801 804.379 123.428 

Bê tông dầm hộp (T, bản 
rSng) 

AO-! 2223 - Vữa mác 200 m3 1.071.805 878.133 132.458 
AG. ] 2224 - Vữa mác 250 m3 1-178.854 878.133 132.458 
A tì. 12225 - Vữa mác 300 m3 1.288.801 878.133 132,458 

BẼ Công dầm bàn 
AG.12233 - Vữa mác 200 ms 1.071,805 364.160 108.563 
AG.12234 - Vữa mác 250 m3 1.178.854 364.160 108.563 
AG. 12235 - Vữa mác 300 nr1 1.288.801 364.160 108.563 

AGJ2300 BÊ TÔNG THÙNG CHÌM CÁC LOẠI 

Đơn vị tính: đồng/m? 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vị Vật li ệu Nhân công Mảy 

Sản KUất [>ê tông đúc sẵn 
thùng chìm các loại, đá 2x4 
Chiều cao thùng <4in 

AG.12312 - Vữa mác 150 m3 1.033.059 590.031 68.040 
AG.12313 - Vữa mác 200 m3 1.100.301 590.031 68.040 
AG.I2314 - Vữa mác 250 m3 1.164.055 590.031 68.040 
AG.12315 - Vữa mác 300 m5 1.230.091 590.031 68.040 

Chiều cao thủng >4m 
AG-12322 - Vữa mác 150 m5 1-083.085 742.149 68.040 
AG-12323 - Vừa mác 200 m3 1.150,326 742.149 68-040 
AG, 12324 - Vừa mác 250 ms 1.214.081 742 J 49 68,040 
AG.12325 - Vừa mác 300 m3 1.280.116 742,149 68.040 

Ghi chủ: Vữa bê tông tính trong đon giá sử dụng tấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 6-
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ÀG.12400 BÊ TÔNG KHÓI XẾP, KHÓI SEABEE CÁC LOẠI 

Dơn vị tính: dồng/ro3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

BÊ tông khỏi xỂp, đá 2x4 

AG.12412 - Vữa mác 150 nv 787.368 585,422 47,495 

AG.12413 - Vữa mác 200 mJ 854.277 585,422 47,495 
AG.12414 - Vữa mác 250 ra1 917-716 585.422 47.495 
AG.12415 - Vữa mác 300 

BỄ tông khối SKABKK, đả 
2x4 

m* 983.425 585.422 47.495 

AG. 12422 - Vữa mác 150 m3 787.368 938.058 47.495 

AG. 12423 - Vữa mác 200 m3 854.277 938.058 47.495 

AG. 12424 - Vữa mác 250 m3 917.716 938.058 47.495 

AG, 12425 - Vữa mác 300 m1 983.425 938.058 47.495 

Ghi chú: Vữa 1>C tông tính trong đơn giá sử dụng cẩp phối vữa Xỉ măng PC4Q, độ sụt 6-

AG.12500 BÊ TÔNG RÙA, KHÓI TETRAPOD CÁC LOẠI 

Đơn vị tính: đảng/ms 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn ví Vật liệu Nhân công Máy 

BỄ tông rùa, dả 2x4 

AG.12512 - Vữa mác 150 m3 799,120 645.347 47,495 

AG.125B - Vữa mác 200 m3 867.028 645.347 47,495 

AG.12514 - Vữa mác 250 m3 931.413 645.347 47.495 

AG.12515 - Vữa mác 300 m5 998.103 645.347 47.495 

Khối TETRAPOD, đá 2x4 
AG. 12522 - Vữa mác 150 nf 798.413 1.316.047 47.495 

AG. 12523 - Vữa mác 200 m3 865.322 1.316.047 47.495 

AG. 12524 - Vữa mác 250 m3 928.761 L .316.047 47.495 

ÀG. 12525 - Vữa mác 300 m3 994.470 L .316.047 47.495 

Ghi chủ: Vữa bề tông tính trong đơn giá sử đụng cấp phổi vữa Xi măng PC40, độ sụt 6-
8cm. 
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ÃG.13000 CÔNG TÁC SẢN XUÀT, LẮP ĐẶT CÕT THÉP BẺ TÒNG ĐÚC SẢN 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, kẻo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nổi, đặt buộc và hàn cốt thép. 
- Vận chuyển vật liệu Irongphạm vi 30m. 

AG.13100 CÓT THÉP CỘT, cọc, cù, XÀDẢM, GIẢNG 

Dan vị tính: đồng/tẳn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.13111 

cổt thép cột, cọc, cừ, Tiằ 
dầm, giằng 
- Dường kỉnh <10tnm tấn 14.967.450 3.033,198 91,218 

AG.13121 - Đường kính <18mm tẩn 15.099,028 1.664.534 455,951 
AG,13131 - Dường kỉnh >18mm tẩn 15.099.028 1.594.291 405,943 

AG.13200 CÓT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỎ, LÁ CHỚP, 
NAN HOA, CON SƠN 

Đon vị tin i; đổng/tần 

Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thép panen 
AU.!32! í - Đường kính < 1 Omm tẩn 14,967.450 4.548.733 109.461 
AG.13212 - Đường kírih >l()mm tẩn 15.097.500 2.796.928 791.943 

cổt ihcp tẩm đan, hảng rào, 
AG,13221 cửa sò, !á chớp, nan hoa, con tấn 14,967.450 3.639,838 91.218 

sơn 

AG.mon CÓT THÉP ÔNG CÒNG, ÔNG BUY 

Đơti_vị_Lítih: đổng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Côt thép ông cõng, ông huy 
ÀG.133! 1 - Đường kính < 1 Omm tân 14,967,450 5.480.838 91.218 
AG-13321 - Đường kính < 18mm tân 15.190.665 3,150.675 846.702 
AG.13331 - Dường kính > 18mm tần 15,190.665 2,745.029 783,173 
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AG.1340D CÓT THÉP DÀM CÀU, DẦM CÀU SUPER T ĐỦC SẢN 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vj Vật liệu Nhâu công Máy 

Cốt thép dầm cầu 
AG.13421 - Đường kỉnh <18mm tản 14.889.290 1.825.410 461.964 
AG.13431 - Đường kính >18mm tẩn 15.141.620 1.016.42] 576.814 

AG,13400 CÓT THÉP DẰM CẢU, DẲM CÀU SUPER T Đũc SẢN 

Thành phần cổng việc: 

Chuẩn bị, kéo, nắn, cẳt uốn, hàn, nổi, đặt buộc hoặc hàn định hỉnh các cụm chi tiết cốt 
thép, vận chuyển các cụm định hỉnh ra giá buộc, buộc liên kct các thanh thép dọc vào cụm 
định hình tạo thảnh lồng cốt thép dầm, cẩu, chuyển lồng cốt thép vào bệ đúc dầm, căn 
chinh, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỳ tliuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. 
(Công tác lắp đặí bản sất đệm gối cầu được tính riêng). 

Đom vị tính: đồng/íán 
Mà hiệu Danh mục đơn giá Đon vj Vật liệu Nhân công Máy 

AG. 13441 
AG. 13442 

Cốt thép dầm cầu SUPER T 
đúc sẵn 
- Đường kính cốt thép <18mm 
- Đường kính cốt thép >L8mm 

tấn 
tẩn 

15.057.829 
15.075.469 

1.825.410 
1.016.421 

804.355 
849.00] 

AG.13500 GIA CÔNG LẤP ĐẬT CÁP THÉP Dự ỨNG LỤC 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt vả kéo cáp bảo đầm đủng yêu cầu 
kỳ thuật. Vận chuyển vặt liệu trong phạm vi 30m. 

-Đối với cáp thóp dự ứng Lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc lảm sạch và kho ống 
luồn cáp. 

- Đối với dự ứng lực cả xiỉô, sàn. dầm nhà đà bao gồm việc vận chuyển vật líộu lên cao. 
AG.13510 GIA CÒNG, LẤP ĐẬT CÁP THÉP Dự ỬNG Lực DẰM CẦU 

Mã hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật Itậu Nhân công Máy 

AG-13511 

Gia cững lăp (lặt cáp 
thép 
dự irng lục dầm cầu 
- Kéo sau tẩn 39.915.376 7.035.532 7.709-645 

AG. 13512 -Kéo trước tẩn 39,915.376 6.030.456 2.713.727 
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AG. 13513 CÁP THÉP Dự ỨNG LỤC KÉO TRƯỚC DẦM CẦU SUPER T ĐÚC 
SAN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, cẩu, chuyển cáp từ kho ra bải đúc, đặt cáp lẽn bệ đỡ, tở, luồn cáp vảo khuôn vả 
căng kéo. đo cắt cáp, lắp neo cáp, căng kéo cápf cắí các tao cáp khi bẻ tông đạt cường độ 
35MPa, tháo neo, cắt lại từng sợi cáp sát mặt đầu dầm, trét epoxy phủ lên mặt cáp theo đúng 
yêu cẩu kv thuật, Vận chuyền vật liệu trang phạm vi 2Ũ0m. (Tỷ Lé hao hụt thép trong Định 
mức là 15% ứng với dầm dải 38f2m, Trường hợp dầm ngắn hơn 38,2m thỉ cứ nho hơn Im, 
tỷ lệ hao hụt thép được cộng thêm 2,5%). 

Đơn vị tính: dồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.135I3 Cáp thép dự ứng lực kéo tẩn 
trước dầm cẩu super T đúc 19.237.823 6.030.456 1.306.574 
sãn 

AG.Ì3520 GIA CÔNG, LẮP DẶT, KÉO CÁP THÉP DỤ Ủ NG Lực mô, DÀM, 
SÀN NHÀ 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, luồn cáp vảo ông luồn hăng máy luôn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo cãng 

cáp Ihép dự ứng lực Iheo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao). 
Đơn vi tỉn ì: dòng/tin 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Gia công, iăp (lặt, kéo cảị> 
AG. 13521 - Cáp Ihép dự ứng lực xilô tán 39.854,178 s.543.146 9.399.453 

AG.13522 -Cáp thép dự ứng lực 
dầm, sàn nhà 

tẩn 39.770.726 4.397.208 803.287 

AG.13530LẮP ĐẬT NEO CÁP DỤ ÚNG Lực 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, kiểm tra, láp đặt neo, bôi mơ bào vệ đầu neo, lăp chụp céc nhựa, chèn, 
trát vữa không co ngót bảo vệ đâu neo theo đúng yêu cẩu kỹ thuật. Vận chuvẻn vật liệu 
trong phạm vì 3Om. (Không phân biệt chiều cao). 

Đơn vị tính: đảng/đẩu neo 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cống Máy 

AG. 13531 Lắp đặt neo cáp dự ứng lực đầu 
neo 86.673 62.817 
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AG.13Ổ00 CÓT THÉP THÙNG CHÌM CÁC LOẠT 
Dơn vị tính: đảng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đợn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cốt thép thùng chìm các 
loại 

ÀG.13Õ10 
- Đường kính cốt thép < 
! Omm tấn 

14.967.450 3.259.001 91.218 

AG. 13620 
- Đường kỉnh cốt thép < 
ISnun tấn 

15.101.319 2.793.430 451.556 

AG.13630 
- Đường kỉnh cốt thép > 
18mm tấn 

15,101.319 2.408.526 415.069 

AG.13700 CÓT THÉP KHÔI Hỏp, KHỞI SEABEE CÁC LOAI # r # 

Đơn vị tính: đảng/tấn 

Mã hiệu Danh mục dari giá Đơn vị Vật liệu Nhân cống Máy 

Cốt Ihép khối hộp, khối 
SEABEE các loại 

AG.13710 - Đường kính cốt thép < 
lOmm 

tẩn 
14.967.450 3.567.846 91.218 

AG. 13720 - Đường kinh cốt thép < 
18mm 

tẩn 
15.101.319 2.491.500 481.978 

AG.13730 - Đường kính  cốt thép > 
lSmm 

tấn 15.101.319 2.097.377 445.491 

AG.13800 CỐT THÉP RỦA, KHÔI TETRAPOD CÁC LOẠI 
Đơn vị tính: đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

CỎI (híp rùa, khôi 
TETRAPOD các loại 

AG.13810 - Đường kính cốt thép < 
lOram 

tân 
14.842,500 3.634.685 91.218 

AG. 13320 - Đường kính cốt thép < 
18mm 

tấn 
15.097.882 2,811.868 461.697 

ÀG.13830 - Đường kính cỏt thép > 
18mm 

tấn 
15,110.482 2.348.601 465,772 
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AG.20000 LẮP DỤNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MẢI 3D-SG 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tixờng, cẳt tam 3D 
theo kích thước thiết kể, lắp dựng, buộc liên kết, xử !í các moi, khoét trồ lỗ cửa (nêu có), 
cliống cố định tấm 3Df trộn vữa be tỏng, phun vữa bẽ tông tưởng, trần, đô bê (ông sản, 
mái, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỳ thuật (công 
tác lẳp dặt đường ống công trinh, lắp dặt điện chua tính trong đom giá). 

AG.211Q0 LẢP DỰNG TÁM TƯỜNG 3D-SG 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Lãp dựng tâm tirímg 3D-SG 

AG.21111 - Chiều dày lỗi mốp {xốp) 
5cm m2 148.195 171.527 13.645 

AG.21121 
- Chiều dày lỗi mốp (xốp) 
lOcm m2 223,164 175.925 16.023 

AG.21131 
- Chiều dày lõi mổp (xốp) 
15cm m2 285,145 180.323 16.023 

ÀG.21200 LẮP DỰNG TÁM SÀN 3D-SG 
Đơn vi tín ì: đông/ma 

Mã hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lăp dựng tâm sản 3D-SG 

AG.21211 
- Chiều dày lỗi mổp (xốp) 
5cm m2 208.545 246.295 11.364 

AG.2I22I 
- Chiều dày lỗi mấp (xốp) 
lOcm m2 282,224 252.892 11.364 

AG.2123 í 
- Chiều dày lõi mổp (xốp) 
15cm m2 339.469 263.887 11.364 

AG.21300 LẮP DỤNG TÁM MÁI NGHIÊNG, CẦU THÁNG 
Đơn vi tín đồng/tn2 

Mà hiệu Danh mục đom giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Lăp dựng tâm mái nghiêng, 
cầu íhang 

AG.21311 
- Chiêu dày lõi mảp {xốp) 
5cm m2 215.000 307.868 11.667 

AG.21321 
- Chiều dày lõi mốp (xốp) 
lOcm m2 288.678 321.063 ] 1.667 

AG.2I33) 
- Chiểu dảy lõi mổp (xốp) 
15cm 

m2 345.923 325.461 11.667 
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AG.22000 LẮP DựNG TẮM TƯỜNG, TÁM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D 

Thìmh phãn công việc: 

Chuầti bị, vệ sinh chân tường, cắt tẩm V-3D theo kích thước thiết kể, iẳp dựng, buộc 
iicri kct; khoét tro lã cửa (nếu có), chong cả định tấm V-3D, trộn vữa bc tông, phun vữa (2 
mặt) bê tông tường, trầu, đồ bc tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 
50mf hoàn thiện đảm bảo yêu cầy kỳ thuật. 

AG.22100 LẤP DựNC TẤM TƯỜNG 
Đơn vị tính; đồng/m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lẳp dựng tẩm V-31) làm 
tưòng, 

AG.22110 - Chiều dày lõì xốp 30mm, 
1 lớp vữa 25mm ma 267.748 [70.556 19,372 

AG-22Ỉ20 - Chiều dày lõi xốp 40mtn, m2 277,069 179,775 23,737 AG-22Ỉ20 1 lớp vữa 30mm 277,069 179,775 23,737 

AG.22130 - Chiều dày lõi xốp 60mtĩi, 
1 lớp vữa 40 mm m1 295.709 193,604 32.046 

AG ,22140 - Chiều dày lòi xốp SOmm. 
1 lớp vữa SOmra 314.351 200,518 40.058 

Ghi chải Vữa bê tỏng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi mãng PC40, đá 0,5x 1, M 
150, độ sụt 2-4cm. 

A ti .22200 LẮP DựNG TÁM SÀN 
Đơn vị tính: đồng/m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhán công Máy 

Lắp tiụiiỊỊ tấm V-3D làm 
sàn 

AG.22210 - Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 
lóp vữa 35 min ra3 285,334 248.919 11.653 

AG .22220 - Chiều dày lõi xốp 40inm, 1 
lớp vữa 4Om 111 

m2 293.992 258.139 13,727 

AG .22230 - Chiều dày lõì xốp 60inm, 1 
lửp vữa 50mm m2 312.094 278.882 16.709 

AG.22240 - Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 
lớp vữa tìOmm m2 330.195 292.711 20.427 

Ghì chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M 
200, độ sụt 2-4cm, 
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AG.22300 LẮP DựNG TÁM MẢI, CÀU THANG 
Đơn vị tính: đồng/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lắp dựng tẩm V-3D làm 
mái, cầu thang 

AG.22310 -Chiểu dày lõi xốp 30mm, j 
lớp vữa 35mm m2 285.334 285.796 11.667 

AG-22320 - Chiều dày lõì xổp 40mmt 1 
lớp vữa 40mm m1 293.992 322.673 17,760 

AG.22330 - Chiều dày lõi xồp 60mmf 1 
lớp vữa 50mm ra1 312,094 352.636 18.366 

AG.22340 - Chiều dày lõi xốp SOnim, 1 
lớp vừa 60mm m2 330.195 361.855 22.385 

Ghì chú: Vữa bô tông tính trong đơn sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M 
200, độ sụt 2-4cm. 

AG.22400 LẲP DựNG LƯỚI THẺP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ỏ 
CU A, Ổ TRÓNG, CẠNH TẨM, CẦU THANG 

Đơn vị tính: đồng/m 

Mã hiệu Danh mục đơn ịịiá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

AG.22410 

Lắp dựng lưới thép V-3D 
tăng cường góc tường, sàn, ô 
cứa, ồ trống, cạnh tấm, cầu 
thang 

m 23.715 16.134 
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ÀG.30000 CÔNG TÁC SẦN XUẲT, LẮP DựNG, THẢO DỠ VÁN KHUÔN 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu troriẹ phạm vi 3Om* 

- Sàn Jiuấtf lắp dựng và tháo dờ theo dủỉig yêu cầu kỹ thuật. 

(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu lảm biện pháp lắp dựng chưa 

tính trong đom giá), 

AG.31000 VẢN KHUÔN GỖ 
Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong dơn giá là loại gỗ cổ kích thước tiêu chuẩn quy định trong 

Định mức sừ dụng vật tư hiện hành. 

AG.3U00 VÁN KHUÔN PẢ NEN, cọc, CỘT 

Dơn vị tính: đồiiK/lOOm2 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG,31111 

AG.31121 

Sản xuẫí, lẳp íỉựng, tháo dõ' 
ván khuũu gỗ 
-Ván khuôn pa nen 

- Ván khuôn cọc, cột 

lOOrri" 

100m-

691.6SS 

527.164 

5.798.361 

5,605.082 

AG.31200 VÁN KHUÔN XÀ. DẦM 

Đom vị tính: dồng/l OOm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cỏng Máy 

AG.31211 Sàn xuất, lắp dựng, tháo dò 
ván khuôn gồ xà, dầm 

lOOm* 1.243,037 6,760.307 

AG.31300 VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP 

Đơn vị tính: đồng/ í 00m2 

Mà hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.31311 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ 
vá 11 khuôn uẳp đarụ tấm chớp 

lOŨm2 476.548 5.001.818 
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AG32000 VẮN KHUÔN KIM LOẠI 

AG.32100 VÁN KHUÔN DẲM CẦU 

Đơn vị tính: đồng/m 

IV] ã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.32Ỉ11 

Sân xuât, lăp íỉiniịị, tháo dỡ 
ván khuôn kim loại 
Ván khuôn dầm cầu 
- Dầm bản m2 120,463 341.726 10.915 

AG32121 - Dầm chữ T, 1 m2 145.014 427.157 38.218 
AG.32131 - Dầm hộp m2 143,197 477.41] 195.138 

AG. 32122 LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN NGOÀI BẢNG THÉP VÀO TRONG RẼ ĐÚC 
DẰM CÀU SUPER T 

Thảnh phần cổng việc: 

Chuẩn bị, lắp dặl các tông đơạn ván khuôn vào vị tri, căn chỉnh, bàn nối các tổng đoạn, 
làm nhằn bể mặt đường hàn, chỉnh sửa đồng bộ các tổng đoạn theo đúng yếu cầu kỹ thuật. 
Vận chuyển vật Iièu trong phạm vi 200m. 

Đơn vị tính: đảng/ra2 

Mà hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.32122 Lắp đặt ván khuôn ngoài 
bang thép vảo trong bệ đúc 
dầm cầu Super T 

m2 4.421 110.558 100.748 

Ghi chú: Đơn giá công tác tháo dỡ tính bằng 40% đơn giá công tác lắp đặt, 

AG32200 VẢN KHUÔN CÁC LOẠI CẨU KIÊN KHÁC 

Đơn vị lính; đòng/ í 00m2 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Đơn VI Vật liệu Nhân công Máy 

AG.32211 
Sàn xuất, lắp dựng, tháo dỡ 
ván khuôn kim loại các loại 
cấu kiện khác 

lOOnr 603.489 7320.077 268.219 
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AG.323Ử0 VÁN KHUÔN KIM LOẠI, VÁN KHUỎN PANEN, VÁN KHUÔN cọc, 
CỘT 

AG.32400 VÁN KHUÔN KIM LOẠI, VÁN KHUÔN DẲM 

AG.3250Ữ VÁN KHUÔN KIM LOẠI, VẤN KHUÔN NẤP ĐAN, TẤM CHỚP 

Dan vị tinh: đồng/100ma 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân ctìng Máy 

AG.3231I 
AG ,32321 
AG.32411 

AG-32511 

Sán xuât, lăp dựng, tháo 
dỡ ván khuỏn bo tỏng dúe 
sẵn. Ván khuân kim loại: 
- Ván khuôn pancn 
- Ván khuôn cọc, cột 

-Ván khuôn dẩm 
- Ván khuôn nắp đan, tẩm 
chớp 

iOOra3 

100m2 

100m2 

100mj 

893.832 
841.634 
945.662 

642.710 

5.689,641 
5.500.199 
6.587.147 

4-908.459 

197.066 
163,602 
230.529 

159.884 

AG.3290Ữ SỬA CHỮA VÁN KHUÔN TRONG DẰM CÀU SUPER T 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị, đof đánh dấu chỗ cần sửa chữa, thay thế, sủa khuyết lậu lấy dầu, cắt tẩy 
mài, khoan lồ, hàn.., gia cồng chi tiết cần sửa chữa, thay thế theo đúng yÊu cầu vè bìrih 
dạng, kích thước. Gá láp chì tiết cần sữa chửa, thay thc, căn chinh, hàn dính, hàn chịu lực, 
hoàn thiện theo yêu cẩu kỹ thuật. Vận chuyền vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đồng/dầm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn VỊ Vật liệu Nhân công Máy 

AG.32910 Sửa chữa ván khuôn trong 
dầm cầu Super T dầm 1.585,990 1.035.228 675.355 
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ag.40040 LẲP dựng cáu KĨỆN bẽ tòng đúc sẵn 

- Chuẩn bị ke đệm, lẳp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chinh theo yêu cầu kỹ thuật 
- Vậti chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 3Om. 

- Đơn giá lắp dựng cấu kiện bẽ tông đúc sẵn chì bao gồm chi phí vật liệu, nhân 
công, máy cho công tác lẳp dựng, chi phí cho sàn xuất cấu kiện được tính riêng. 

AG.41000 LẤP CÁC LOẠI CẨU KIỆN BÊ TỒNG ĐÚC SẢN BẰNG MÁY 

AG.41100 LẮP CỌT 
Đon vị tính: dồng/cáí 

Mà hiệu Danh mục đơn gì á Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.41111 

Lẳp dựng cột bê tông 
đúc sẵn bằng máy 
- Trọng lượng <2,5tẩn cái 160,645 268.840 158,737 

AG.41121 - Trọng lượng <5.0(ẩn củi 160.645 302.445 201.951 
AG.41131 - Trọng lượng <7f0tân cái 181.600 408.430 245.164 
AG.41141 - Trọng lượng >7,0tấn cái 181.600 436.865 353.198 

AG.41200 LẮP XÀ DẰM, GIẢNG 

Dơn vi tín ì: đồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.41211 

Lắp dựng xả dầm, giằng bê 
tông đúc san bẳtig máy 
- Trợng lượng <ltan cái 241,218 126.665 197.245 

AG.41221 - Trọng lượng <3tấtì cái 656.357 240.405 283.672 
AG.41231 - Trọng lượng <5tấn cái 656,357 268.840 348,492 

AG.41300 LẤP DẰM CẦU TRỤC 

Đơn vi tín i: đồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AG.41311 

Lắp dựng đầm, càu trục bê 
tồng dúc sẵn bíinịỉ máy 
- Trọng lượng <3tán cái 581.880 320.965 382.294 

AG.41321 - Trọng lượng >3tấn cái 581.880 382.905 533.542 
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AG.414O0 LẮP GIÁ ĐỞ MÁI CHÒNG DIÊM 
Đtm vì tín ì: đồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vị Vật iiệu Nhân công Máy 

AG.41411 

Lăp dựng câu kiện bc tong 
đúc san. lăp gìá đả mái chong 
diêm, con sơn, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa, tấm đan 

cải 182.063 379.995 209.440 

AG.41500 LẮP PA NEN, TÀM MÁI, MÁNG NƯỚC, MẢI HẢT 
Đơn vị tín ì: đồng/cải 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.41511 
AQ.41521 
AG.41531 
AG.4I54I 

Lắp pancn, tám mái, máng 
mrức, mái hát 
- Panen 
- Tẩm mái 
- Máng mrỏc 
- Mải hắt 

cái 
cái 
cái 
cái 

44.903 
44,903 
44.903 

185.955 

23.265 
25.850 
38.775 
69.795 

72.694 
74.855 
92.140 

108.034 

AG.42100 LẢP CÁC LOẠI CÁU KIỆN HL TÒNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG 
Đơn vị tính: đồng/cáí 

Mã hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.421! 1 
AG.42121 
AG.42131 
AG .42141 

Lap các loai cẩu kiên bê 
tâng đúc sần hằng thú công 
- Trọng lượng <50kg 
- Trọng lưụng <l00kg 
- Trọng lượng <250kg 
- Trọng luợng >250kg 

cái 
cái 
cái 
cái 

2.289 
3.815 
5.339 
7.629 

38-775 
64.625 

116.325 
219.725 

Ghi chủ: Vữa xi máng lính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, 
Mác ! 00- - - - - -

A li .42200 LẢP ĐẶT CÓNG Hộp 
Đơn vị tỉnh: đông/câu kiện 

Mã hiệu Danh, mục đơn gí á Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AG.42211 
AG.42221 
AG.42231 

Lắp đặt cung hụp 
- Trọng lượng <2tấn 
- Trọng lượng <3 tấn 
- Trọng lượng >5tấn 

cấu kiện 
cẩu kiện 
cấu kiện 

60.306 
86.152 

103.382 

271.425 
297.275 
310.200 

108.034 
108.034 
108.034 

Gỉtị chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sừ dụng XM PC40, cát vâng có mô đun M L>2, 
M á c  1 2 5 .  . . .  -  -
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AG.50000 LAO LẤP DÀM CẢU 

AG.51100 LẤP, TỔ HỢP DẰM DÀN CẦƯ THÉP 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dàm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chinh dầm đàn trên hệ 

đà Inrợi, con lãn. Đổi với đầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cầu, tời, kích lắp 
hẫng từng Iharih dầm đúng vị trí quy định. Bẳt xìểt bu lông, tán rì vê bảo đàm yêu cầu kỷ 
thuật. 

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vì 30m. 
- Chi phí sán xuất dầm càu thép được tính riệng. 

Đơn vị tín ì; đồng/tấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AG.51111 

Lắp, tố hợp dầm (làn cầu 
thép 
Tổ hợp dầm dàn tại bãi tẩn 40,400 3.237.802 1.295.467 

AG.51121 Lấp hẫng từng thanh (in 40,400 5.208.638 2.579.443 

ÀG.52000 LAO LẮP DẦM CÀU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẢU LONG MÔN 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, lao, lẳp dầm vảo đúng vị trí vả hoàn chỉnh 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, 

AG.52100 LAO LẢP DẦM BÊ TÔNG 

Doti vi tính: dổrtg/m dầm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.52111 
AG.52121 
AG.5213 1 

Lao Lắp dầm bỉ lòng 
- Chiều dài dầm <30m 
- Chiêu đài dầm <35m 
- Chiều dải dầm >35m 

m dầm 
m dầm 
m dầm 

57.059 
33.062 
28.026 

1.666.764 
1.323.276 
1.092.406 

481.182 
407.590 
339.658 

AG.52200 LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP 
Đơn vị tính: đồng/m cẩu 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AG.52211 
AG.52221 
AG.52231 

Lao lắp đầm dàn cầu thép 
- Chiều dài liệ dầm dàn <40m. 
- Chiều dủi hệ dầm dàn <55m 
- Chiều đài hệ dầm dản >55m 

m cầu 
m càu 
ni cầu 

487.515 
346.063 
288.694 

7.658.106 
7.179.474 
6.700.842 

764.231 
718.942 
634.028 
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AG.52300 LẤP CẢU KIỆN BÊ TÓNG CÓT THÉP CẢU CẢNG 

Đơn vị tính: đồng/cái 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lắp cấu kiện hê tông tốt 
th£p cầu cảng 
Tấm bản 

AG.52311 - Trọng lượng <10tấn cái 38.182 618.330 382.242 
AG.52312 ~ Trọng lượng <15tấn cái 38.182 1.227.522 475.667 
AG.52313 - Trọng lượng >] 5tẩn cái 76,364 2.458.090 686.866 

Dầm 
AG.52321 - Trọng lượng <15tấn cái 29.091 1.227.522 1.221.651 
AG.52322 - Trọng lượng >15tấn cái 67,273 2.458.090 1.744.790 

•* 7 * * Vởi voi 
AG.52331 - Trọng lượng <10tấn cải 85-910 1.632.635 668,410 
AG.52332 - Trọng lượng >l0tẩn cái 114,546 2.458.090 992.837 

AG.52400 LẢP DựNG CẮII KIỆN BÊ TỒNG CÓT THÉP CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO 

Thành phần câng việc: 
- Chuẩn bị kê đệmf lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chinh theo yêu cầu kỹ thuật. 
- Vận chuyển vật liệu, cẩu kiện trong phạm vi 30m. 

Đơn vị Qnh: đồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lắp cấu kiên bò tông cốt 
thép cầu cáng 
Tấm ban 

AG.52411 - Trụng lượng <10tấn cải 38,946 743.214 900.435 
AG.52412 - Trọng lượng <15tán cái 38.946 1,474,245 1 016-274 
AG.52413 - Trọng lượng >l5tấn cái 77,891 2.948.489 1.709.038 

Dầm 
AG.52421 - Trọng lượng <15tấn cái 29,673 1,474.245 1.915.076 
AG.52422 - Trong lượng >15tẩn cái 68.618 2,948.489 2.817.452 

1  T '  *  *  Vòi voi 
AG.52431 - Trọng lượng <1 Otẩn cái 87.628 1.958.552 1.976.079 
AG.52432 - Trọng lượng > 10 tẩn cái 116.837 2.948.489 2.959.190 
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AG. 52511 LẲP DỰNG DẦM CẰU SUPER T BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẢU 

Thành phần câng việc: 
Chuẩn b|, rái thép tẩm lót đường công vụ, đao công vụ (kích thước 1,5x6x0,02tn) bẳng 

cẩu. Cầu dầm từ vị trí lưu giũ1 lẽn xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyên vào 
vị trí lắp đặt (bằng 02 cần cẩu 80T) và láp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dờ, di dời 
thép tẩm lót đường công vụ (ảp dụng cho nhịp cỏ chiều cao <9m). 

Đơn vị tính: đètig/đầm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AG.52511 Lắp dựng dầm cầu Super T 
báng phương pháp đâu cẩu dầm 473.983 2.573.349 8.510.060 

Ghi chú: Công tác lảm nền đường công vụ, đáo công vụ được tính ricng. 

AG. 52521 LẮP DựNG DẰM CÀU SUPERTBẰNG THI ÉT BỊ NÂNG HẠ DẦM 

ỉ hành phần công việc: 
Chuẩn bị, cẩu dầm từ vị trí lưu gíìĩ len xe vận ctouyẻn (bằng cẩu long môn), từ xe vận 

chuyển vảo vị trí lắp đặt (bằag thiết bị [lâng hạ dẩm) vả lắp đặt theo đúng yêu cẩu kỳ thuật. 

Đơri vị tính: đẻt)g/dầm 

Mã hiệu Danh tnục đơri giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AG.52521 Lốp dựng dầin cầu Super T 
bần<í thiết bị nâng híi dầm dầm 1.007.655 2.412.866 4.360.990 

Ghi chú : Đơn giá côrvg tác tháo dỡ tính bằng 60% đơn eiá lắp dựng. 

AG. 52531 LẲP DựNG DẦM CÀU I 33M BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẢU CÁU 

Thành phấn cóng việc: 
Chuẩn bị, đưa xe vận chuyên vảo vị trí, cầu dầm từ vị tó lưu giữ lên xe vận chuyển {băng 

2 cẩti cẩu 80T), kc kính, giằng nẻo theo đúng yêu cẩu kỳ thuật Vận chuyển đcn nhịp cẩu. 
Rài thép tẩm lót đường công vụ, đảo công vạ (kích thước 1,5x6x0,02m) bàng cẩu. cẩu dâm 
từ xe vận chuyển vảo vị trí lap đặt (bẳng 02 cẩn cẩu 80T) vả lắp đặt theo đúng yêu cầu kỳ 
thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường cũng vụ. Vận chuyên vật liệu, cấu kiện trong phạm 
vi 30Qm. 

Dơn vị tỉnh: đồng/dầm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân ctìng Máy 

AG.52531 Lắp dựng dầm ] 33m bằng 
phương pháp đấu cẩu dầm 452.439 3.840.315 10.958.927 

(Xem tiếp Công báo số 81+82) 
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